Ngày soạn: 3/9/2023
Tiết theo KHDH: 1; 2

Chương I: SỐ TỰ NHIÊN
§ 1: TẬP HỢP
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I MỤC TIÊU 

1 Kiến thức: Học xong bài này học sinh đạt được các yêu cầu sau: 

- Nhận biết được các khái niệm: tập hợp, phần tử của tập hợp

- Biết cách kí hiệu và viết một tập hợp, biết sử dụng kí hiệu 
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- Biết cách viết một tập hợp theo hai cách: Liệt kê các phần tử của tập hợp, chỉ ra các tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó

2 Năng lực: - Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số năng lực chung như: NL tự học thông qua hoạt động cá nhân; NL hợp tác thông qua trao đổi với bạn bè và hoạt động nhóm

- Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số thành tố của năng lực toán học như: NL giao tiếp toán học thông qua hoạt động nhóm và trả lời, nhận xét các hoạt động; NL tư duy và lập luận toán học thông việc thực hiện thực hành luyện tập

3 Phẩm chất: - Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao

II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng,  Máy tính,  tivi.
2 Học sinh: SGK, thước thẳng, đọc trước bài mới

III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Ngày dạy: Lớp 6A1: 6/9; 6A2:7/9
TIẾT 1

1 Yêu cầu cần đạt

Học xong bài này học sinh đạt được các yêu cầu sau: 

- HS được làm quen khái niệm tập hợp thông qua VD thực tế, thấy được khái niệm tập hợp rất gần với đời sống hằng ngày

- HS học được cách kí hiệu và viết một tập hợp
- Nhận biết một phần tử thuộc hay không thuộc tập hợp

- Biết cách sử dụng các kí hiệu “[image: image2.png]
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” để thể hiện một phần tử có thuộc tập  hợp đã cho hay không

2 Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- HS nhận biết đặc điểm chung của các con tem và đọc được chủ đề của bộ tem (tr5-SGK Toán 6) 

- Học sinh trả lời rõ ràng, chính xác:

+ Chủ đề của bộ tem: Các loại hoa lan

+ Lấy ví dụ một vài chủ đề sưu tập tem


	- Hỏi thêm: 

+ Lấy ví dụ về một vài chủ đề sưu tập tem

- GV: Người sưu tập tem thường sưu tập theo các chủ đề Mỗi bộ tem sưu tập là một tập hợp các con tem theo cùng một chủ đề Khái niệm tập hợp thường gặp trong toán học và trong đời sống Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tập hợp, kí hiệu, cách biểu diễn tập hợp …
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nội dung 1 Khái niệm tập hợp

	- HS đọc các ví dụ SGK/T5 và nhận biết: 
+ Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10; 

+ Tập hợp các học sinh lớp 6A; 

+ Tập hợp các số trên mặt đồng hồ
- HS lấy ví dụ về tập hợp trong thực tế

- HS viết bài vào vở

VD:

+ Tập hợp những quyển sách ở trên bàn,

+ Tập hợp các số tự nhiên

+ Tập hợp các HS giỏi của lớp


	- Yêu cầu HS đọc các ví dụ trong SGK (HS hoạt động cá nhân) 

- Cho HS quan sát hình ảnh tập hợp

- Yêu cầu HS lấy ví dụ về tập hợp trong thực tế

- Giáo viên kết luận và ghi bảng những kiến thức cơ bản


	

	Nội dung 2 Kí hiệu và cách viết tập hợp

	- HS đọc SGK/T5 và nhận biết: cách kí hiệu và viết một tập hợp
- HS trả lời: các số tự nhiên nhỏ hơn 5 là 0;1;2;3;4

- HS viết bài vào vở

+ Để đặt tên cho một tập hợp dùng các chữ cái in hoa (A, B, C…X, Y, Z…)

VD: Tập hợp A gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 5 Ta viết: A = { 0; 1; 2; 3; 4}

Các số 0;1;2;3;4 gọi là phần tử của tập hợp A

- HS đọc lưu ý trong SGK

- Đọc rõ ràng, chính xác

- HS đọc VD1 và làm việc cá nhân

- HS đọc tên các phần tử của tập hợp M:

+ Đáp án: Tập hợp M gồm các phần tử là: bóng bàn, bóng đá, cầu lông, bóng rổ
- HS đọc và làm cá nhân vào vở

- HĐ cá nhân LT 1 SGK/T6

HS đọc, viết đúng, rõ ràng các số theo yêu cầu 

- HS đổi vở, chấm chéo, sửa sai (nếu có)
	- Yêu cầu HS đọc phần kiến thức trọng tâm SGK/T5 (khung màu xanh) (HS hoạt động cá nhân) 

- YC học sinh viết các số tự nhiên nhỏ hơn 5, GV hướng dẫn cách viết tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 5 ; GV giới thiệu các số 0;1; 2; 3; 4 được gọi là các phần tử của tập hợp A
- Giáo viên kết luận và ghi bảng những kiến thức cơ bản

- GV giải thích rõ cách viết một tập hợp

- GV yêu cầu tất cả HS đọc lưu ý SGK/T9 (khung màu vàng)
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân đọc nội dung ví dụ 1 SGK/T6; đọc được tên các phần tử của tập hợp M (sử dụng SGK điện tử hoặc Power chiếu lên màn hình để HS đọc)
- Gọi 1 HS đọc và trả lời yêu cầu
- GV YC học sinh hoạt động cá nhân làm LT 1 SGK/T6

- Gọi 1 học sinh đọc các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 10 ở LT 1 trước lớp
- Gọi 2 học sinh lên bảng viết tập hợp A các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 10 ở LT1
	

	Nội dung 3 Phần tử thuộc tập hợp

	- HS đọc nội dung HĐ1 SGK-T6, làm cá nhân vào vở

a, HS trả lời : Số 2 là phần tử của tập hợp B, Số 4 không là phần tử của tập hợp B

- Đọc rõ ràng, chính xác

- HS ghi vở:

B = { 2; 3; 5; 7}

+ Số 2 là phần tử của tập hợp B 

Ta viết 2 [image: image4.png]


 B

+ Số 4 không là phần tử của tập hợp B  Ta viết 4 [image: image5.png]
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- HS đọc VD2 và làm cá nhân

- HS giải thích, lập luận:

+ Đáp án đúng là 1 và 4

+ Đáp án 2 và 3 sai vì phần tử c và d không là phần tử của tập hợp B

-HS đọc, hoạt động cặp đôi làm LT 2
-HS trả lời rõ ràng, chính xác:

H là tập hợp gồm các tháng dương lịch có 30 ngày nên H = {Tháng 4; Tháng 6; Tháng 9; Tháng 11}
Vậy:

a) Tháng 2 ( H;

b) Tháng 4 ( H;

c) Tháng 12 ( H
	- GV yêu cầu HS làm HĐ1 SGK/T6 với nội dung trả lời số 2 và số 4 có là phần tử của tập hợp B không

- GV yêu cầu tất cả HS đọc phần khám phá kiến thức SGK/T6 (đám mây màu trắng)

- Gọi 1 HS đọc

- GV chốt kiến thức về cách kí hiệu phần tử thuộc, không thuộc tập hợp

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân đọc nội dung ví dụ 2 SGK/T6; chọn đáp án đúng; giải thích tại sao các đáp án còn lại sai 
- GV yêu cầu HS đọc, hoạt động cặp đôi trao đổi làm LT 2? 

- GV yêu cầu HS liệt kê các tháng dương lịch có 30 ngày, rồi sử dụng kí hiệu [image: image6.png]
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  để hoàn thành LT2

- YC đại diện 1 nhóm trả lời và giải thích

- GV chốt: Cần biết cách sử dụng các kí hiệu “[image: image8.png]
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” để thể hiện một phần tử có thuộc tập  hợp đã cho hay không
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	- HS đọc đầu bài, hoạt động nhóm lớn làm bài tập theo YC của GV

- Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, cử 1 bạn ghi lời giải vào bảng phụ nhóm

-Đại diện nhóm lên dán bảng phụ trên bảng 

- HS đọc lời giải nhóm bạn, nhận xét nếu có

Bài tập 1 (SGK-T7,8)

a, A = {hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, hình tam giác, hình thang}

b, B = {N, H, A, T, R, G}

c, C = { tháng 4, tháng 5, tháng 6}

d, D= { Đồ, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si}

- Hoạt động cá nhân làm bài tập 2 vào vở

- HS tráo vở, kiểm tra bài của bạn

- HS đọc đáp án

Bài tập 2 (SGK-T8)
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	GV YC HS hoạt động nhóm làm bài tập 1- SGK/T7,8 (5 phút)

N1 và N2: Làm câu a,c

N3 và N4: Làm câu b,d

- Hết 5 phút giáo viên yêu cầu các nhóm mang bảng phụ lên dán trên bảng 

- YC các nhóm đọc lời giải của nhau, sau đó có ý kiến nhận xét, sửa sai nếu có

- YC học sinh làm bài tập 2-SGK/T8 vào vở (làm việc cá nhân)

- YC hs tráo vở nhau

-YC học sinh đọc nội dung bài 2 đã hoàn thiện trên màn chiếu

- YC học sinh tráo bài giữa hai bạn gần nhau,  kiểm tra chéo và nêu kết quả kiểm tra bài bạn

- GV chốt nội dung hai bài tập
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- Học sinh viết tập hợp H gồm các xã trong huyện MCC là điểm du lịch có ruộng bậc thang nổi tiếng, Tập hợp G các xã trong huyện MCC có bãi đá cổ nổi tiếng
	Tổ chức thực hiện: Giao cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp kết quả giờ học sau
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ (hoạt động kết nối)

	
	- Ôn lại về khái niệm tập hợp, cách viết tập hợp, cách kí hiệu 
[image: image15.wmf],
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- Làm các bài tập 1; 2; – SGK Toán 6 

- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp
	


Ngày dạy: Lớp 6A1: 9/9              6A2: 9/9
                          TIẾT 2

1 Yêu cầu cần đạt

Học xong bài này học sinh đạt được các yêu cầu sau: 

- Biết cách viết một tập hợp theo hai cách: Liệt kê các phần tử của tập hợp, chỉ ra các tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó

2 Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- HS viết chính xác tập hợp H

H = {La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Zế Xu Phình}

G = {Lao Chải}


	- Yêu cầu Hs làm bài tập:

Viết tập hợp H gồm các xã trong huyện MCC là điểm du lịch có ruộng bậc thang nổi tiếng, Tập hợp G các xã trong huyện MCC có bãi đá cổ nổi tiếng
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	4 Cách cho một tập hợp

	- HS quan sát hình 2 và viết được tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử

a) 
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- HS trả lời: Các phần tử của tập hợp A đều là số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10

- HS viết tập hợp A bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng theo hướng dẫn của GV

b) A = 
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HS trả lời: có 2 cách

HS đọc SGK/T7 và ghi nhớ 

Có hai cách cho một tập hợp:

+ Liệt kê các phần tử của tập hợp

+ Chỉ ra các tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp

- HS đọc VD3 và thảo luận theo nhóm đôi

- HS giải thích, lập luận: chữ Đ và chữ Ô lặp lại 2 lần, mà khi viết tập hợp thì mỗi phần tử được liệt kê một lần nên tập hợp B chỉ gồm 4 phần tử 

- HS đọc VD4 và làm cá nhân

- HS trả lời: 
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- HS đọc, hoạt động cặp đôi làm LT 3

HS trả lời :
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- HS đọc nội dung LT4 SGK-T7, làm cá nhân vào vở
HS viết đúng tập hợp:

Gọi M là tập hợp các chữ số xuất hiện trong số 2020, ta có
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- HS đổi vở, chấm chéo, sửa sai (nếu có)

HS ghi nhớ
	- Yêu cầu HS thực hiện HĐ2 SGK-T6 ( Hs thực hiện cá nhân)

- GV giới thiệu cách viết tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử

Gv hỏi: Có nhận xét gì về các phần tử của tập hợp A?

- GV hướng dẫn HS viết tập hợp bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng: dùng một chữ in thường  đại diện cho các phần tử của tập hợp A

- GV hỏi: Vậy với tập hợp A ở trên có mấy cách cho một tập hợp? Đó là những cách nào?

Yêu cầu HS đọc phần kiến thức trọng tâm SGK/T7 (khung màu xanh) 

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi ví dụ 3 /SGK/T7 giải thích tại sao trong chữ “ĐÔNG ĐÔ” có 6 chữ cái mà tập hợp B chỉ gồm 4 chữ (4 phần tử)?

-  GV nhấn mạnh: mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân ví dụ 4

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp E, sau đó chọn kí hiệu 
[image: image23.wmf];
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- GV Yêu cầu HS đọc, hoạt động cặp đôi trao đổi làm LT 3? 

- YC đại diện nhóm trả lời

- GV Yêu cầu HS thực hiện cá nhân LT4

Hd: đặt tên cho tập hợp rồi viết các chữ số xuất hiện trong số 2020

GV chốt: Có hai cách cho một tập hợp:

+ Liệt kê các phần tử của tập hợp

+ Chỉ ra các tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp


	Đối với HS khá, giỏi có thể kiểm tra các số đã cho có phù hợp với tính chất đặc trưng của các phần tử của tập hợp hay không rồi kết luận

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	- HS đọc đầu bài, hoạt động nhóm lớn làm bài tập theo Y/C của GV

- Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, cử 1 bạn ghi lời giải vào bảng phụ nhóm 

- Đại diện nhóm lên dán bảng phụ trên bảng

- HS đọc lời giải nhóm bạn, nhận xét nếu có

Bài 3 (SGK/T8)
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Bài 4 (SGK/T8)


[image: image26.wmf]{

)3

aAnn

=´

 là số tự nhiên,
[image: image27.wmf]}

6

n

<



[image: image28.wmf]{

)10

cCnn

=´

 là số tự nhiên,
[image: image29.wmf]}

010

n

<<


	- GV YC HS hoạt động nhóm làm bài tập 3a, d, 4a, c-SGK/T8

N1 và N2: Làm bài 3 

N3 và N4: Làm bài 4

- Giáo viên yêu cầu các nhóm mang bảng phụ lên dán trên bảng 

-Y/C các nhóm đọc lời giải của nhau, sau đó có ý kiến nhận xét, sửa sai nếu có


	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- HS đọc và làm bài tập theo nhóm

- Viết chính xác tập hợp A,B

A = { ô tô; xe máy}

B = {xe đạp}

- Hs đọc phần có thể em chưa biết

- Viết tập hợp các số tự nhiên
	- GV chiếu Slide và yêu cầu HS thực hiện theo nhóm bài tập vận dụng
Bài toán: Khi bố bạn Linh rẽ vào một đoạn đường, bạn Linh nhìn thấy ba biển báo giao thông như hình:
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Hãy tìm hiểu về các biển báo giao thông trên, rồi viết tập hợp A gồm các loại phương tiện được phép lưu thông và tập hợp B gồm các loại phương tiện không được phép lưu thông trên đoạn đường đó dưới dạng liệt kê các phần tử của tập hợp

- Yêu cầu Hs tìm hiểu phần có thể em chưa biết

- Tổ chức thực hiện: Giao cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp kết quả giờ học sau
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ (hoạt động kết nối)

	
	- Ôn lại về cách viết tập hợp, cách sủ dụng kí hiệu 
[image: image33.wmf];
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, cách cho một tập hợp

Hoàn thiện các bài tập– SGK Toán 6 
	


Ngày soạn: 8/9/2023
Tiết theo KHDH: 3; 4; 5

BÀI 2: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Thời gian thực hiện: 03 tiết

IMỤC TIÊU:

1 Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Nhận biết được tập hợp các số tự nhiên

- Biểu diễn được số tự nhiên trong hệ thập phân

- Biểu diễn được các số tự nhiên từ 1 đến 30 bằng cách sử dụng các chữ số La Mã

- Nhận biết được (quan hệ) thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên; so sánh được hai số tự nhiên cho trước

2 Năng lực: - Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số năng lực chung như: NL tự học thông qua hoạt động cá nhân; NL hợp tác thông qua trao đổi với bạn bè và hoạt động nhóm
- Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số thành tố của năng lực toán học như: NL giao tiếp toán học thông qua hoạt động nhóm và trả lời, nhận xét các hoạt động; NL tư duy và lập luận toán học thông qua việc thực hiện thực hành luyện tập
3 Phẩm chất: - Góp phần phát triển phẩm chất : Chăm chỉ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm
II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 Giáo viên:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, bảng ghi sẵn các số La Mã từ 1 đến 30,  Máy tính,  tivi.
2 Học sinh:  Bảng, bút viết cho các nhóm, thước thẳng, bảng phụ nhóm, bút dạ, nam châm

III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Ngày dạy: Lớp 6A1: 11/9   6A2: 12/9
TIẾT 1

I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

II BIỂU DIỄN CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1 Yêu cầu cần đạt

Học xong bài này học sinh đạt được các yêu cầu sau: 

- Nhận biết được tập hợp 
[image: image34.wmf]N

 và tập hợp 
[image: image35.wmf]*

N

 

- Biết đọc, viết các số tự nhiên

- Biểu diễn được số tự nhiên trong hệ thập phân

2 Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- Học sinh nói được dân số của những tỉnh, thành phố nêu trong bảng và tỉnh, thành phố có dân số nhiều nhất


	GV : Khẳng định: Mỗi số trên đều là số tự nhiên

GV đặt thêm câu hỏi: 

+” Số chỉ dân số ở Hà Nội có mấy chữ số và gồm những chữ số nào?”

+” Giá trị của chữ số 9 thứ nhất và chữ số 9 thứ hai trong số 8 093 900 kể từ trái sang phải bằng bao nhiêu?

GV nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh, dẫn dắt vào bài mới: Ở tiểu học các em đã biết các số 
[image: image36.wmf]0,1,2,3,4,...

được gọi là các số tự nhiên Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là 
[image: image37.wmf]N

 Chúng ta có thể liệt kê được hết các phần tử của tập hợp 
[image: image38.wmf]N

không? Vậy tập hợp 
[image: image39.wmf]N

 sẽ được viết như thế nào?”
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

	Nội dung 1 Tập hợp 
[image: image40.wmf]N

 và tập hợp 
[image: image41.wmf]*
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	- HS đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ

- HS viết bài vào vở

Các số 
[image: image42.wmf]0,1,2,3,...

  là các số tự nhiên

Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là 
[image: image43.wmf]N

, tức là 
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Tập hợp các số tự nhiên khác 
[image: image45.wmf]0

 được kí hiệu là 
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- HĐ cá nhân đọc VD1 SGK/T9 và phát biểu lại cách làm

-HS đọc,hoạt động cặp đôi làm LT 1
- HS chỉ ra được phát biểu nào là đúng

Phát biểu đúng là:

 b) Nếu x ( N* thì x ( N
	- GV yêu cầu HS đọc phần kiến thức trọng tâm SGK/T9 (khung màu xanh) (HS hoạt động cá nhân)

- GV nhấn mạnh và nhắc nhở HS phải biết cách viết và phân biệt hai tập hợp 
[image: image48.wmf]N

và 
[image: image49.wmf]*
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- GV kết luận và ghi bảng những kiến thức cơ bản

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân đọc nội dung ví dụ 1 SGK/T9 (sử dụng SGK điện tử hoặc Power chiếu lên màn hình chỉ rõ cho HS)
- GV Yêu cầu HS đọc, hoạt động cặp đôi trao đổi làm LT1
- YC đại diện 1 nhóm trả lời và giải thích

- GV nhận xét, đánh giá
	

	Nội dung 2 Cách đọc và viết số tự nhiên

	- HS đọc nội dung HĐ1 SGK-T9, làm cá nhân vào vở

a) HS đọc đúng: Mười hai triệu một trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi hai

b) HS viết đúng: 34 659

- HS đổi vở, chấm chéo, sửa sai (nếu có)

-HS tự kiểm tra bài mình, kiểm tra bài  bạn lên bảng viết

- HS đọc và phát biểu lại được lưu ý trong SGK

-Đọc rõ ràng, chính xác

Khi viết các số tự nhiên có bốn chữ số trở lên, người ta thường viết tách riêng từng nhóm ba chữ số kể từ phải sang trái cho dễ đọc

- HĐ cá nhân đọc VD2 SGK/T10 và phát biểu lại cách làm

- HS nhận xét và bổ sung

-HS đọc yêu cầu, hoạt động cặp đôi làm LT 2, 3

- HS trả lời đúng:

LT2: Bẩy mươi mốt triệu hai trăm mười chín nghìn ba trăm sáu mươi bẩy

Một tỉ một trăm năm mươi ba triệu sáu trăm chín mươi hai nghìn ba trăm linh năm

LT3: 3 259 633 217

Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến
	- GV yêu cầu HS làm HĐ1 SGK/T9  với nội dung đọc và viết số tự nhiên (sử dụng SGK điện tử hoặc Power chiếu lên màn hình chỉ rõ cho HS)

- Gọi 1 HS đọc kết quả phần a

- Gọi 1 HS lên bảng làm phần b

- GV nhận xét, đánh giá

- GV gọi HS đọc lưu ý

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân đọc hiểu ví dụ 2 SGK/T10

- GV chốt phần đánh giá

- GV Yêu cầu HS vận dụng VD3 sau đó đọc, hoạt động cặp đôi trao đổi làm LT 2, 3?

- YC đại diện 1 nhóm trả lời và giải thích

- GV chốt lại đáp án và tổng quát cách đọc, ghi số tự nhiên


	

	II BIỂU DIỄN SỐ TỰ NHIÊN

	Nội dung 3 Biểu diễn số tự nhiên trên tia số

	- HS đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ

- HS viết bài vào vở

Các số tự nhiên được biểu diễn trên tia số Mỗi số tự nhiên ứng với một điểm trên tia số
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	- GV nhắc HS ghi nhớ lại kiến thức đã biết ở tiểu học: Mỗi số tự nhiên đều được biểu diễn bởi một điểm trên tia số

- GV yêu cầu Hs đọc và hoàn thành vào vở


	

	Nội dung 4 Cấu tạo thập phân của số tự nhiên

	- HS đọc nội dung HĐ2 SGK-T10, làm cá nhân vào vở

HS viết đúng, rõ ràng các số theo yêu cầu

a) 966 có chữ số hàng trăm là 9, chữ số hàng chục là 6 và chữ số hàng đơn vị là 6

953 có chữ số hàng trăm là 9, chữ số hàng chục là 5 và chữ số hàng đơn vị là 3

b) 
[image: image51.wmf]95390050391005103
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- HS đổi vở, chấm chéo, sửa sai (nếu có)

Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến

-HS đọc phần kiến thức trọng tâm trong SGK

Số tự nhiên được biểu diễn trong hệ thập phân bởi một, hai hay nhiều chữ số Các chữ số được dùng là 
[image: image52.wmf]0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

 Khi một số gồm hai chữ số trở lên thì chữ số đầu tiên (tính từ trái sang phải) khác 0

Trong cách viết một số tự nhiên có nhiều chữ số, mỗi chữ số ở những vị trí khác nhau có giá trị khác nhau

-Đọc rõ ràng, chính xác

- HĐ cá nhân đọc VD3 SGK/T11

-HS đọc yêu cầu, hoạt động cá nhân làm LT 4

- HS viết chính xác các số là tổng theo mẫu ở ví dụ 3
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	- GV yêu cầu HS làm HĐ2 SGK/T10 (sử dụng SGK điện tử hoặc Power chiếu lên màn hình chỉ rõ cho HS)

- Gọi 1 HS đọc kết quả phần a

- Gọi 1 HS lên bản làm phần b

- GV nhận xét, đánh giá

- GV giảng, phân tích cho HS thấy rõ mỗi số đã cho tạo bởi các chữ số nào và thành phần của mỗi số

-  Gv cho một vài HS  đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ

- GV hướng dẫn HS: 

Kí hiệu 
[image: image54.wmf]ab(a0)

¹

 chỉ số tự nhiên có hai chữ số, chữ số hàng chục là 
[image: image55.wmf]a

, chữ số hàng đơn vị là 
[image: image56.wmf]b


Kí hiệu 
[image: image57.wmf]abc(a0)

¹

 chỉ số tự nhiên có ba chữ số, chữ số hàng trăm là 
[image: image58.wmf]a

, chữ số hàng chục là 
[image: image59.wmf]b

 , chữ số hàng đơn vị là 
[image: image60.wmf]c


- GV hướng dẫn và cho HS tự nghiên cứu Ví dụ 3 SGK/T11

- GV yêu cầu cá nhân HS áp dụng tương tự VD3 để hoàn thành Luyện tập 4 vào vở

- GV kiểm tra vở của một vài em học sinh (có thể chiếu lên cho cả lớp quan sát)

- GV cho học sinh nhận xét bài làm của bạn rồi chốt kết quả
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	- HS đọc đầu bài, hoạt động cá nhân làm bài tập theo YC của GV

Bài tập 2 (SGK-T13)

a) Số tự nhiên lớn nhất có sáu chữ số khác nhau: 
[image: image61.wmf]987654


b) Số tự nhiên nhỏ nhất có bảy chữ số khác nhau: 
[image: image62.wmf]1023456


c) Số tự nhiên chẵn lớn nhấy có tám chữ số khác nhau: 
[image: image63.wmf]98765432


d) Số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có tám chữ số khác nhau: 
[image: image64.wmf]10234567


-HS đổi vở, chấm chéo, sửa sai (nếu có)

Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến
	- GV YC HS đọc đề và hoàn thành bài tập 2 SGK/T13 sau đó hoạt động cặp đôi kiểm tra chéo đáp án

- GV gọi 4 HS  lên bảng trình bày, phát biểu Các HS dưới lớp hoàn thành vào vở và chú ý nhận xét bài của các bạn trên bảng 

- GV nhận xét, đánh giá

- GV chốt nội dung bài tập
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	-HS đọc yêu cầu, hoạt động cặp đôi làm bài tập 1 SGK/T12

- HS trả lời đúng:
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Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến
	- GV Yêu cầu HS đọc đề bài và hoạt động cặp đôi trao đổi làm bài tập 1 SGK/T12

- YC đại diện 1 nhóm trả lời và giải thích

- GV nhận xét, đánh giá và chốt lại đáp án
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ (hoạt động kết nối)

	
	- Đọc mục 3: Số La Mã, phần so sánh các số tự nhiên

- Làm các bài tập 1, 3 – SGK trang 12, 13
	


Ngày dạy: Lớp 6A1: 11/9   6A2: 12/9
TIẾT 2

II BIỂU DIỄN SỐ TỰ NHIÊN (tiếp)

1 Yêu cầu cần đạt

Học xong bài này học sinh đạt được các yêu cầu sau: 

- Biểu diễn được các số tự nhiên từ 1 đến 30 bằng cách sử dụng các chữ số La Mã

- Nhận biết được (quan hệ) thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên; so sánh được hai số tự nhiên cho trước

2 Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	-HS đọc được đúng thời gian chỉ trên mỗi đồng hồ
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Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến
	GV yêu cầu HS đọc được đúng thời gian chỉ trên mỗi đồng hồ, gọi 1 số HS trả lời

GV chốt nhận xét: Các số ghi trên mặt đồng hồ là các số La Mã là nội dung chúng ta tìm hiểu ở tiết học ngày hôm nay
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nội dung 1 Số La Mã

	- HS đọc nội dung HĐ3 SGK-T11, làm hoạt động cặp đôi

a) Các số trên đồng hồ: 
[image: image73.wmf]1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12


b) Đồng hồ chỉ 7 giờ

- HS đọc phần kiến thức trọng tâm trong SGK

- Đọc rõ ràng, chính xác

- HS lắng nghe và ghi vở

- HĐ cá nhân đọc VD4 SGK/T11

- HS đọc, hoạt động cặp đôi làm LT5 SGK/T11

- Học sinh làm chính xác:

Luyện tập 5:

a) Các số La Mã:
[image: image74.wmf]16,18,22,26,28


b) Viết: XII,XV,XVII,XXIV,XXV,XXIX
	- GV yêu cầu HS làm HĐ3 SGK/T11 (sử dụng SGK điện tử hoặc Power chiếu lên màn hình chỉ rõ cho HS)

- YC đại diện 1 nhóm trả lời và giải thích

- Các HS nhận xét kết quả
- GV nhận xét, đánh giá

GV nêu rõ: Ngoài hai số đặc biệt IV và IX, các số còn lại trên mặt đồng hồ có giá trị bằng tổng các chữ số của nó

VD: VIII=V+I+I+I=5+1+1+1=8

- GV gọi HS đọc khung kiến thức trọng tâm

GV nêu rõ: Các chữ số cơ bản I, V, X và nhóm chữ số IV, IX là một số thành phần cơ bản để tạo ra số La Mã Giá trị của số La Mã là tổng các thành phần của nó

- GV nhắc lại các số La Mã từ 1 đến 10

- GV giới thiệu cách viết các số La Mã từ 11 đến 30

- GV hướng dẫn, yêu cầu HS đọc hiểu VD4 để nhớ cách ghi số La Mã

- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi thực hiện phần LT5

- GV kiểm tra vở của một vài em học sinh (có thể chiếu lên cho cả lớp quan sát)

- GV cho học sinh nhận xét bài làm của bạn rồi chốt kết quả
	

	Nội dung 2 III SO SÁNH CÁC SỐ TỰ NHIÊN

	- HS đọc nội dung HĐ4 SGK-T12, làm hoạt động cặp đôi

- Học sinh làm chính xác:

a) 
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b) 
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- HS đọc phần kiến thức trọng tâm trong SGK

- Đọc rõ ràng, chính xác

- HS lắng nghe và ghi vở

- HĐ cá nhân đọc VD5 SGK/T12 và phát biểu lại cách làm

- HS khác nhận xét bổ sung

- HS đọc nội dung LT6 SGK-T12, làm cá nhân và trình bày vào vở

HS làm chính xác:

a) 
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b) 
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- HS đổi vở, chấm chéo, sửa sai (nếu có)

- HS nhận xét bổ sung
	- GV đặt tình huống: “ Số nào nhỏ hơn trong hai số 3 và 5?” Từ đó, GV khẳng định: Trong hai số tự nhiên khác nhau, có một số nhỏ hơn số kia và nhắc lại kí hiệu lớn hơn “>”, nhỏ hơn “<” cho HS Hơn nữa, 
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 thì 
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- GV yêu cầu HS đọc, hoạt động cặp đôi trao đổi làm HĐ4?

- YC đại diện 1 nhóm trả lời và giải thích

- Các HS nhận xét kết quả

- GV nhận xét, đánh giá

- GV cho 2 -3 HS đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ

- GV hướng dẫn, yêu cầu HS đọc hiểu, Ví dụ 5 để củng cố trực tiếp cách so sánh hai số tự nhiên

- GV yêu cầu HS áp dụng hoàn thành Luyện tập 6 vào vở

- YC HS đổi vở chấm chéo

- GV kiểm tra vở của một vài em học sinh (có thể chiếu lên cho cả lớp quan sát)

- GV cho học sinh nhận xét bài làm của bạn rồi chốt kết quả

- GV chốt phần nhận xét
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Bài tập 4 (SGK-T13)

- HS hoạt động cá nhân hoàn thành nội dung bài tập 4

- HS chọn được đáp án chính xác và giải thích được các nội dung:

a) Đọc các số La Mã:

IV: bốn; VIII: tám; XI: mười một; XXIII: hai mươi ba; XXIV: hai mươi tư; XXVII: hai mươi bảy

b) Viết số La Mã:

6: VI; 14: XIV; 18: XVIII; 19: XIX; 22: XXII; 26: XXVI; 30: XXX

- HS đổi vở, chấm chéo, sửa sai (nếu có)

- HS nhận xét bổ sung

Bài tập 6 (SGK-T13)

- HS đọc đầu bài, hoạt động cặp đôi làm bài tập theo YC của GV

a) 
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b) 
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c) 
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HS hoàn thành bài vào vở và nhận xét bài của bạn ở trên bảng

- HS đọc và ghi GHI NHỚ: Với số tự nhiên 
[image: image84.wmf]a

 cho trước: 

 + Ta viết x ( a để chỉ x < a hoặc x = a
 + Ta viết x ( a để chỉ x > a hoặc x = a
	- GV Yêu cầu HS đọc, hoạt động cặp đôi trao đổi làm Bài tập 4 – SGK /T13?

- GVC gọi 2, 3 HS trình bày miệng câu a; gọi 2 HS lên bảng làm câu b

- YC HS đổi vở chấm chéo

- GV kiểm tra vở của một vài em học sinh (có thể chiếu lên cho cả lớp quan sát)

- YC các HS nhận xét câu trả lời của các bạn

- GV chốt phần đánh giá

- GV YC HS hoạt động cặp đôi làm bài tập 6-SGK/T13

- GV gọi 3 HS đại diện lên bảng trình bày 3 ý

- YC các HS nhận xét câu trả lời của các bạn

- GV chữa bài, lưu ý HS cách làm

- GV: yêu cầu HS đọc và ghi phần ghi nhớ


	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	HS về nhà đọc phần CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT – SGK/T14
	Tổ chức thực hiện: Giao cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp : Đọc phần: CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT – SGK/T14
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ (hoạt động kết nối)

	
	- Ghi nhớ các kiến thức trong bài

- Hoàn thành các BT còn lại trong SGK

- Chuẩn bị tiết học sau luyện tập
	


Ngày dạy: Lớp 6A1: 13/9             6A2: 14/9
TIẾT 3 LUYỆN TẬP

1 Yêu cầu cần đạt

Học xong bài này học sinh đạt được các yêu cầu sau: 

- Nhận biết được tập hợp các số tự nhiên

- Nhận biết được (quan hệ) thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên; so sánh được hai số tự nhiên cho trước

2 Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- HS chia đội, lần lượt lên bảng thực hiện nhiệm vụ trong 3 phút

Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến

PHIẾU HỌC TẬP

Viết tập hợp bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng

Viết tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử
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	- GV yêu cầu HS thành lập 2 đội chơi tiếp sức, mỗi đội gồm 2 thành viên, thời gian giải bài tập là 3 phút 

- GV gọi một số HS nhận xét 2 đội chơi về đáp án, quá trình tham gia chơi

- GV nhận xét, cho điểm Yêu cầu nhắc lại sự khác biệt giữa tập N và tập N*
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nội dung 1 Bài 3 SGK/T13

	- HS đọc nội dung Bài 3 SGK/T13,  hoạt động cặp đôi

-  HS hoàn thành BT3 bằng cách đọc đúng số liệu về các đại dương trong bảng cho bạn nghe và kiểm tra chéo nhau

* Ấn độ dương: 

Diện tích: Bảy mươi sáu triệu hai trăm nghìn kilomet vuông

Độ sâu trung bình: Ba nghìn tám trăm chín mươi bay mét

* Bắc Băng Dương:

- Diện tích: mười bốn triệu tám trăm nghìn ki-lô-mét vuông

- Độ sâu trung bình: một nghìn hai trăm linh năm mét

* Đại Tây Dương:

- Diện tích: chín mươi mốt triệu sáu trăm nghìn ki-lô-mét vuông

- Độ sâu trung bình: ba nghìn chín trăm hai mươi sáu mét

* Bắc Băng Dương:

- Diện tích: một trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm nghìn ki-lô-mét vuông

- Độ sâu trung bình: bốn nghìn không trăm hai mươi tám mét
	- GV yêu cầu HS làm Bài 3 SGK/T13 (sử dụng SGK điện tử hoặc Power chiếu lên màn hình chỉ rõ cho HS)

- GV mời 4 HS trình bày miệng tại chỗ Các HS khác chú ý nghe và chỉnh sửa cho bạn

- GV chữa bài, chốt lại đáp án


	

	Nội dung 2 Bài 5 SGK/T13

	- HS đọc nội dung Bài 5 SGK/T13, làm hoạt động cá nhân

- 2 HS lên bảng

- Học sinh làm chính xác:

a) 9 909 820 < 12 058 967 < 12 059 305 < 12 059 369  
b) 50 413 000 > 50 412 999 > 39 502 413 > 39 502 403
- HS khác nhận xét, bổ sung 
	- GV yêu cầu HS làm Bài 5 SGK/T13 (sử dụng SGK điện tử hoặc Power chiếu lên màn hình chỉ rõ cho HS)

- GV mời 2 HS lên bảng trình bày bài

- GV chữa bài, chốt lại đáp án
	

	Nội dung 3 Bài 7 SGK/T13

	- HS đọc nội dung Bài 7 SGK/T13,  hoạt động cặp đôi

- HS đứng tại chỗ nêu đúng kết quả

a) * điền 7

b) * điền 3

- HS khác nhận xét, bổ sung
	- GV yêu cầu HS làm Bài 7 SGK/T13 (sử dụng SGK điện tử hoặc Power chiếu lên màn hình chỉ rõ cho HS)

- GV mời 2 HS đứng tại chỗ nêu kết quả và giải thích

- GV chữa bài, chốt lại đáp án

GV chốt: Ta lần lượt so sánh từng cặp chữ số trên cùng một hàng kể từ trái sang phải cho đến khi xuất hiện cặp chữ số đầu tiên khác nhau
	

	Nội dung 4 Bài 8 SGK/T13

	- HS đọc nội dung Bài 8 SGK/T13,  hoạt động nhóm bốn, sắp xếp  các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn rồi đưa ra đáp án

- HS treo bảng nhóm, đưa ra được đáp án đúng:

Ta có
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Vậy cô Ngọc nên mua phích ở cửa hàng Bình Minh thì sẽ có giá rẻ nhất

- HS treo bảng nhóm, nhận xét chéo
	-GV yêu cầu HS đọc, hoạt động nhóm bốn trao đổi làm Bài 8 SGK/T13?

- HS treo bảng nhóm, nhận xét chéo

- GV nhận xét, đánh giá
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Bài tập thêm: Dùng 7 que tính, sắp xếp được thành những số La Mã nào?

- HS hoạt động cặp đôi hoàn thành nội dung bài tập thêm

- HS chọn được đáp án chính xác 

18

23

24

26

29

31

XVIII

XXIII

XXIV

XXVI

XXIX

XXXI

-HS đổi vở, chấm chéo, sửa sai (nếu có)

- HS nhận xét bổ sung
	- GV Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi trao đổi làm Bài tập thêm

- GVC gọi 2 nhóm lên bảng trình bày đáp án 

- YC HS đổi vở chấm chéo

- GV kiểm tra vở của một vài em học sinh (có thể chiếu lên cho cả lớp quan sát)

- YC các HS nhận xét câu trả lời của các bạn

- GV chốt đáp án
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- HS trình bày các hiểu biết về số La Mã đã tìm hiểu trong phần CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT

- HS lắng nghe
	GV yêu cầu HS nêu những kiến thức đã tìm hiểu được trong phần CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT 

- GV giới thiệu nguồn gốc va ứng dụng số La Mã trong cuộc sống: 
Số La Mã hay chữ số La Mã là hệ thống chữ số cổ đại, dựa theo chữ số Etruria Hệ thống này dựa trên một số ký tự Latinh nhất định được coi là chữ số sau khi được gán giá trị

Số La Mã được sử dụng phổ biến ngày nay trong những bản kê được đánh số (ở dạng sườn bài), mặt đồng hồ, những trang nằm trước phần chính của một quyển sách, tam nốt hợp âm trong âm nhạc phân tích, việc đánh số ngày ra mắt của phim, những lãnh đạo chính trị tiếp nối nhau, hoặc trẻ em trùng tên, và việc đánh số cho một số hoạt động nào đó, như là Thế vận hội Olympic và giải Super Bowl
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ (hoạt động kết nối)

	
	- Ghi nhớ các kiến thức trong bài

- Hoàn thành các BT còn lại trong SGK

- Chuẩn bị tiết học sau: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên
	


Ngày soạn: 16/9/2023
Tiết theo KHDH: 9; 10
BÀI 3 : PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ SỐ TỰ NHIÊN

Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: 

- Hiểu được nghĩa các phép tính cộng và phép trừ 

- Làm được các phép tính cộng, phép trừ trong tập hợp các số tự nhiên

- Vận dụng được các tính chất của phép cộng, phép trừ để tính toán, tính nhanh, tính nhầm một cách hợp lý 

- Thực hiện đúng thứ tự các phép tính 

2. Năng lực 

- Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số năng lực chung như: NL tư duy sáng tạo, NL tự học thông qua hoạt động cá nhân; NL hợp tác thông qua trao đổi với bạn bè và hoạt động nhóm

- Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số thành tố của năng lực toán học như: Năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học, năng lực tự duy và lập luận toán học

3.Phẩm chất: 

- Qua bài học giúp học sinh chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, tự chủ

II . HIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.Giáo viên: SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án; Bản đồ mô tả hành trình đi từ Hà Nội đến TPHồ Chí Minh trên máy tính,   Máy tính,  tivi.
2.Học sinh: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập, bảng nhóm, bút viết bảng nhóm
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Ngày dạy: Lớp 6A1: 20/9; 6A2: 21/9
Tiết 1 : PHÉP CỘNG 

1 .Yêu cầu cần đạt: 

+Giúp học sinh nhớ, nhận biết lại khái niệm số hạng, tổng và sử dụng được

+ Nêu được các tính chất cơ bản của phép cộng số tự nhiên: Giao hoán, kết hợp, cộng với số 0; Phát biểu thành lời nội dung các tính chất

+ Kiểm tra khả năng vận dụng phép cộng, các tính chất của phép cộng số tự nhiên

+ Giúp học sinh hình thành thói quen quan sát, lập kế hoạch tính toán hợp lí

2 Tổ chức thực hiện 

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- HS quan sát và nêu cách tính quãng đường từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh

- HS tính quãng đường từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh

- HS trả lời :

+ Tính được quãng đường từ Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh

+ Tính tổng quãng đường:Hà Nội đến Huế và Huế đến TP HCM

Giải

Quãng đường Huế - TPHCM là:

658 + 394 = 1052 ( km)

Quãng đường HN - TPHCM là:

658 + 1052 = 1710 (km)
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“Quãng đường từ Hà Nội đến Huế dài khoảng 658km Quãng đường từ Huế đến TPHCM dài hơn quãng đường từ Hà Nội đến Huế khoảng 394km Hỏi quãng đường từ Hà Nội đến TPHCM dài khoảng bao nhiêu ki lô mét?”

- Hỏi thêm: 

+ Để tính được quãng đường từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh ta đã làm như thế nào?

+ Qua cách tính đó các em hãy tìm hiểu : Để đi từ huyện Trạm Tấu đến huyện Lục Yên của tỉnh Yên Bái ta cần đi qua các huyện nào của tỉnh Yên Bái? Khoảng cách từ huyện Trạm Tấu đến các huyện mà các em đi qua để đến được huyện Lục Yên là bao nhiêu kilomet và quãng đường từ Trạm Tấu tới Lục Yên là bao nhiêu kilomet? để tiết sau báo cáo cho cô
	-GV phân tích qua sơ đồ đoạn thẳng

- ĐVĐ 

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nội dung 1 Khái niệm phép cộng số tự nhiên

	- HS  nhắc lại và đọc  khái niệm cộng hai số tự nhiên học (đã học ở tiểu học):
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	-Yêu cầu HS đọc phần kiến thức trọng tâm SGK/T15 (khung màu xanh)
	

	- HS viết vào vở biểu thức tổng quát của phép cộng
	
	

	Nội dung 2 Các tính chất cơ bản của phép cộng số tự nhiên

	- HS hoạt động nhóm đôi thực hiện

- HS đổi vở, chấm chéo, sửa sai (nếu có)

- HS tính được 

NV 1: Cho a = 35 , b = 41 

Ta có:  a + b = 35 + 41 = 76

           b + a = 41 + 35 = 76

Vậy a + b = b + a 

NV 2: Cho a = 15, b = 27, c = 31 

Ta có: (a + b) + c=(15+27) +31= 73

           a + ( b + c)=15+(27+31) =73 

Vậy (a + b) + c = a + ( b + c)

NV 3: Cho a = 35 , b = 0 

Ta có:  a + b = 35 + 0 = 35

             b + a = 0 + 35 = 35

=>Tổng của một số bất kì với 0 bằng chình nó: a + 0 = 0 + a = a

- HS trả lời: Có 3 tính chất :

+ Tính chất giao hoán: 

a + b = b + a
+ Tính chất kết hợp: 

(a + b) + c = a + (b + c)

+ Tính chất cộng với số 0: 

a + 0 = 0 + a = a

- HS trả lời:

+ Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi

+ Tính chất kết hợp: Muốn cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba

+ Tính chất cộng với số 0:Bất kì số  nào cộng với 0 cũng bằng chính nó

- HS đọc phần kiến thức trọng tâm SGK/T15 (khung màu xanh)

-HS đọc lưu ý trong SGK/T15

Dựa vào t/c kết hợp của phép cộng nên giá trị của biểu thức a+b+c có thể được tính theo một trong hai cách sau: a+b+c = (a + b) + c 

hoặc a + b + c =  a + ( b + c )

- Đọc rõ ràng, chính xác

- HS đọc ví dụ và tìm hiểu cách thực hiện ở  ví dụ

- HS đọc đầu bài, hoạt động nhóm làm bài tập theo YC của GV

- Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, cử 1 bạn ghi lời giải vào bảng phụ nhóm

-Đại diện nhóm lên dán bảng phụ trên bảng

- HS đọc lời giải nhóm bạn, nhận xét nếu có

Bài tập: Tính một cách hợp lí: 

a) 58 + 76 +42

 = 58 + 42 +76    ( t/c giao hoán )

= (58+ 42) + 76    (t/c kết hợp )

= 100 + 76 = 176

b) 66 + 34 + 27 

= (66 + 34) + 27 ( kết hợp)

= 100 + 27 = 127
- HS đọc đầu bài thảo luận làm bài tập theo yêu cầu của GV

Giải

Số tiền mẹ An đã mua đồng phục cho An là: 

   125000 + 140000 + 160000 

= 125000 + ( 140000 + 160000)

= 125000 + 300000

= 425000 ( đồng)

Đáp số : 425000 đồng
	- Yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện các nhiệm vụ sau ( 2 phút)

NV 1: Cho a = 35 , b = 41 

+) Tính a + b và b + a 

+) So sánh kết quả nhận được

NV 2: Cho a = 15, b = 27, c = 31 

+ Tính (a + b) + c  và a + ( b + c) 

+ So sánh kết quả nhận được

 NV3: Cho a = 35, b = 0

+) Tính a + b và b + a 

+) So sánh kết quả nhận được Nêu nhận xét

- GV yêu cầu các nhóm thực hiện

- Hết thời gian giáo viên yêu cầu các nhóm trao đổi bài để nhận xét chéo

- GV yêu câu HS nêu các tính chất của phép cộng các số tự nhiên?

- GV yêu cầu phát biểu bằng lời các tính chất của phép cộng

- GV yêu cầu HS đọc phần kiến thức trọng tâm 

- GV yêu cầu tất cả HS đọc lưu ý SGK/T15 (khung màu vàng)

-Gọi 1 HS đọc

- GV yêu cầu HS  đọc và tìm hiểu cách làm của ví dụ 1 trong SGK/T15,16

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4HS thực hiện bài tương tự:

Bài tập: Tính một cách hợp lí: 

a) 58 + 76 + 42

b) 66 + 34 + 27

Nhóm chẵn làm ý a 

Nhóm lẻ làm ý b

- GV yêu cầu các nhóm mang bảng phụ lên dán trên bảng 

-YC các nhóm đọc lời giải của nhau, sau đó có ý kiến nhận xét, sửa sai nếu có

- GV chốt nội dung bài tập

- GV yêu cầu HS trao đổi thảo luận cặp đôi,hoàn thành luyện tập 1 vào vở

? Mẹ An mua cho An một bộ đồng  phục học sinh gồm: áo sơ mi giá 125000 đồng, áo khoác giá 140000 đồng, quần âu giá 160000 đồng Tính số tiền mẹ An đã mua đồng phục cho An

-YC 2-3 nhóm đọc lời giải, sau đó có ý kiến nhận xét, sửa sai nếu có

- GV chốt nội dung  luyện tập
	-NV2: Thứ tự thực hiện các phép tínhVà lưu ý cách nhóm

-Chủ động chia nv cho HS

(a+c)+b
- Nhắc lại KT về tính hợp lý khi áp dụng các tính chất

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

	- HS đọc đầu bài, hoạt động nhóm lớn làm bài tập theo YC của GV

- Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, cử 1 bạn ghi lời giải vào bảng phụ nhóm

-Đại diện nhóm lên dán bảng phụ trên bảng

- HS đọc lời giải nhóm bạn, nhận xét nếu có

Bài 1: Tính

a) 127 + 39 + 73  

= (127 + 73 ) + 39

= 200 + 39 = 239

b) 135 + 360 + 65 + 40

= ( 135 + 65) + ( 360 + 40) 

= 200 + 400 =600

Bài 2: Có thể tính nhẩm tổng bằng cách tách một số hạng thành tổng của hai số hạng khác
a) 79 + 65 = (44 + 35) + 65 

= 44 + ( 35+65) = 44 + 100 = 144

b) 996 + 45 = 996 + (4 + 41) 

= (996 + 4) + 41 =1000+41 = 1041

c) 37 + 197 = ( 35 + 2) + 198 

= 35 + ( 2 + 198) = 35 + 200 = 235

d) 3492 + 319 = 3492 + ( 8 + 311) 

= (3492 + 8) + 311

= 3500 + 311 = 3811
	- GV YC HS hoạt động nhóm làm bài tập 1(a,b), 2 - SGK/T16( 7 phút)

N1 và N2: Làm bài 1(a,b) + bài 2(a)

N3 và N4: Làm bài 2(b,c,d)

-Hết 7 phút GV  yêu cầu các nhóm mang bảng phụ lên dán trên bảng 

-YC các nhóm đọc lời giải của nhau, sau đó có ý kiến nhận xét, sửa sai nếu có

- GV chốt nội dung hai bài tập
	-Thông thường hay tách số bé hơn Với ý a có thể làm cách khác 

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- HS thực hiện yêu cầu của GV

- HS trả lời 

1 Đáp án A

- HS trả lời

+ Ta tính tổng số đo các đoạn thẳng của tam giác(cùng đv đo)

2 Giải

Chu vi của tam giác là:

2 cm + 4cm + 5cm  = 11cm

                          Đáp số: 11 (cm)
	- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài tập

1 Tính nhanh tổng 53 + 25 + 47 + 75 

A 200

B 201

C 300 

D100

2 Hãy tính chu vi của tam giác khi biết số đo các cạnh của tam giác là 2cm , 4cm, 5 cm?

- Hỏi thêm: 

+ Cách tính chu vi tam giác?
	

	-HS  hỏi bố, mẹ, người hiểu biết hoặc tham  khảo trên báo,ti vi,trên mạng để tìm hiểu về: 

  + Từ Trạm Tấu đi Lục Yên đi qua các huyện nào?

 + Quãng đường từ Trạm Tấu tới các huyện đó 

+ Quãng đường từ Trạm Tấu tới Lục Yên
	- GV giao cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp kết quả giờ học sau
	


Ngày dạy: Lớp 6A1: 23/9  6A2: 23/9
Tiết 2:  PHÉP TRỪ

1 Yêu cầu cần đạt: 

+ Giúp HS nhớ, nhận biết lại và sử dụng được các thuật ngữ: số bị trừ, số trừ, hiệu

+ Giải quyết được bài toán liên quan đến phép trừ (HS luyện tập, vận dụng quy tắc chuyển đổi từ phép cộng sang phép trừ)

+ Giúp học sinh hình thành thói quen quan sát, lập kế hoạch tính toán hợp lí

2 Tổ chức thực hiện 

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- HS đọc và thực hiện giải bài toán 

- HS trả lời:

+ Tính tổng số tiền Nam tiêu

+ So sánh số tiền ban đầu với số tền đã tiêu

+ Tìm số tiền thừa

Giải

Số tiền Nam đã tiêu là : 

60000 + 95000 + 38000 = 198000

Số tiền thừa Nam trả mẹ là :

200000 – 198000 = 2000 

Vậy bạn Nam có thừa tiền và số tiền thừa là 2000 đồng
	- GV đưa ra bài toán: Đầu năm học mới mẹ Nam đưa cho Nam 200000 đồng  để đi mua quần áo mới và đồ dùng cá nhân để vào sinh hoạt tại trường và dặn Nam phải trả lại tiền thừa cho mẹ Nam đi mua 1 cái áo 60000 đồng, 1 cái quần 95000 đồng,đồ dùng cá nhân 38000 đồng Hỏi Nam có còn tiền thừa không? Nếu thừa thì thừa bao nhiêu tiền?

- Hỏi thêm :

+ Để tính được Nam có thừa tiền không ta làm như thế nào?


	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nội dung 1 Khái niệm

	- HS  nhắc lại và đọc  khái niệm liên quan đến phép trừ (đã học ở tiểu học): số bị trừ, số trừ, hiệu

Phép trừ một số tự nhiên cho một số tự nhiên nhỏ hơn hoăc bằng nó: 
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- HS đọc ví dụ 2 và lưu ý SGK/T16

+ Nếu a – b = c thì a = b + c 

+ Nếu a+b=c thì a=c – b và b=c – a 

- HS trả lời :

+ Tìm 118 –x?

+ Tìm x 

-HS lên bảng thực hiện luyện tập 2 

124+ (118 – x )= 217

             118 – x = 217 – 124 

             118 – x = 93 

                       x = 118 – 93 

                         x = 25

- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu có sai sót)

- HS ghi chép đầy đủ vào vở
	-Yêu cầu HS đọc phần kiến thức trọng tâm SGK/T16 (khung màu xanh)

- GV yêu cầu HS đọc ví dụ 2, ghi nhớ lại những lưu ý để hoàn thành bài luyện tập 2 

? Tìm số tự nhiên x, biết: 

124+(118 – x )= 217

Hỏi thêm: 

+ Làm thế nào tính được x?

- GV chốt kiến thức trọng tâm
	- Đ/k

- GT lưu ý

 (118- x) là s/h

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

	- HS đọc đầu bài, hoạt động nhóm làm bài tập theo YC của GV

- Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên

- Các nhóm đổi chéo bài, quan sát đáp án

- Tự chấm bài và thông báo kết quả

Bài 3

a) 321 – 96 = ( 321 + 4 ) – ( 96 + 4 ) = 325 – 100 = 225

b) 1454 – 997 =(1454 + 3) –(997 +3)

= 1457 – 1000 = 457

c) 561 – 195 = ( 561 + 5) – (195 +5) = 566 – 200 = 366

d) 2572 – 994 =(2572+ 6) – (994+ 6) = 2578 – 1000 = 1578

- HS quan sát đầu bài 

- HS thực hiện cá nhân,báo cáo kết quả

Bài 4

a) Quãng đường từ ga Gia Lâm đến ga Hải Dương là: 

57- 5 = 52(Km)

  Quãng đường từ ga Hải Dương đến ga Hải phòng  là: 

102 – 57 = 45(Km)

b) Thời gian tàu đi từ ga HN đến ga HD là: 

7h15’- 6h00’ = 1h15’

    Thời gian tàu đi từ ga HN đến ga HP  là: 

8h25’- 6h00’ = 2h25’

c)Thời gian tàu dừng ở ga HD là: 

7h20’- 7h15’= 5’

- HS thực hiện cá nhân bài 6-SGK//17
	- GV YC HS hoạt động nhóm làm bài tập 3- SGK/T16
- GV chiếu đáp án 

- GV kiểm tra và thu lại bài 

-GV chiếu nội dung bài 4- SGK/T16
- GV hướng dẫn HS phân tích bảng

- GV gọi HS báo cáo kết quả

-GV hướng dẫn HS thực hiện bài tập 6 - SGK/T17 trên máy tính cầm tay
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

	- HS thực hiện hoàn thành nhanh bài tập, đưa ra đáp án trắc nghiệm:

Đáp án: 1B – 2C – 3A 
	- GV chiếu bài tập trắc nghiệm lên màn hình, yêu cầu HS hoàn thành nhanh:

Câu 1: Phép tính x – 5 thực hiện được khi 

A x < 5
B x
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5
C x < 4

Dx = 3

Câu 2: Cho phép tính 231 – 87 Chọn kết quả đúng? 

A 231 là số trừ
B 87 là số bị trừ
C 231 là số bị trừ

D87 là hiệu  
Câu 3: Tính:

( 368 + 764 ) – (363 + 759)

A 10 

B 5

C20

D15 

- GV nhận xét, đánh giá,chuẩn kiến thức
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ (hoạt động kết nối)

	- HS về nhà  đọc trước và xem lại:  

+ Biểu thức tổng quát của phép nhân

+ Các tính chất của phép nhân 


	- Ôn lại về phép cộng  và phép trừ   số tự nhiên

- Làm các bài tập còn lại trong SGK và các bài tập trong SBT 

- Chuẩn bị trước bài “ Phép nhân và phép chia các số tự nhiên”

- Về nhà tìm hiểu về vị trí địa lý của huyện Trạm Tấu, huyện Lục Yên để tính được quãng đường
	


Ngày soạn: 20/9/2023
Tiết theo KHDH: 11,12
§4: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN

Thời gian thực hiện: 2 tiết

I MỤC TIÊU
1 Về kiến thức: - Thực hiện được các phép tính nhân, chia trong tập hợp số tự nhiên

- Áp dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng trong tính toán

- Vận dụng được các tính chất để tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí

- Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tính phép nhân, phép chia số tự nhiên

2 Về năng lực: - Góp phần tạo cơ hội để học sinh phát triển một số năng lực chung như: Năng lực tự học thông qua hoạt động cá nhân; NL hợp tác thông qua trao đổi với bạn bè và hoạt động nhóm

- Góp phần tạo cơ hội để học sinh phát triển một số thành tố của năng lực toán học như: NL giao tiếp toán học thông qua HĐ nhóm và trả lời, nhận xét các hoạt động; NL tư duy và lập luận toán học thông qua việc thực hiện thực hành luyện tập; NL mô hình hóa toán học thông qua thực hiện các phép tính nhân, chia số tự nhiên vào giải bài toán thực tiễn; NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán thông qua việc sử dụng máy tính cầm tay
3 Về phẩm chất: Qua bài học giúp học sinh chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, tự chủ, yêu quê hương

II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 Giáo viên: SGK, thước thẳng, phiếu học tập,  Máy tính,  tivi.
2 Học sinh: SGK, máy tính cầm tay, bảng nhóm

III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Ngày dạy: Lớp 6A1:     25/9  6A2: 26/9
Tiết 1

IPHÉP NHÂN

1 Yêu cầu cần đạt


- Thực hiện được phép tính nhân trong tập hợp số tự nhiên


- Áp dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng trong tính toán

- Vận dụng được các tính chất để tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí


- Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tính phép nhân số tự nhiên

2 Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	-  Hoạt động cá nhân, quan sát hình, đọc đề bài và nêu được cách tính diện tích mỗi phần 

- 2 HS trình bày cách tính trước lớp, học sinh dưới lớp nhận xét


	- Chiếu bài toán mở đầu, yêu cầu học sinh đọc và nêu cách tính

- Nhận xét báo cáo của HS, chốt chách giải bài toán Giới thiệu vào bài
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nội dung 1: Nhân hai số có nhiều chữ số

	-  Nói được a,b là thừa số; c là tích

- Đọc to quy ước phép nhân ở GSK và viết được phép toán nhân bằng nhiều cách khác nhau

    12 x 5 = 12  5

    a x b = ab = ab

    4 x a x b = 4ab = 4ab

- HS đổi vở kiểm tra chéo, nhận xét bài của bạn

- HS quan sát, trình bầy trước lớp các bước: Đặt phép tính; Tính các tích riêng; Cộng các tích riêng, viết kết luận

- HS cả lớp nhận xét

- Ghi nhớ các bước thực hiện

- Đọc yêu cầu bài toán và thực hiện được các bước nhân hai số tự nhiên

Ví dụ 1                         Áp dụng 1
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- HS đổi vở kiểm tra chéo, chia sẻ cách làm bài

- Một nhóm cử đại diện lên trình bày được từng bước trong bài làm, học sinh dưới lớp nhận xét
	- YC HS nêu rõ a; b; c được gọi là gì trong phép nhân 
[image: image94.wmf]abc

´=


- YC HS đọc quy ước và áp dụng viết các câu sau thành phép toán:

     +Tích của hai số 12; 5

     +Tích của hai số a; b

     +Tích của ba số 4; a; b

- Nhận xét, chốt lại các quy ước viết dấu nhân

- Chiếu hoạt động 1 (SGK - 19) 

- Yêu cầu HS nêu ra các bước thực hiện đặt phép tính nhân 

152  213

- Chốt lại các bước thực hiện

- Yêu cầu hai HS trên cùng bàn thực hiện phép nhân Ví dụ 1 (HS1), Áp dụng 1 (HS2); 

- Quan sát trợ giúp học sinh

- Chiếu bài làm của học sinh lên màn hình

- Nhận xét bài làm của học sinh, chốt lại cách tính phép nhân
	

	Nội dung 2 : Tính chất của phép nhân

	- HS nêu được 4 tính chất: giao hoán, kết hợp, nhân với số 1, phân phối đối với phép cộng và phép trừ

- Hoạt động nhóm hoàn thành yêu cầu trên phiếu học tập

- Đại diện 1 nhóm trình bầy trước lớp sản phẩm, HS dưới lớp nhận xét 

- Viết tính chất vào vở

1 Giao hoán:
ab = ba

2 Kết hợp: 
(ab)c = a(bc)

3 Nhân với số 1:
a1 = 1a = a

4 Phân phối đối với phép cộng và phép trừ:
a(b + c) = ab + ac

           a(b - c) = ab – ac

- HS đọc lưu ý (SGK - 19)
	- YC HS thực hiện hoạt động 2 (SGK - 19)

- YC HS hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập (3 phút)

- YC HS báo cáo sản phẩm

- Nhận xét, kết luận và ghi bảng tính chất cơ bản của phép nhân

- YC HS đọc lưu ý (SGK - 19)
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	- HS đọc đầu bài, hoạt động 4 nhóm lớn làm bài tập vào bảng nhóm

Bài 2 (SGK - 21) Tính nhanh

a) 503472 = (502)347 

                 = 100347 = 34700

b) 3697 + 9764 = 97(36 + 64) 

                         = 97100 = 9700

c) 157289 – 28957 = 289(157 – 57) 

                               = 289100 
                               = 28900

Bài 3a (SGK - 21) Đặt tính rồi tính

409  215 = 87935

- Treo bảng nhóm

- Các nhóm đọc và nhận xét bài làm của nhóm khác

- Các thành viên trong nhóm đánh giá hoạt động của từng cá nhân theo phiếu Rubic nhóm
	- YC HS hoạt động nhóm làm bài 2, 3a (SGK - 21) (6 phút)

- YC các nhóm đọc lời giải của nhóm bạn, nhận xét 

- YC các nhóm tự đánh giá theo phiếu Rubic

- Nhận xét, chốt kết quả  bài tập
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- Tính được diện tích mỗi phần của thửa ruộng trong bài toán mở đầu
	- Yêu cầu HS về nhà giải bài toán mở đầu, nộp kết quả vào giờ học sau
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ ( Hoạt động kết nối)

	
	- Ôn lại quy ước, tính chất của phép nhân các số tự nhiên

- Làm các bài tập 1a,b; 6 (SGK Toán 6 - 21)

- Tìm hiểu cách sử dụng máy tính để thực hiện phép nhân các số tự nhiên

- Ngiên cứu trước phần II Phép chia
	


Ngày dạy: Lớp 6A1:     25/9  6A2: 26/9
Tiết 2

IIPHÉP CHIA:

1 Yêu cầu cần đạt: - Thực hiện được phép chia hết và phép chia có dư trong tập hợp số tự nhiên

- Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tính phép nhân, chia số tự nhiên

- Sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện phép tính nhân, chia các số tự nhiên

2 Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- Đại diện 1 học sinh báo cáo kết quả

Diện tích thửa ruộng: 

250150 = 37500 (m2)

Diện tích mỗi phần:

37500:4 = 9375 (m2)
	- YC HS báo cáo lời giải bài toán mở đầu được giao về nhà trong tiết học trước

- Nhận xét bài làm của học sinh Chốt đáp án Giới thiệu vào bài
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nội dung 1: Phép chia hết

	- HS nói được a là số bị chia; b là số chia q là thương trong phép chia

- Trả lời được a = bq; b = a : q

- Viết chú ý vào vở

Nếu a:b = q thì a = bq

Nếu a:b = q và q ( 0 thì a:q = b
	- YC HS nêu rõ trong phép chia 
[image: image95.wmf]a:b = q(b0)

¹

 a; b; c được gọi là gì?

- YC HS tìm số a, b trong phép chia a : b = q

- Chốt lại nội dung chú ý (SGK - 19)
	

	- HS lên bảng trình bày được cách thực hiện phép tính

- HS cả lớp nhận xét

- Ghi nhớ các bước thực hiện
	- Chiếu phép tính 2075 : 215 (SGK - 20) yêu cầu HS nêu ra cách thực hiện phép tính
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2795  215

645  13

                        0

Vậy 2795 : 215 = 13

- Chốt lại cách thực hiện
	

	- Hoạt động cá nhân đọc to ví dụ 1

- Giải thích được cách thực hiện phép chia
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Vậy 
[image: image96.wmf]14 712:116=127


- HS khác nhận xét và bổ sung ý kiến
	- YC HS hoạt động cá nhân đọc ví dụ 3 (SGK- 20) và giải thích cách thực hiện phép chia 

14 732 : 116

-Chốt lại cách thực hiện phép chia
	

	- Hoạt động nhóm đôi đọc yêu cầu bài toán, giải bài vào vở
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- Đại diện nhóm lên bảng báo cáo 

- Các nhóm đổi vở kiểm tra chéo, góp ý bài của bạn

- Trả lời được số dư bằng 0
	- YC HS hoạt động nhóm đôi thực hiện luyện tập 4 (4 phút)

- Chiếu bài của HS lên bảng
- Nhận xét, chốt kết quả

- Hỏi thêm: Trong các phép tính chia đã thực hiện có số dư bằng bao nhiêu?
	

	Nội dung 2 : Phép chia có dư

	- Hs làm bài vào vở một HS lên bảng đặt phép tính và tính
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- HS khác nhận xét và bổ sung ý kiến

- Viết được: 236 = 1219 + 8
	- YC HS làm hoạt động 4: 

Thực hiện phép chia 236 cho 12 

- YC HS biểu diễn số 236 theo thương, số chia và số dư
	

	- HS đọc phần kiến thức trọng tâm (SGK - 20) và viết được:

m = nq + r (n ( 0; 0 ≤ r < n)

- HS đọc và trả lời được 

Khi 
[image: image100.wmf]r0
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, ta có phép chia hết

Khi 
[image: image101.wmf]r0,

¹

 ta có phép chia có dư

Kí hiệu: 
[image: image102.wmf]a:bq
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- HS khác nhận xét

- HS viết bài vào vở
	- YC HS đọc phần kiến thức trọng tâm (SGK - 20) và biểu diễn số tự nhiên m qua số tự nhiên n; q; r 

(n ( 0; 0 ≤ r < n)

- YC tất cả HS đọc lưu ý (SGK - 20) trả lời câu hỏi: Khi nào ta có phép chia hết, phép chia có dư?

- Kết luận và ghi bảng những kiến thức cơ bản về phép chia 
	

	- HS đọc, trả lời được thương là 74, số dư là 26 và viết được 

2542 : 34 = 74 (dư 26)
	- YC HS đọc ví dụ 4 (SGK- 20) và xác định thương, số dư và biểu diễn kết quả
	

	- HS hoạt động cặp đôi đặt được phép tính chia, tính được thương và số dư của phép chia

[image: image104.emf]5125    320 
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- Viết được 
[image: image105.wmf]5125:32016
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- Đại diện HS báo cáo sản phẩm

- Các nhóm khác nhận xét, phản biện
	- YC HS hoạt động cặp đôi làm luyện tập 5

- YC HS báo cáo sản phẩm

- GV nhận xét và kết luận
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	- HS đọc đầu bài, 2 HS lên bảng thực hiện phép tính, các học sinh khác làm bài vào vở

 54322   346                123257   404
 1972     157                    205     305

   2422                             2057

         0                                 37

- Viết được 54 322 : 346 = 157

                 123 257 : 404 = 305 (dư 37)

- HS dưới lớp đọc, nhận xét bài làm của bạn
	- YC HS hoạt động cá nhân làm bài 3b,c (SGK - 21)

- YC HS đọc lời giải trên bảng, nhận xét và sửa sai (nếu có)

- Chốt nội dung bài tập
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- Hoạt động cặp đôi 

Đổi 
[image: image107.wmf]2l2000ml
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Bệnh nhân đó cần dùng số gói Oresol:


[image: image108.wmf]2000:20010

=

 (gói)

- Đại diện 1 HS báo cáo kết quả

- HS khác nhận xét
	- YC  HS hoạt động cặp đôi làm bài 4 (SGK- 21)

- Giải thích thêm: dung dịch Oresol trong việc hỗ trợ điều trị bệnh nhân khi cơ thể bị mất nước
	

	- HS đọc bài 8 (SGK - 21)

- HS nêu được cách sử dụng máy tính cầm tay

- Đọc kết quả các phép tính:

275  356 = 97 900

14 904 : 207 = 72

15  47 216 = 152 280
	- YC HS thực hiện bài 8 (SGK - 21) và đọc kết quả
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ ( hoạt động kết nối)

	
	- Ôn lại tính chất của phép nhân các số tự nhiên, cách đặt tính để thực hiện phép nhân, phép chia số tự nhiên

- Xem lại các bài tập đã làm trong tiết học Làm bài tập: 6; 7; 8 (SGK - 21)

- Chuẩn bị bài mới: đọc trước nội dung bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên
	


IV PHỤ LỤC:

1 Phiếu học tập: Điền vào chỗ trống: Tính chất của phép nhân các số tự nhiên:
	1 Giao hoán:
	ab = …………………

	2 Kết hợp: 
	(ab)c = ………………

	3 Nhân với số 1:
	a1 = ……… = ………

	4 Phân phối đối với phép cộng và phép trừ:
	a(b + c) = ………………

a(b - c) = ………………


2 Phiếu đánh giá:

RUBRIC NHÓM HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

TIẾT 1 PHÉP NHÂN

	    Tiêu chí

Tên HS
	Kết quả (8 điểm)
	Ý thức ( 2 điểm)
	Tổng điểm

	
	Ý a

bài 2

(2đ)
	Ý b

Bài 2

(2đ)
	Ý c

bài 2

(2đ)
	Ý a

bài 3

(2đ)
	Không tham gia

(0đ)
	Tham gia

(1đ)
	Tích cực

(2đ)
	

	…………………
	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………
	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………
	
	
	
	
	
	
	
	


          Ghi chú: Phần đánh giá kết quả theo 3 mức:
+ Không thực hiện được các bước tính: 0 điểm

+ Thực hiện được đúng các bước nhưng kết quả chưa đúng: 1 điểm

+ Thực hiện đầy đủ chính xác các bước, tính đúng kết quả: 2 điểm

Ngày soạn: 14/9/2021

Tiết theo KHDH: 10; 11
BÀI 5: PHÉP TÍNH LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN

(Thời gian thực hiện: 2 tiết)

I MỤC TIÊU: 

1 Kiến thức: 

– Thực hiện được phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên; thực hiện được các phép nhân và phép chia hai luỹ thừa cùng cơ số với số mũ tự nhiên

– Vận dụng được các tính chất của phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên để tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí

2 Năng lực: 

* Năng lực chung: Góp phần phát triển Năng lực tự học; Năng lực giao tiếp và hợp tác
* Năng lực đặc thù: Góp phần phát triển NL giao tiếp toán học; NL tư duy và lập luận toán học; NL giải quyết vấn đề toán học; NL mô hình hóa toán học
3 Phẩm chất:  Góp phần phát triển phẩm chất : Chăm chỉ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm
II THIẾT BỊ DẠY HỌC
1 Giáo viên: SGK, SGV,file video giới thiệu vi khuẩn Ecoli, kế hoạch dạy học ,  Máy tính,  tivi.
2 Học sinh: Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán 6; Bảng nhóm

III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

Ngày dạy: Lớp 6A1:  6A2:
TIẾT 1:

1 Yêu cầu cần đạt:

-  Hs hiểu được khái niệm luỹ thừa, biết cách đọc lũy thừa, phân biệt được cơ số và số mũ 

- Hs biết viết  lũy thừa biết, biết viết gọn một tích nhiều thừa số bằng nhau bằng cách dùng luỹ thừa, biết tính giá trị của các luỹ thừa và nhớ được cách biểu diễn thập phân của 10n
- Hs biết cách nhân hai lũy thừa cùng cơ số

2 Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	HS đọc và tìm hiểu bài toán mở đầu

HS thảo luận, thực hiện yêu cầu đề ra

Hs tính được kết quả theo hiểu biết của bản thân


	 Giới thiệu về vi khuẩn Ecoli

? Giả sử lúc đầu có 1 vi khuẩn Sau 120 phút có bao nhiêu vi khuẩn?

GV nhận xét, đánh giá sau đó dẫn dắt vào bài mới
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I Phép nâng lên lũy thừa:

	- HS đọc và viết được 

2+2+2+2+2+2 = 26

222222=26=64

HS phát biểu được : 2 là cơ số và 6 gọi là số mũ

- HS đọc và viết nội dung kiến thức trong khung xanh 

- Hs viết vào vở

Lũy thừa bậc n của a, kí hiệu an,  là tích của n thừa số a    

    an = a a … a    (n ( 0)   

           n thừa số

- Số a được gọi là cơ số, n gọi là số mũ

Quy ước: a1 = a

HS đọc chú ý (SGK)

Ghi nhớ cách đọc an, a2, a3

- Học sinh đọc VD 1;2 /sgk, đọc và phân biệt được cơ số và số mũ của lũy thừa, biết cách viết tích các thừa số giống nhau dưới dạng lũy thừa

- HS làm bài cá nhân phần luyện tập 2 

HS viết và tính được các lũy thừa:

a) Năm mũ hai: 52= 25

b) Hai lũy thừa bảy: 27 =128

c) Lũy thừa bậc ba của sáu: 63= 216

- 3 HS lên bảng trình bày từng phần, các hs khác nhận xét, đánh giá

HS kiểm tra chéo bài của nhau

- Học sinh đọc VD3 để biết cách tính lũy thừa

Ghi nhớ cách biểu diễn lũy thừa của 10

- Học sinh đọc VD4 và làm Luyện tập 2

HS viết được các số dưới dạng lũy thừa:

a) 25 cơ số 5: 52

b) 64 cơ số 4: 44

- 2 Hs lần lượt trình bày kết quả, các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến

- HS nhắc lại nội dung về lũy thừa
	- GV yêu cầu học sinh đọc 

HĐ1
- GV hướng dẫn cách viết gọn một tích có nhiều thừa số bằng nhau bằng cách dùng phép nâng lên lũy thừa 

- GV chuẩn hóa kiến thức và yêu cầu HS đọc nội dung kiến thức trong phần khung xanh

- GV nhấn mạnh cho Hs cách đọc lũy thừa an, a2 , a3 và yêu cầu Hs đọc phần chú ý trong SGK

- GV yêu cầu HS đọc phần Ví dụ 1, 2 và làm phần LT1
GV yêu cầu 3 HS lên bảng trình bày, các hs khác nhận xét 

GV nhận xét, đánh giá

GV yêu cầu HS đọc phần Ví dụ 3
- GV nhấn mạnh lưu ý cách biểu diễn lũy thừa của 10 qua ví dụ 3

- GV yêu cầu HS đọc phần Ví dụ 4 và làm phần LT3
GV quan sát giúp đỡ

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng 

- Tổng quát, lưu ý kiến thức trọng tâm và cho HS nhắc lại
	Nhấn mạnh cách đọc, viết, phân biệt cơ số và số mũ



	II Nhân hai lũy thừa cùng cơ số:

	- HS đọc và tự thực hiện HĐ2 

 từ đó viết được công thức phép nhân am an 

 - Hs viết vào vở:

Quy tắc:

- Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ
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- HS đọc nghiên cứu VD5 để làm được bài luyện tập 3
	GV cho Hs đọc và thực hiện HĐ2
GV chuẩn hóa kiến thức và yêu cầu HS đọc nội dung kiến thức trong phần khung xanh 

GV yêu cầu HS đọc phần Ví dụ 5
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	- Thảo luận nhóm đôi giải luyện tập 3 (SGK) và viết được:
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- Đại diện nhóm Hs trình bày kết quả luyện tập 3 Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến

- HS nhắc lại nội dung về nhân hai lũy thừa cùng cơ số
	- Y/c hoàn thành LT3 theo nhóm đôi

- GV qua sát giúp đỡ

- Gv chốt lời giải đúng 

Tổng quát, lưu ý KT trọng tâm và cho HS nhắc lại
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	Hs thực hiện ngoài giờ lên lớp và nộp kết quả vào giờ học sau
	Tổ chức thực hiện: Giao cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp kết quả giờ học sau 

Bài tập:

a) Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa: 

333;  6666; 3334

b) Theo Tổng cục Thống kê, tháng 10 năm 2020 dân số Việt Nam được làm tròn 98 000 000 người Em hãy viết dân số Việt Nam dưới dạng tích của một số với một lũy thừa của 10
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ

	
	Ôn lại khái niệm luỹ thừa, cách đọc lũy thừa, cách viết gọn một tích nhiều thừa số bằng nhau bằng cách dùng luỹ thừa, cách tính giá trị của các luỹ thừa và nhớ được cách biểu diễn thập phân của 10n
Ôn lại cách nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Làm bài tập 1, 2, 3 – SGK Toán 6
	


Ngày dạy: Lớp 6A1:  6A2:
TIẾT 2:

1 Yêu cầu cần đạt:

- HS khám phá và vận dụng quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số

- HS vận dụng kiến thức đã học vào chữa bài tập 

2 Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	HS nộp phiếu bài tập GV giao về nhà

a) 333 = 33; 6666 = 64; 

3334 = 35

b) 98 000 000 = 98106
	GV thu phiếu

Nhận xết về tinh thần, thái độ làm chuẩn bị bài trước khi đến lớp

Chữa đại diện bài của 2 HS, các bài còn lại sẽ thông báo kết quả ở tiết sau
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	III Chia hai lũy thừa cùng cơ số:

	- HS đọc và tự thực hiện HĐ3
Từ đó viết được công thức phép chia: am:an
- Hs viết vào vở:

Quy tắc: 

- Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ:

am:an=am-n  (a ( 0,  
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- Quy ước: a0=1 (a ( 0)

- Học sinh đọc VD6 và làm Luyện tập 4

- Thảo luận nhóm đôi giải luyện tập 4 và viết được:
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- Đại diện nhóm Hs trình bày kết quả luyện tập 4 Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến

- HS nhắc lại nội dung về chia hai lũy thừa cùng cơ số
	Gv cho HS thực hiện HĐ3
GV chuẩn hóa kiến thức và yêu cầu HS đọc nội dung kiến thức trong phần khung xanh

- GV yêu cầu HS đọc phần VD6

và Y/c hoàn thành luyện tập 4 theo nhóm đôi

- GV quan sát giúp đỡ

- Gv chốt lời giải đúng 

Tổng quát, lưu ý KT trọng tâm và cho HS nhắc lại
	 Lưu ý HS:   
a ( 0,  
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a0=1 (a ( 0)

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	- 02 hs lên bảng viết ra được lời giải của bài tập 1:

- Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến
- Đọc và xách định yêu cầu bài toán
- Đứng tại chỗ trả lời được lời giải của bài tập 2

Hs khác lắng nghe và nhận xét, bổ xung

- Hoạt động nhóm thảo luận và trình bày được lời giải bài tập 4 vào phiếu nhóm của mình

- Các nhóm lần lượt báo cáo và thực hiện phần thảo luận theo hướng dẫn của GV
- Nhắc lại được các kiến thức trọng tâm:

Phép nâng lên lũy thừa

Phép nhân 2 lũy thừa cùng cơ số

Phép chia 2 lũy thừa cùng cơ số
	* Giao nhiệm vụ 1 hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập 1 (SGK)

- Yêu cầu HS dưới lớp nhận xét bài làm (kết quả, lời giải, cách trình bày) của HS trên bảng

- GV chốt đáp án, lưu ý những lỗi hs hay mắc

* Giao nhiệm vụ 2 hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập 2 (SGK)

- Cho hs trình bày tại chỗ

- Chốt đáp án, lưu ý những lỗi hs hay mắc

* Giao nhiệm vụ 3: Chia lớp thành 4 nhóm thực hiện bài tập 4 (SGK) theo KT khăn trải bàn

- Gv chốt lời giải đúng 

- Tổng quát, lưu ý KT trọng tâm và cho HS nhắc lại
	Sử dụng điện thoại thông minh phần mềm Ivcam để thực hiện phần báo cáo thảo luận



	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- Đọc và xách định y/c bài toán, Suy nghĩ tìm lời giải
- 02 HS lên bảng trình bày được lời giải của bài tập 6,7

Hs khác quan sát và nhận xét

- Thảo luận nhóm đôi vẽ được sơ đồ tư duy theo từ khóa yêu cầu trên phiếu học tập của nhóm đôi

- Trưng bày lên bảng kết quả của nhóm
	* Giao nhiệm vụ 1 hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập 6,7 (SGK)

- Gv quan sát giúp đỡ

- Gv chốt lời giải đúng 

* Yêu cầu HS vẽ sơ đồ tư duy với từ khóa: “Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên” theo nhóm đôi 

GV nhận xét: Nội dung, cách trình bày, tính thẩm mỹ của các bài Từ đó GV củng cố bài
	Sử dụng điện thoại thông minh phần mềm Ivcam để thực hiện phần báo cáo thảo luận



	CỦNG CỐ DẶN DÒ

	
	- Ôn lại khái niệm lũy thừa, cách nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số

- Làm bài tập 5, 6, 7 – SGK Toán 6
	


Ngày soạn: 18/9/2021

Tiết theo KHDH: 12; 13

 §6: THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH 
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)

I MỤC TIÊU

 1 Kiến thức: 

– Nhận biết được thứ tự thực hiện các phép tính 

– Vận dụng được các tính chất của phép tính (kể cả phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên) để tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí

– Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tính 
(ví dụ: tính tiền mua sắm, tính lượng hàng mua được từ số tiền đã có,)
2 Năng lực:

- Học sinh có cơ hội phát triển các năng lực chung như: NL tự học thông qua hoạt động cá nhân; NL giao tiếp hợp tác thông qua chia sẻ, hỗ trợ bạn và hoạt động nhóm

 - Học sinh có cơ hội phát triển các năng lực toán học như: NL tư duy và lập luận toán học; NL giao tiếp toán học;  NL mô hình hoá toán học; NL sử dụng công cụ, phương tiện học toán; NL giải quyết vấn đề toán học      

3 Phẩm chất: 
- Góp phần phát triển phẩm chất : Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1 Giáo viên: - Phiếu học tập (Phiếu chuẩn bị bài ở nhà, phiếu học tập số 1, phiếu học tập số 2)  Máy tính,  tivi.
 2 Học sinh: - Sách giáo khoa, máy tính cầm tay, phiếu chuẩn bị bài ở nhà

III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Ngày dạy: Lớp 6A1:  6A2:
Tiết 1:

1 Yêu cầu cần đạt: Học xong tiết học này học sinh đạt được các yêu cầu sau: 

- Học sinh nhận biết được thứ tự thực hiện phép tính

- Phát biểu được thứ tự thực hiện phép tính trong các trường hợp biểu thức không chứa dấu ngoặc và biểu thức chứa dấu ngoặc

- Thể hiện sự tự tin khi trình bày, chia sẻ và tranh luận, giải thích các nội dung về thứ tự thực hiện phép tính
- Thực hiện đúng bài toán tính giá trị của biểu thức Đánh giá được kết quả bài làm của bạn

2 Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- HS quan sát  hình ảnh 1 (SGK/ tr26) và chọn  đáp án đúng và giải thích

 - Hs nhận xét ý kiến của hai bạn

-  Hs nhận biết được trong biểu thức chỉ có phép toán cộng và nhân phải thực hiện phép nhân trước rồi đến phép cộng 

- Hs viết vào vở 3 + 4 x 2 = 3 +18 = 11
	- Gọi 2 bạn trả lời
- Kết luận bạn làm đúng

- Nhận xét về bạn trả lời nhanh nhất, khen ngợi hoặc động viên các bạn tham gia trò chơi 
GV: Đặt vấn đề vào bài mới
	

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	- Học sinh đọc yêu cầu của phiếu, nhóm trưởng phân công nhiệm vụ  

- Học sinh thảo luận nhóm và điền được kết quả vào phiếu học tập 1

+ Nhận biết bạn làm tính đúng

+ Phát biểu được thứ tự thực hiện phép tính:

* khi biểu thức chỉ có phép toán cộng và trừ hoặc nhân và chia 

* khi biểu thức chỉ có các phép toán cộng, trừ, nhân, chia

* khi biểu thức có các phép toán cộng, trừ, nhân, chia và nâng lên lũy thừa 

* Khi biểu thức có  chứa dấu ngoặc; * Khi biểu thức có  chứa các dấu ngoặc (); []; {}

-  Đại diện nhóm lên trình bày

- HS khác nhận xét bổ sung ý kiến

- Học sinh phát biểu  chốt thứ tự thực hiện phép tính 

- Hs bình chọn bạn hoạt động tốt nhất trong nhóm
	- Yêu cầu học sinh chia thành 5 nhóm Phát phiếu học tập số 1

- Phân công các nhóm: Điền vào phiếu, trình bày phiếu 

- Giáo viên quan sát, phát hiện khó khăn của học sinh và có biện pháp hỗ trợ, khuyến khích Lựa chọn nhóm điển hình 

- Gv chốt kiến thức
	- Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép

- Máy chiếu

- ĐG đồng đẳng

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	-  Thực hiện làm   các LT1 và LT2 

HS tính được:

LT1: a) 507 – 159 -59 = = 289

b) 180: 6:3 = =10

LT2:  18 - 4  3: 6 + 12 = = 28

 LT3: 4eq \l(\o\ac(3, )):83eq \l(\o\ac(2, )) - 5eq \l(\o\ac(2, )) + 9 =  = 35       

LT4: 15 + (39 : 3 - 8)  4 == 35
LT5: 35 - {5  [(16 + 12) : 4 + 3] - 2  10} =  =5

-  Đại diện 5  học sinh lên chữa bài

-  Học sinh  nhận xét, tranh luận

-  Hai bạn cùng bàn kiểm tra vở chữa bài chéo nhau

- Học sinh  nêu lại kiến thức trọng tâm về thứ tự thực hiện các phép tính đã làm 
	- Yêu cầu học sinh tự làm bài tập

- Quan sát phát hiện học sinh gặp khó khăn,  có biện pháp hỗ trợ

- Khen học sinh làm bài tốt và động viên các em làm còn sai xót

- Yêu cầu học sinh chữa bài vào vở

-  Chốt kiến nội dung cần chú ý
	- GV nhận xét các bài làm đặc biệt



	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- Liệt kê các dạng bài tập liên quan đến các kiến thức trên

- Hs tìm hiểu các dạng bài tập thực tế liên quan đến sử dụng thứ tự thực hiện phép tính
	- Giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà tìm hiểu 
	


Ngày dạy: Lớp 6A1:  6A2:
Tiết 2:
1 Yêu cầu cần đạt: Học xong tiết học này học sinh đạt được các yêu cầu sau:

- Thực hiện được tính giá trị của một biểu thức 

- Sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện phép tính, biết thao tác trên bảng tương tác  

- Giải quyết được bài toán thực tế gắn với thực hiện các phép tính 

2 Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	 - Học sinh chơi vui 

+ Thực hiện tính được, kéo thả kết quả vào sau dấu bằng

+ Trình bày được các bước tính ra kết quả (nếu được)
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	- GV tạo trò chơi kéo thả : 

+ Nếu học sinh tính đúng thì kết quả kéo ở lại ô chọn, nếu sai số chọn sẽ bị bật về số ban đầu

 + Học sinh chọn sai sẽ nhường cho bạn khác

- Giáo viên quan sát phát hiện  học sinh gặp khó khăn có biện pháp hỗ  trợ

- Giáo  viên cổ vũ học sinh
	Phần mềm Activlnspire

	HOẠT ĐỘNG  LUYỆN TẬP

	-  Học sinh thảo luận theo nhóm và làm vào phiếu của mình tg 15 phút

+ Tính giá trị của biểu thức

  2 370 - 179 + 21; 100 : 5  4  

+ Giải thích: tính giá trị của biểu thức 143 - 125 = 615 là sai? Sửa đúng

+ So sánh giá trị của hai biểu thức sau: 32 – 6( 8 – 23) + 18   và   

3392 – 529 + 18 : 6

+ Tính tiền hàng

- Đại diện học sinh trong nhóm trình bày phiếu làm bài 

- Hs nhận xét, bổ xung ý kiến

- Học sinh chấm bài chéo nhau và trả bài (theo đáp án) và ghi nhanh vào bảng kết quả của nhóm  

- Học sinh  tự chữa phiếu của mình
	- Giáo viên phát phiếu học tập số 2

 - Gv thu phiếu theo từng nhóm, soi bằng Activew (hoặc Ivcam), gọi học sinh trình bày (Chọn chữa 1 số phiếu điển hình)

- Gv chiếu đáp án, có phương án hỗ trợ các bạn khó khăn Gv nhận xét và đánh giá

- Gv giao nhiệm vụ cho các bạn làm tốt hỗ trợ bạn làm chưa tốt và kiểm tra lại
	- Hình thức ĐGTX (Đánh giá quá trình)

( Quan điểm đánh giá: 

    Hs: đánh giá là học tập)

- PP: Kiểm tra viết

- Công cụ ĐG: Thang đánh giá dạng số Đề kiểm tra ngắn dùng ĐG trên lớp học

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- Học sinh đọc, tóm tắt bài toán

- Mô tả liên hệ của các số đã cho bằng các phép tính

- HS viết lời giải cho bài toán

+ Tổng số lỗ khí trên chiếc lá có diện tích 7cm2 là : 7  30 000 = 210 000 (lỗ khí)

+ Tổng số lỗ khí trên chiếc lá có diện tích 15 cm2 là:  15  30 000 = 450 000 (lỗ khí)

- Học sinh lên bảng chữa 

- Hs cho bài toán tương tự và hướng giải quyết

- Học sinh nêu cách bấm máy tính kiểm tra kết quả bài toán

- Học sinh chốt nội dung chính
	- Gv cho học sinh đọc bài, chia sẻ các hiểu biết thực tế liên quan đến môn sinh học

Bài 6: SGK/ 29

- Gv hướng dẫn lời giải toán
- Giáo viên hướng dẫn dùng máy tính bấm phép tính có lũy thừa hoặc dấu ngoặc 
	Hs đã biết sd máy tính bấm cộng, trừ trong §3, tính nhân chia trong §4


  Hướng dẫn học bài: - Phát biểu lại thứ tự thực hiện phép tính Làm BT còn lại SGK BT tham khảo:

  Bài 1: Cho ví dụ về bài tập tính giá trị của biểu thức 

  Bài 2: Tìm số tự nhiên x, biết    
 a) (9x - 2eq \l(\o\ac(3, ))):5 = 2;                           b) [3eq \l(\o\ac(4, )) - 8eq \l(\o\ac(2, )) + 14):13].x = 5eq \l(\o\ac(3, )) + 10eq \l(\o\ac(2, ))    
  Bài 3: Viết biểu thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật theo a, b, c Tính giá trị của biểu thức đó khi a = 5 cm, b  = 3cm, c = 4cm 
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Ngày soạn: 21/9/2021

Tiết theo KHDH: 14; 15; 16

(7: QUAN HỆ CHIA HẾT TÍNH CHẤT CHIA HẾT
Thời gian thực hiện: 3 tiết

IMỤC TIÊU:

1 Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Nhận biết được quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội

- Biết dùng kí hiệu chia hết, không chia hết

- Biết kiểm tra một số có chia hết cho một số hay không 

- Biết tìm bội, ước của một số cho trước

- Nhận biết được phép chia có dư, định lý về phép chia có dư
2 Năng lực: - Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số năng lực chung như: NL tự học thông qua hoạt động cá nhân; NL hợp tác thông qua trao đổi với bạn bè và hoạt động nhóm
- Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số thành tố của năng lực toán học như:NL giao tiếp toán học thông qua hoạt động nhóm và trả lời, nhận xét các hoạt động;NL tư duy và lập luận toán học thông qua việc thực hiện thực hành luyện tập
3 Phẩm chất
Góp phần phát triển phẩm chất : Chăm chỉ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm
II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, hỗ trợ phần mềm iVcam  Máy tính,  tivi.
- Phiếu bài học cho HS

- Bảng, bút viết cho các nhóm, thước thẳng, bảng phụ nhóm, bút dạ, nam châm

III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ngày dạy: Lớp 6A1:  6A2:
Tiết 1, 2

I QUAN HỆ CHIA HẾT

1 Yêu cầu cần đạt

Học xong bài này học sinh đạt được các yêu cầu sau: 

- Nhận biết được quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội

- Biết dùng kí hiệu chia hết, không chia hết

- Biết kiểm tra một số có chia hết cho một số hay không 

- Biết tìm bội và ước của một số cho trước

2 Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- Học sinh nói được phép chia nào là phép chia hết, phép chia nào không chia hết


	GV :Để biết ta có thể chia đều số bánh ngọt, số quả quýt đó cho 6 tổ được không? Tại sao? Cách chia như thế nào? Ta sẽ tìm hiểu trong bài ngày hôm nay 
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nội dung 1 Khái niệm về chia hết

	- HS làm đúng các phép tính 42 : 6 và 45 : 6 và chỉ ra được phép chia nào là phép chia hết, phép chia nào là phép chia có dư

-HSđọc SGK/T31 và phát biểu được: Khi nào thì số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b,phát biểu được khái niệm bội và ước của một số
- HS viết bài vào vở

Cho hai số tự nhiên a và b ( b[image: image118.png]


0)

Nếu có số tự nhiên q sao cho a = bq thì ta nói a chia hết cho b

Khi a chia hết cho b, ta nói a là bội của b và b là ước của a

- HS ghi nhớvà ghi vở kí hiệu [image: image119.png]


 và⋮̸
- HĐ cá nhân đọc VD1 SGK/T31 và phát biểu lại cách làm

- HS đọc,hoạt động cặp đôi làm LT 1
- HS viết được ngày tháng năm sinh của mình dưới dạng ngày a, tháng b

Chỉ ra được một ước của a và hai bội của b

Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến

- HS đọc VD2 và làm cá nhân

- Học sinh tìm được hai bội của 7, và hai ước của 12

- HS ghi nhớ và ghi vở: 

Với a là số tự nhiên khác 0 thì:

a  là ước của a

a là bội của a

0 là bội của a

1 là ước của a
	GV chốt lại kết luận theo nội dung khám phá kiến thức, sau đó đi vào kiến thức mới

-Yêu cầu HS đọc phần kiến thức trọng tâm SGK/T31 (khung màu xanh) (HS hoạt động cá nhân,)

- Giáo viên kết luận và ghi bảng những kiến thức cơ bản

- GV hướng dẫn và lưu ý HS kiểm tra số tự nhiên a có chia hết cho số tự nhiên b hay không căn cứ vào số dư của phép chia a cho b

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân đọc nội dung ví dụ 1 SGK/T31 (sử dụng SGK điện tử hoặc Power chiếu lên màn hình chỉ rõ cho HS)
- GV Yêu cầu HS đọc, hoạt động cặp đôi trao đổi làm LT1
- YC đại diện 1 nhóm trả lời và giải thích

- GV nhận xét, đánh giá

- Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu VD2-SGK-tr32

- Nếu đáp án của HS không giống SGK, GV đặt câu hỏi: “0 và 7 có là bội của 7 không?”, “1 và 12 có là ước của 12 không?”

- Từ đó, GV nhấn mạnh ghi nhớ trường hợp đặc biệt của bội và ước trong phần kiến thức bổ sung ở khung lưu ý
	

	Nội dung 2 Cách tìm bội và ước của một số

	- HS đọc nội dung HĐ2 SGK-T32, làm cá nhân vào vở

a) 90 = 0 ; 91 = 9 ; 

92 = 18; 93 = 27; 

94 = 36 ; 95 = 45 ; 

96 = 54 

b) HS viết đúng: Bảy bội của 9 là: 0; 9 ; 18; 27; 36; 45;  54 (có thể chọn bội khác)

- HS đổi vở, chấm chéo, sửa sai (nếu có)

- HS tự kiểm tra bài mình, kiểm tra bài  bạn lên bảng viết

-HS đọc và phát biểu lại được phần kiến thức trọng tâm trong SGK

-Đọc rõ ràng, chính xác

- HĐ cá nhân đọc VD 3 SGK/T32 và phát biểu lại cách làm

- HS nhận xét và bổ sung

-HS đọc yêu cầu, hoạt động cặp đôi làm LT 2

- HS trả lời đúng:

a) Các bội nhỏ hơn 30 của 8 là: 0, 8, 16, 24

b) Các bội có hai chữ số của 11 là: 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99

Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến

- HS đọc nội dung HĐ3 SGK-T32, làm cá nhân vào vở

HS đọc, viết đúng, rõ ràng các số theo yêu cầu 

a) 8 : 1 =  8 ; 

8 : 2 = 4 ;        

8 : 3 = 2 (dư 2) ;        

8 : 4 = 2 ;           

8 : 5 = 1 (dư 3);
8 : 6  = 1 (dư 2);

8 : 7  = 7 (dư 1);

8 : 8  = 1 

b)  Các ước của 8 là: 1; 2; 4; 8

-HS đổi vở, chấm chéo, sửa sai (nếu có)

Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến

-HS đọc phần kiến thức trọng tâm trong SGK

Để tìm các ước của số tự nhiên n lớn hơn 1 ta có thể lần lượt chia n cho các số tự nhiên từ 1 đến n Khi đó, các phép chia hết cho ta số chia là ước của n

-Đọc rõ ràng, chính xác

- HĐ cá nhân đọc VD4 SGK/T33

- HS tìm chính xác các ước của 25

Thực hiện phép chia số 25 cho các số tự  nhiên từ 1 đến 25 Các phép chia hết là:

25  : 1 = 25

25 : 5 = 5

25 : 25 = 1

= > Các ước của 25 là 1, 5, 25
	- GV yêu cầu HS làm HĐ2 SGK/T31  với nội dung về nhân hai số tự nhiên và chỉ ra các bội của 9 (sử dụng SGK điện tử hoặc Power chiếu lên màn hình chỉ rõ cho HS)

- Gọi 1 HS đọc kết quả phần a

- Gọi 1 HS lên bản làm phần b

- GV nhận xét, đánh giá

- GV chốt lại kết luận: “Các bội vừa tìm được của 9 là kết quả của phép nhân 9 với các số tự nhiên”, sau đó đi vào kiến thức mới

- GV gọi HS đọc khung kiến thức trọng tâm

-GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân đọc hiểu ví dụ 3 SGK/T32

- GV chốt phần đánh giá

-GV Yêu cầu HS vận dụng VD3 sau đó đọc, hoạt động cặp đôi trao đổi làm LT 2?

- YC đại diện 1 nhóm trả lời và giải thích

- GV chốt phần đánh giá

+Ở câu a: GV hướng dẫn HS nhân lần lượt 8 với 0; 1; 2;  đến khi nào kết quả vượt quá 30 thì dừng lại 

+ Ở câu b, GV hướng dẫn HS nhân lần lượt 11 với 1; 2; 3;  đến khi nào kết quả vượt quá 100 thì dừng lại (GV hướng dẫn HS: 11 1=11, 11 9=99 mà 99 là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số nên ta chỉ cần nhân 11 lầnlượt với các số 1; 2; 3; ; 9)

- GV yêu cầu HS làm HĐ3 SGK/T31  với nội dung về điền số thích hợp vào ô trống và chỉ ra các ước của 8 (sử dụng SGK điện tử hoặc Power chiếu lên màn hình chỉ rõ cho HS)

- Gọi 1 HS đọc kết quả phần a

- Gọi 1 HS lên bản làm phần b

- GV nhận xét, đánh giá

- GV chốt lại kết luận: “Các ước vừa tìm được của 8 là số chia trong phép chia hết của 8 cho số đó”, sau đó đi vào kiến thức mới

-  Gv cho một vài HS  đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ

- GV hướng dẫn và cho HS tự nghiên cứu Ví dụ 4

- GV yêu cầu cá nhân HS áp dụng tương tự VD4 để hoàn thành Luyện tập 3 vào vở

- GV kiểm tra vở của một vài em học sinh (có thể chiếu lên cho cả lớp quan sát)

- GV cho học sinh nhận xét bài làm của bạn rồi chốt kết quả
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	- HS đọc đầu bài, hoạt động nhóm lớn làm bài tập theo YC của GV

- Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, cử 1 bạn ghi lời giải vào bảng phụ nhóm

- HS viết được các ước của các số 

- Các nhóm trình bày được ý tưởng, cách làm của nhóm mình

Bài tập 2(SGK-T35)

a) Các ước của số 13 là 1 và 13 

b) Các ước của số 20 là: 1; 2; 4; 5; 10 và 20 

c) Các ước của số 26 là: 1; 2; 13 và 26 

HS làm được bài tập 3

Bài tập 3(SGK-T35)

Vì x là bội của 9 nên trước tiên, ta đi tìm các bội của 9, ta lần lượt lấy 9 nhân với 0; 1; 2; 3; 4; 5; …

Ta được các bội của 9 là: 0; 9; 18; 27; 36; 45; …

Mà 20 < x < 40 

Vậy số tự nhiên x thỏa mãn yêu cầu bài toán là 27; 36 

- HS nhận xét , bổ sung ý kiến

HS đọc và tóm tắt được nội dung bài toán

HS tìm được cách chia thích hợp

HS trình bày được kết quả tìm hiểu của mình

Vì các nhóm có số bạn đều nhau nên số bạn của mỗi nhóm phải là ước của 24

Ta đi tìm các ước của số 24, ta thực hiện phép chia số 24 cho các số tự nhiên từ 1 đến 24 Các phép chia hết là:

24:1 = 24; 24:2 = 12; 24:3 = 8; 24:4 = 6; 24:6 = 4; 24:8 = 3; 24:12 = 2; 

24:24 = 1

Do đó các ước của 24 là 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24 

Vì mội đội có ít nhất hai bạn nên cô phụ trách có thể chia đội thành:

+ Nếu mỗi nhóm có 2 bạn thì số nhóm là: 24:2 = 12 (nhóm)

+ Nếu mỗi nhóm có 3 bạn thì số nhóm là: 24:3 = 8 (nhóm)

+ Nếu mỗi nhóm có 4 bạn thì số nhóm là: 24:4 = 6 (nhóm)

+ Nếu mỗi nhóm có 6 bạn thì số nhóm là: 24:6 = 4 (nhóm)

+ Nếu mỗi nhóm có 8 bạn thì số nhóm là: 24:8 = 3 (nhóm)

+ Nếu mỗi nhóm có 12 bạn thì số nhóm là: 24:12 = 2 (nhóm)

Một nhóm không thể có 24 bạn, vì 24 là tổng sổ bạn của cả đội Sao đỏ 

Vậy cô có thể chia đội thành:

+ 12 nhóm mỗi nhóm có 2 bạn;

+ 8 nhóm mỗi nhóm có 3 bạn;

+ 6 nhóm mỗi nhóm có 4 bạn;

+ 4 nhóm mỗi nhóm có 6 bạn;

+ 3 nhóm mỗi nhóm có 8 bạn;

+ 2 nhóm mỗi nhóm có 12 bạn

Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến
	- GV YC HS hoạt động nhóm làm bài tập 2, 3-SGK/T35(5 phút)

N1 và N2: Làm bài 2

N3 và N4: Làm bài 3

-Hết 5 phút giáo viên yêu cầu các nhóm mang bảng phụ lên dán trên bảng 

-YC các nhóm đọc lời giải của nhau, sau đó có ý kiến nhận xét, sửa sai nếu có

- GV nhận xét, đánh giá

- GV chốt nội dung hai bài tập
GV Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân đọc và nghiên cứu bài tập số 4 – SGV – tr35

YC học sinh đứng tại chỗ báo cáo kết quả tìm hiểu của mình

GV cho HS nhận xét và chốt kết quả

- GV nhận xét, đánh giá
	


	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	HS tìm được các cách chia vào bảng

Cách chia

Số nhóm

Số người trong một nhóm

Thứ nhất

4

9

Thứ hai

6

6

Thứ ba

9

4

Thứ tư

12

3

HS về nhà tìm được cách chia khác và mô tả được cách chia đó


	Tổ chức thực hiện: 

Có 36 học sinh vui chơi Các bạn muốn chia đều 36 người vào các nhóm theo bốn cách được mô tả trong bảng sau:

Cách chia

Số nhóm

Số người trong một nhóm

Thứ nhất

4

Thứ hai

6

Thứ ba

9

Thứ tư

12

a) Hãy điền số thích hợp vào ô trống

b) Ngoài cách chia mô tả trong bảng, em có cách chia nào khác không? Hãy mô tả cách chia đó

Giao cho HS thực hiện tìm hiểu phần b) ngoài giờ học trên lớp và nộp kết quả giờ học sau
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ (hoạt động kết nối)

	
	- Ôn lại về phép chia hết và phép chia có dư Khái niệm ước và bội

- Làm các bài tập 1 – SGK; 1; 2; 3; 4 – SBT Toán 6 

- Về nhà tìm hiểu bài tập số 8 – SGK

- Yêu cầu HS về nhà đọc, tìm hiểu và ghi vào vở soạn bài các nội dung về tính chất chia hết
	


Ngày dạy: Lớp 6A1:  6A2:
Tiêt 3
II TÍNH CHẤT CHIA HẾT

1. Yêu cầu cần đạt

Học xong bài này học sinh đạt được các yêu cầu sau: 

- Nhận biết được tính chất chia hết của một tổng, một hiệu
- Vận dụng được tính chia hết vào giải quyết bài toán

2. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- HS báo cáo nội dung đã tìm hiểu

Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến

- Học sinh trả lời rõ ràng, chính xác:

+ Khi a chia hết cho b, ta nói a là bội của b và b là ước của a
+ 5 bội của 12 là: 0; 12; 24; 36; 48

+ 4 ước nhỏ hơn 12 của 30 là: 1; 2; 3; 5; 6
HS trả lời được tổng, hiệu đều chia hết cho 4 (có thể chưa giải thích được đúng)

Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến


	GV yêu cầu HS báo cáo nội dung đã tìm hiểu ở nhà trong theo yêu cầu của tiết học trước

YC HS nhận xét

GV chốt nhận xét

GV: Đưa câu hỏi lên màn hình

a) Nêu khái niệm bội và ước của một số?

b) Tìm 5 bội của 12?

c) Tìm 4 ước nhỏ hơn 12 của 30

GV gọi 1 HS trả lời câu a

Gọi 1 HS lên bảng làm câu b

Gọi 1 HS lên bảng làm câu c

GV yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời và phần bài làm trên bảng của bạn

GV đưa ra câu hỏi: Không thực hiện phép tính, kiểm tra xem tổng hiệu sau có chia hết cho 4 không?

a) 1200 + 440

b) 2345 – 12

YC một học sinh trả lời và giải thích cách làm HS khác nhận xét

Từ câu hỏi trên GV đặt vấn đề vào bài
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nội dung 1 Tính chất chia hết của một tổng

	- HS đọc nội dung HĐ4 SGK-T33, làm hoạt động cặp đôi

m

Số a chia hết cho m

Số  b chia hết cho m

Thực hiện phép chia ( a + b) cho m

5

95

55

(95+55) : 5 = 30

6

12

30

( 12 + 30) : 6 = 7

9

18

54
(18 + 54) : 9 = 8

- HS đọc phần kiến thức trọng tâm trong SGK

- Đọc rõ ràng, chính xác

- HS lắng nghe và ghi vở

* Lưu ý:

Nếu a [image: image120.png]


m và b [image: image121.png]


m thì ( a + b) [image: image122.png]


 m; 

Khi đó ta có:

(a + b) : m = a : m + b : m
- HĐ cá nhân đọc VD5 SGK/T32 và phát biểu lại cách làm. Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến

- HS đọc, hoạt động cặp đôi làm LT 4

- Học sinh làm chính xác:

Luyện tập 4:

A =1930 + 1945 + 1975 

Có 1930 [image: image123.png]


5; 1945 [image: image124.png]


5; 1975 [image: image125.png]


5

Do đó A = (1930 + 1945 + 1975) [image: image126.png]


5
	-GV Yêu cầu HS đọc, hoạt động cặp đôi trao đổi làm LT4?

- YC đại diện 1 nhóm trả lời và giải thích

- Các HS nhận xét kết quả
- GV chốt kiến thức: Nếu a, b cùng chia hết cho m thì tổng a+b cũng chia hết cho m
- GV gọi HS đọc khung kiến thức trọng tâm
- GV chú ý cho HS phần kiến thức bổ sung ở khung lưu ý:

- GV hướng dẫn HS dùng kí hiệu để mô tả tính chất vừa nêu

- GV hướng dẫn, yêu cầu HS đọc hiểu VD5 để củng cố trực tiếp tính chất chia hết của một tổng (GV hướng dẫn HS kiểm tra từng số hạng trong phép cộng có chia hết số đã cho hay không rồi dùng tính chất chia hết của một tổng để kết luận mà không cần tính tổng)

- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi thực hiện phần LT4

- GV kiểm tra vở của một vài em học sinh (có thể chiếu lên cho cả lớp quan sát)

- GV cho học sinh nhận xét bài làm của bạn rồi chốt kết quả
	

	Nội dung 2 Tính chất chia hết của một hiệu

	- HS đọc nội dung HĐ5 SGK-T33, làm hoạt động cặp đôi

m

Số a chia hết cho m

Số  b chia hết cho m

Thực hiện phép chia ( a - b) cho m

7

49

21

(49 - 21) : 7 = 4

8

40

16

( 40-16) : 8 = 3

11

132

88

(132 - 88) : 11 = 4


	- HS đọc phần kiến thức trọng tâm trong SGK

- Đọc rõ ràng, chính xác

- HS lắng nghe và ghi vở

* Lưu ý:

Với a [image: image127.png]


 b:

Nếu  a [image: image128.png]


m và b [image: image129.png]


m thì (a – b) [image: image130.png]


m

Khi đó  ta có (a – b):m = a:m - b:m
- HĐ cá nhân đọc VD6 SGK/T34 và phát biểu lại cách làm

- HS khác nhận xét bổ sung

- HS đọc nội dung LT5 SGK-T34, làm cá nhân và trình bày vào vở

HS làm chính xác:

A = 2020 - 1820

Có 2020 [image: image131.png]


 20

1820 [image: image132.png]


 20

=> A = (2020 - 1820) [image: image133.png]


 20

-HS đổi vở, chấm chéo, sửa sai (nếu có)

- HS nhận xét bổ sung
	- GV Yêu cầu HS đọc, hoạt động cặp đôi trao đổi làm HĐ5?

- YC đại diện 1 nhóm trả lời và giải thích

- Các HS nhận xét kết quả
- GV nhận xét kết quả mỗi nhóm, dẫn dắt cho HS thấy: Nếu a, b cùng chia hết cho m thì hiệu a-b cũng chia hết cho m
- GV cho 2 -3 HS đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ

- GV chú ý cho HS phần kiến thức bổ sung ở khung lưu ý:

+ GV hướng dẫn HS dùng kí hiệu để mô tả tính chất vừa nêu

- GV hướng dẫn, yêu cầu HS đọc hiểu, Ví dụ 6 để củng cố trực tiếp tính chất chia hết của một hiệu (GV hướng dẫn HS kiểm tra từng số bị trừ và số trừ trong phép trừ có chia hết số đã cho hay không rồi dùng tính chất chia hết của một một hiệu để kết luận mà không cần tính hiệu)

- GV yêu cầu HS áp dụng hoàn thành Luyện tập 5 vào vở

- YC HS đổi vở chấm chéo

- GV kiểm tra vở của một vài em học sinh (có thể chiếu lên cho cả lớp quan sát)

- GV cho học sinh nhận xét bài làm của bạn rồi chốt kết quả

GV chốt phần nhận xét
	

	Nội dung 3 Tính chất chia hết của một tích

	- HS đọc nội dung HĐ6 SGK-T34, làm hoạt động cặp đôi

m

Số a chia hết cho m

Số  b tùy ý

Thực hiện phép chia ( ab) cho m

9

36

2

(362) : 9 = 8

10

100

30

( 10030) : 10 = 300

15

30

60

(3060) : 15 = 120

- HS nhận xét, bổ sung

-HS đọc phần kiến thức trọng tâm trong SGK

-Đọc rõ ràng, chính xác

- HS lắng nghe và ghi vở

* Lưu ý:

Nếu a [image: image134.png]


 m thì (ab)[image: image135.png]


m với mọi số tự nhiên b

- HĐ cá nhân đọc VD7 SGK/T34 và phát biểu lại cách làm

Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến

- HS đọc, hoạt động cặp đôi làm LT 6

- Học sinh làm  được chính xác:

Luyện tập 6:

A = 36 234 + 217 24 – 5413

Có 36 [image: image136.png]


6 => 36 234 [image: image137.png]


6

24 [image: image138.png]


6 => 217  24 [image: image139.png]


6

54 [image: image140.png]


6 => 5413 [image: image141.png]


6

=> A = 36 234 + 217 24 – 5413 [image: image142.png]


6
	-GV Yêu cầu HS đọc, hoạt động cặp đôi trao đổi làm HĐ6?

- YC đại diện 1 nhóm trả lời và giải thích

- Các HS nhận xét kết quả

- GV chốt kiến thức: Nếu a chia hết cho m thì tích a b cũng chia hết cho m

GV chốt phần nhận xét

- GV gọi HS đọc khung kiến thức trọng tâm

-GV chú ý cho HS phần kiến thức bổ sung ở khung lưu ý:

+GV hướng dẫn HS dùng kí hiệu để mô tả tính chất vừa nêu

- GVhướng dẫn, yêu cầu HS đọc hiểu VD5 để củng cố trực tiếp tính chất chia hết của một tích (GV hướng dẫn HS kiểm tra từng thừa số trong tích có chia hết cho số đã cho hay không rồi dùng tính chất chia hết của một tích để kết luận mà không cần tính tích đó)

- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi thực hiện phần LT6

- GV kiểm tra vở của một vài em học sinh (có thể chiếu lên cho cả lớp quan sát)

- GV cho học sinh nhận xét bài làm của bạn rồi chốt kết quả


	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Bài tập 5 (SGK-T35)

- HS thảo luận cặp đôi hoàn thành nội dung bài tập 5

- HS chọn được đáp án chính xác và giải thích được các nội dung:
a) Vì m [image: image143.png]


 4 và n [image: image144.png]


  4 thì m + n chia hết cho 4 (áp dụng tính chất chia hết của một tổng)

Do đó trong bốn đáp án đã cho, ta chọn đáp án D 

b) Ta có: 6 = 2  3 

Mà m [image: image145.png]


  6 nên suy ra m [image: image146.png]


  2

Lại có n [image: image147.png]


  6

Do đó:  m + n cũng chia hết cho 2 (tính chất chia hết của một tổng)

Do đó trong bốn đáp án đã cho, ta chọn đáp án D 

Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến

- HS đọc đầu bài, hoạt động nhóm lớn làm bài tập theo YC của GV

- Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, cử 1 bạn ghi lời giải vào bảng phụ nhóm

-Đại diện nhóm trình bày được ý tưởng của nhóm mình

- HS đọc lời giải nhóm bạn, nhận xét nếu có

HS làm được Bài tập 6 và bài tập 7- SGK

Bài tập 6(SGK-T35)

Ta có thể đưa ra nhiều bộ ba số thỏa mãn yêu cầu bài toán như sau:

+ Ví dụ 1:  Các số 7; 9 và 2

Ta có 7 không chia hết cho 2 và 9 cũng không chia hết cho 2 nhưng 7 + 9 = 16 lại chia hết cho 2 

+ Ví dụ 2:  Các số 13; 19 và 4 

Ta có 13 không chia hết cho 4 và 19 cũng không chia hết cho 4 nhưng 13 + 19 = 32 lại chia hết cho 4 

+ Ví dụ 3:  Các số 33; 67 và 10

Ta có 33 không chia hết cho 10 và 67 cũng không chia hết cho 10 nhưng 33 + 67 = 100 lại chia hết cho 10 

Tương tự, các em có thể đưa ra các bộ ba số khác nhau thỏa mãn yêu cầu bài toán 

Bài tập 7 (SGK-T35)

Vì (a+b) [image: image148.png]


 m nên ta có số tự nhiên k (k ≠ 0) thỏa mãn a + b = mk (1)

Tương tự, vì a [image: image149.png]


 m nên ta cũng có số tự nhiên h (h ≠ 0) thỏa mãn a = mh 

Thay a = m h vào (1) ta được: mh + b = mk 

Suy ra b = mk – mh = m(k – h)  (tính chất phân phối của phép nhân với phép trừ)

Mà m [image: image150.png]


 m nên theo tính chất chia hết của một tích ta có m(k-h) [image: image151.png]


 m

Vậy b [image: image152.png]


 m
	- GV Yêu cầu HS đọc, hoạt động cặp đôi trao đổi làm Bài tập 5 – SGK – tr 35?

- YC đại diện 1 nhóm trả lời và giải thích

- YC các nhóm nhận xét câu trả lời của nhóm bạn

- GV chốt phần đánh giá

- GV YC HS hoạt động nhóm làm bài tập 6,7-SGK/T35

N1 và N2: Làm bài 6 

N3 và N4: Làm bài 7

-Hết 5 phút giáo viên yêu cầu các nhóm mang bảng phụ lên dán trên bảng 

- YC các nhóm đọc lời giải của nhau, sau đó có ý kiến nhận xét, sửa sai nếu có

- GV chốt phần đánh giá

GV hướng dẫn HS: Qua bài tập 6 này, ta rút ra nhận xét như sau: 

Nếu m chia hết cho p và n chia hết cho p thì tổng m + n chia hết cho p nhưng điều ngược lại chưa chắc đã đúng 

Nếu tổng m + n chia hết cho p thì chưa chắc m chia hết cho p và n chia hết cho p 


	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	-Học sinh sử dụng kiến thức đã học, trao đổi theo nhóm hoặc tham khảo tài liệu và trên mạng để tìm câu trả lời


	Tổ chức thực hiện: Giao cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp kết quả giờ học sau 

1) GV đưa vấn đề sau khi thực hiện hoạt động ở phần luyện tập: Nếu m chia hết cho p và n không chia hết cho p thì tổng m + n có chia hết cho p hay không?

2) Khi chia số tự nhiên a cho 12, ta được số dư là 8 Hỏi số a có chia hết cho 4 không? Có chia hết cho 6 không?

3) Cho tổng: 

A = 12 + 14 + 16 + x, với x là số tự nhiên Tìm x để A chia hết cho 2

HS về nhà suy nghĩ tìm câu trả lời
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ (hoạt động kết nối)

	
	- Ôn lại về tính chất chia hết của tổng hiệu, tích

- Làm các bài tập …… – SBT Toán 6 

- Về nhà tìm hiểu và ghi vở soạn bài các nội dung chính trong phần kiến thức “Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5”
	


Ngày soạn: 24/9/2021
Ngày dạy: Lớp 6A1:  6A2:
Tiết theo KHDH: 17

 (8  DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2; CHO 5

Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU:

1 Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Nhận biết và phát biểu được dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

2 Năng lực: - Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số năng lực chung như: NL tự học thông qua hoạt động cá nhân; NL hợp tác thông qua trao đổi với bạn bè và hoạt động nhóm
- Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số thành tố của năng lực toán học như: NL giao tiếp toán học thông qua hoạt động nhóm và trả lời, nhận xét các hoạt động; NL tư duy và lập luận toán học thông qua việc thực hiện thực hành luyện tập
3 Phẩm chất
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT  Máy tính,  tivi.
2 - HS :  SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập, bảng nhóm

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Yêu cầu cần đạt

- Gây hứng thú và gợi động cơ học tập cho HS

- Hình thành cho HS đặc điểm của số chia hết cho 2, cho 5, gợi mở vấn đề sẽ được học trong bài

2.  Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận nhóm trong 2p để tìm ra câu trả lời

GV mời đại diện 1 – 2 nhóm trình bày câu trả lời
	- GV cho HS đọc, tìm hiểu đề bài, suy nghĩ, thảo luận nhóm:

Khối lớp 6 của một trường trung học cơ sở có các lớp 6A, 6B, 6C, 6D, 6E với số học sinh lần lượt là: 40, 45, 39, 44, 42

a) Lớp nào có thể xếp thành 2 hàng với số lượng học sinh ở mỗi hàng là như nhau?

b) Lớp nào có thể xếp thành 5 hàng với số lượng học sinh ở mỗi hàng là như nhau?

- GV cho các nhóm trả lời kết quả của nhóm mình 

GV đánh giá kết quả, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài mới: Những số như thế nào thì chia hết cho 2, những số như nào chia hết cho 5 Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài ngày hôm nay” => Bài mới
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	- HS làm đúng các phép tính và khẳng định được: Các số đã cho đều chia hết cho 2 và đều có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8

a) 

10 : 2 = 5

22 : 2 = 11

54 : 2 = 27

76 : 2 = 38

98 : 2 = 49
b) Các số 12, 22, 54, 76, 98 đều chia hết cho 2

c) Các chữ số tận cùng của các số 10; 22; 54; 76; 98 lần lượt là 0; 2; 4; 6; 8

-HS đọc SGK/T36 và phát biểu được: dấu hiệu chia hết cho 2
- HS viết bài vào vở

Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2

- HĐ cá nhân đọc VD1 SGK/T36 và phát biểu lại cách làm sau đó tự hoàn thành VD1 vào vở

- HS đọc, hoạt động cặp đôi làm LT 1
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức và hoàn thành các yêu cầu

- HS: giơ tay phát biểu trình bày tại chỗ và trình bày bảng

- Các HS khác hoàn thành vở, chú ý nghe và nhận xét

Luyện tập 1:
Từ số 7 210 đến số 7 220 có 6 số chia hết cho 2 là:
7 210; 7 212; 7 214; 7 216; 7 218; 7 220

Luyện tập 2:

Các số có 2 chữ số khác nhau và chia hết cho 2 được viết từ các chữ số 1, 4, 8 là:
14; 18; 48; 84
	- GV cho HS đọc yêu cầu đề và tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm, thực hiện phép tính và trả lời theo các câu hỏi đề ra trong Hoạt động 1 

- GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ

- GV yêu cầu HS đọc hiểu và tự hoàn thành VD1 nhằm củng cố trực tiếp dấu hiệu chia hết cho 2

- GV nhấn mạnh thêm cho HS nhớ: Mỗi số có tận cùng là một trong các chữ số 1, 3, 5, 7, 9 đều không chia hết cho 2

- GV cho HS áp dụng hoàn thành Luyện tập 1, Luyện tập 2
(GV mời 2 HS lên bảng trình bày, các HS khác trình bày vở, chú ý bài trên bảng và nhận xét)

thức và hoàn thành các yêu cầu

- GV: quan sát và trợ giúp HS 

GV chữa bài, lưu ý cho HS những lỗi sai, tổng quát, nhấn mạnh lại kiến thức trọng tâm và gọi 1-2 HS nhắc lại
	

	Nội dung 2 Dấu hiệu chia hết cho 5

	- HS đọc nội dung HĐ2 SGK-T36, làm việc cá nhân vào vở

Hoạt động 2:

a) 50 : 5 = 10;  65 : 5 = 13
b) Các số 50 và 65 đều chia hết cho 5

c) Chữ số tận cùng của các số 50; 65 lần lượt là 0; 5

-HS đổi vở, chấm chéo, sửa sai (nếu có)

-HS tự kiểm tra bài mình, kiểm tra bài bạn lên bảng viết

-HS đọc và phát biểu lại được phần kiến thức trọng tâm trong SGK

-Đọc rõ ràng, chính xác

Kết luận:

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5

- HĐ cá nhân đọc VD2 SGK/T37 và phát biểu lại cách làm sau đó tự hoàn thành VD2 vào vở

- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức và hoàn thành các yêu cầu

- HS: giơ tay phát biểu trình bày tại chỗ và trình bày bảng

- Các HS khác hoàn thành vở, chú ý nghe và nhận xét

Luyện tập 3: - Một số chia hét cho 2 thì có chữ số tận cùng là: 0, 2, 4, 6, 8
- Một số chi hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là 0, 5

=> Một số chia hết cho cả 2 và 5 thì có chữ số tận cùng là 0
	- GV cho HS đọc yêu cầu đề và tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm, thực hiện phép tính và trả lời theo các câu hỏi đề ra trong Hoạt động 2 

- GV dẫn dắt cho HS thấy: Các số đã cho đều chia hết cho 5 và đều có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5

- GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ

- GV yêu cầu HS đọc hiểu và tự hoàn thành VD2 nhằm củng cố trực tiếp dấu hiệu chia hết cho 5

- GV nhấn mạnh thêm: Mỗi số có tận cùng là một trong các chữ số 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 và 9 đều không chia hết cho 5

Luyện tập 3: GV mời 2 HS trình bày, các HS khác chú ý nghe và nhận xét

- GV: quan sát và trợ giúp HS 

GV chữa bài, lưu ý cho HS những lỗi sai, tổng quát, nhấn mạnh lại kiến thức trọng tâm và gọi 1-2 HS nhắc lại- 


	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	- HS đọc đầu bài, hoạt động nhóm lớn làm bài tập theo YC của GV

- Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, cử 1 bạn ghi lời giải vào bảng phụ nhóm

- HS viết được làm được các bài tập theo yêu cầu

- Các nhóm trình bày được ý tưởng, cách làm của nhóm mình

Bài 1:

a) Số chia hết cho 5, nhưng không chia hết cho 2 là: 5 975
b) Số chia hết cho 2, nhưng không chia hết cho 5 là: 82; 756 598

c) Số  không chia hết cho 2 và không chia hết cho 5 là: 49 173

Bài 2:

a) Chia hết cho 2 => * = {0; 2; 4; 6; 8}
b) Chia hết cho 5 => * = {0; 5}

c) Chia hết cho cả 2 và 5 => * = 0

Bài 3:

Từ các chữ số 0, 2, 5 ta có thể viết được các số có hai chữ số mà số đó:
a) Chia hết cho 2 là: 20, 50, 52

b) Chia hết cho 5 là: 20, 25; 50

c) Chia hết cho cả 2 và 5 là: 20; 50


	- GV YC HS hoạt động nhóm làm bài tập1, 2, 3-SGK/T37

N1 và N2: Làm bài 2

N3 và N4: Làm bài 3

-Hết thời gian giáo viên yêu cầu các nhóm mang bảng phụ lên dán trên bảng 

-YC các nhóm đọc lời giải của nhau, sau đó có ý kiến nhận xét, sửa sai nếu có

- GV nhận xét, đánh giá

- GV chốt nội dung hai bài tập


	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận hoàn thành bài tập

Bài 6 : Giải :

Gọi số người của đội văn nghệ là x ( người, x [image: image153.png]


 N*, 15 [image: image154.png]


 x [image: image155.png]


 20)

Vì Ở tiết mục múa đôi của một đội văn nghệ, số người của đội được xếp vừa hết 

=> Số người của đội là số chia hết cho 2
Vì 15 [image: image156.png]


 x [image: image157.png]


 20 

 => Số người của đội có thể là 16, 18 hoặc 20

Mà khi hát tốp ca theo nhóm, mỗi nhóm gồm 5 người, đội văn nghệ còn thừa ra 3 người

=> Đội văn nghệ có 18 người


	- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập vận dụng : Bài 6 

- GV hướng dẫn và cho HS đọc, tìm hiểu mục “TÌM TÒI – MỞ RỘNG”

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức


	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ (hoạt động kết nối)

	
	- Ôn lại nội dung kiến thức đã học

- Hoàn thành nốt các bài tập và làm thêm bài tập 4+ 5 ( SGK – tr38)

- Chuẩn bị và xem trước bài  “Dấu hiệu chia hết cho 3 cho 9”


	


Ngày soạn: 24/9/2021
Ngày dạy: Lớp 6A1:  6A2:
Tiết theo KHDH: 18 

(9: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9

Thời gian thực hiện: 01 tiết

I MỤC TIÊU:

1 Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Nhận biết và phát biểu được dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

- Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 để kiểm tra một số có chia hết cho 3, cho 9 hay không, ứng dụng bài học vào giải các bài toán có nội dung thực tế

2 Năng lực: - Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số năng lực chung như: NL tự học thông qua hoạt động cá nhân; NL hợp tác thông qua trao đổi với bạn bè và hoạt động nhóm
- Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số thành tố của năng lực toán học như: NL giao tiếp toán học thông qua hoạt động nhómvà trả lời, nhận xét các hoạt động; NL tư duy và lập luận toán học thông qua việc thực hiện thực hành luyện tập
3 Phẩm chất
- Góp phần phát triển phẩm chất : Chăm chỉ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm
II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, giáo án, máy tính xách tay,  tivi.
- Phiếu học tập cho HS

- Bảng nhóm, bút viết cho các nhóm, thước thẳng

III Tiến trình dạy học
	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- Cá nhân HS đọc đề bài

- HS suy nghĩ, nghe hướng dẫn, trao đổi, thảo luận nhóm  để tìm ra câu trả lời

- Nêu được kết quả, có giải thích: 1975
	- GV cho HS đọc, tìm hiểu đề bài, suy nghĩ, thảo luận nhóm:

Trong giờ học Lịch sử, cô Hạnh 

Hỏi năm đó là năm nào? (SGK)

- GV nêu câu hỏi gợi ý: 

+ Năm đã cho ở thế kỷ XX thi chữ số hàng nghìn và hàng trăm là chữ số nào?

+ Năm đó được viết từ các chữ số lẻ khác nhau và chia hết cho 5 nên có chữ số tận cùng là mấy?

+ Còn chữ số hàng chục được tìm như thế nào?” (HS thử trực tiếp rồi loại trừ căn cứ vào điều kiện số đó chia 9 dư 4)

- GV cho các nhóm trả lời kết quả của nhóm mình 

GV đánh giá kết quả, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài mới: “Dựa vào điều kiện số đó chia 9 dư 4, ta có thể tìm được chữ số còn lại mà không phải thử trực tiếp Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời     câu hỏi đó” ( Bài mới
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nội dung 1 Dấu hiệu chia hết cho 3

	- HS đọc đề, thực hiện hoạt động 1 theo nhóm đôi

- Đại diện 1 nhóm trình bày kết quả hoạt động 1 theo yêu cầu

a) 123 : 3 = 41 => Số 123 chia hết cho 3

b) Tổng các chữ số của số 123 là:

 S = 1 + 2 + 3 = 6 => S chia hết cho 3 

- HS đọc kiến thức trọng tâm và ghi bài vào vở

* Kết luận: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3
- HĐ cá nhân đọc VD1 SGK/T39 và phát biểu lại cách làm

- HS đọc, hoạt động cặp đôi làm LT 1

- Đại diện 1 nhóm  nêu kết quả 

a) Số có hai chữ số chia hết cho 3 và 5 là: 15

b) Số chia hết cho cả ba số 2, 3, 5 là 60

- Các hs nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến

- Ghi bài vào vở
	- GV cho HS đọc yêu cầu đề và tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm đôi, thực hiện phép tính và trả lời theo các câu hỏi đề ra trong Hoạt động 1 

- GV dẫn dắt cho HS thấy: Số chia hết cho 3 thì tổng các chữ số của số đó cũng chia hết cho 3

- GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ

- GV nhấn mạnh cụm: và chỉ những số đó mới chia hết cho  Từ đó, GV khẳng định: Một số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì số đó không chia hết cho 3

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân đọc hiểu và tự hoàn thành ví dụ 1 SGK/T31 nhằm củng cố trực tiếp dấu hiệu chia hết cho 3(sử dụng SGK điện tử hoặc Power chiếu lên màn hình chỉ rõ cho HS)
- GV Yêu cầu HS đọc, hoạt động cặp đôi trao đổi làm LT1
- YC đại diện 1 nhóm trả lời và giải thích

- GV nhận xét, đánh giá

- Yêu cầu HS trình bày LT 1 vào vở
	

	 Nội dung 2 Dấu hiệu chia hết cho 9

	- HS đọc đề, thực hiện hoạt động 2 theo nhóm đôi

- Đại diện 1 nhóm trình bày kết quả hoạt động 2 theo yêu cầu

a) 135 : 9 = 15 => 135 chia hết cho 9

b) S = 1 + 3 + 5 = 9 => S chia hết cho 9

- HS đọc kiến thức trọng tâm và ghi bài vào vở

Kết luận: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9

- HĐ cá nhân đọc VD 2 SGK/T40 và phát biểu lại cách làm

- HS nhận xét và bổ sung

- HS đọc yêu cầu, hoạt động cặp đôi làm LT 2

- Đại diện 3 nhóm nêu kết quả:

Ví dụ:

a) Số có hai chữ số chia hết cho 2 và 9 là: 36

b) Số có hai chữ số chia hết cho cả ba số 2, 5, 9 là: 90

- Các nhóm hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến
	- GV cho HS đọc yêu cầu đề và tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm đôi, thực hiện phép tính và trả lời theo các câu hỏi đề ra trong Hoạt động 2 

- GV dẫn dắt cho HS thấy: Số chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của số đó cũng chia hết cho 9

- GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ

- GV nhấn mạnh cụm: và chỉ những số đó mới chia hết cho  Từ đó, GV khẳng định: Một số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì số đó không chia hết cho 9

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân đọc hiểu ví dụ 2 SGK/T40 nhằm củng cố trực tiếp dấu hiệu chia hết cho 9

- GV yêu cầu HS đọc, hoạt động cặp đôi trao đổi làm LT 2?

- YC đại diện 3 nhóm trả lời và giải thích

- GV chốt phần đánh giá


	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Bài 1: - Cá nhân HS đọc đề bài 1 SGK, thảo luận, trình bày theo nhóm  và nộp bài theo yêu cầu của giáo viên  

a) Số 627 chia hết cho 3 vì tổng các chữ số 6 + 2 + 7 = 15 chia hết cho 3

+ Số 3 114 chia hết cho 3 vì tổng các chữa số 3 + 1 + 1 + 4 = 9 chia hết cho 3

+ Số 6 831 chia hết cho 3 vì tổng các chữ số 6 + 8 + 3 + 1 = 18 chia hết cho 3

+ Số 72 102 chia hết cho 3 vì tổng các chữ số 7 + 2 + 1 + 0 + 2 = 12 chia hết cho 3

b) Số 104 không chia hết cho 3 vì tổng các chữ số 1 + 0 + 4 = 5 không chia hết cho 3

+ Số 5 123 không chia hết cho 3 vì tổng các chữ số 5 + 1 + 2 + 3 = 11 không chia hết cho 3

c) Số 3 114 chia hết cho 9 vì tổng các chữa số 3 + 1 + 1 + 4 = 9 chia hết cho 9

+ Số 6 831 chia hết cho 9 vì tổng các chữ số 6 + 8 + 3 + 1 = 18 chia hết cho 9

d) Số 627 chia hết cho 3 và không chia hết cho 9 vì tổng các chữ số 6 + 2 + 7 = 15 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

+ Số 72 102 chia hết cho 3 và không chia hết cho 9 vì tổng các chữ số 7 + 2 + 1 + 0 + 2 = 12 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

Bài 2: Hoạt động nhóm đôi, báo cáo kết quả, nhận xét bài  theo yêu cầu của GV

a) Với n = 4 536 Các số là ước của n là 2, 3, 9

b) Với n = 3 240 Các số là ước của n là 2, 5, 3 , 9

c) Với n = 9 805 Các số là ước của n là 5 

HS trình bày bài vào vở

Bài 3: Hoạt động nhóm đôi, báo cáo kết quả, nhận xét bài  theo yêu cầu của GV

 a) [image: image158.png]


 chia hết cho 3 
=> Tổng (3 + * + 7) chia hết cho 3

=> * = {2; 5; 8}

b) [image: image159.png]37 +



 chia hết cho 9 
=> Tổng (3 + 7 + *) chia hết cho 9

=> * = 8

- HS nhận xét , bổ sung ý kiến
	- GV yêu cầu cá nhân HS đọc bài 1 SGK

- Chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu mỗi nhóm thảo luận, trình bày 1 phần vào bảng nhóm (tờ A4)

- Yêu cầu các nhóm nộp bài, GV dùng máy chiếu vật thể để kiểm tra bài của 4 nhóm

- Yêu cầu các nhóm nhận xét chéo, bổ sung

- GV nhận xét, dẫn dắt HS đi đến nhận xét: Số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3, số chia hết cho 3 chưa chắc đã chia hết cho 9

GV yêu cầu HS:

- Hoạt động nhóm đôi làm bài tập số 2 SGK

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả

- Nhóm khác nhận xét

- GV nhận xét và chốt kiến thức: Số có tận cùng là chữ số 0 và tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho cả 2, 3, 5, 9

*GV yêu cầu HS:

- Hoạt động nhóm đôi làm bài tập số 3 SGK

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả

- Nhóm khác nhận xét

- GV nhận xét và chốt cách trình bày bài
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- HS hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV

Bài 5: Các lớp 6A, 6B, 6C, 6D, 6E có số học sinh tương ứng là  40, 45, 39, 44, 42

a, Có 4 + 0 = 4 [image: image160.png]
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 40 [image: image162.png]


3

        4 + 5 = 9 [image: image163.png]
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 45 [image: image165.png]
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       3 + 9 = 12 [image: image166.png]
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 39 [image: image168.png]
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         4 + 4 = 8 [image: image169.png]
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 44 [image: image171.png]
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        4 + 2 = 6 [image: image172.png]
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 42 [image: image174.png]
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[image: image175.wmf]Þ

Lớp 6B; Lớp 6C; Lớp 6E có thể xếp thành 3 hàng với số học sinh ở mỗi hàng như nhau

b) Có: 4 + 5 = 9 [image: image176.png]


 9 => 45 [image: image177.png]


 9


[image: image178.wmf]Þ

 Lớp 6B có thể xếp thành 9 hàng với số học sinh ở mỗi hàng như nhau

c)  Tất cả số học sinh của năm lớp đó là:

40 + 45 + 39 + 44 + 42 = 210 ( học sinh)

210 = 2 + 1 + 0 = 3 [image: image179.png]
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 210 [image: image181.png]


 3

Vậy Có thể xếp tất học sinh của lớp đó thành 3 hàng với số học sính ở mỗi hàng là như nhau

d) Có 210 = 2 + 1 + 0 = 3 [image: image182.png]
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 210 [image: image184.png]


9

Vậy Không thể xếp tất học sinh của các lớp đó thành 9 hàng với số học sính ở mỗi hàng là như nhau
	- GV yêu cầu HS đọc bài tập 4 SGK, thảo luận nhóm đôi, nêu kết quả có giải thích 

- YC nhóm khác nhận xét

- GV nhận xét, chốt kết quả

- Yêu cầu HS trình bày vào vở tại lớp nếu còn thời gian, nếu hết thời gian thì về nhà hoàn thiện
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ (hoạt động kết nối)

	- Nghe GV hướng dẫn, dặn dò và ghi bài tập về nhà
	- Ôn lại nội dung kiến thức đã học

- Hoàn thành nốt các bài tập và làm thêm bài tập 4 ( SGK – tr39)

- Chuẩn bị và xem trước bài  “Số nguyên tố - Hợp số”

	


Ngày soạn: 04/10/2021
Tiết theo KHDH: 19
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1

Thời gian thực hiện: 1 tiết

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: - Sử dụng được các kí hiệu về tập hợp, tập hợp số tự nhiên.

- Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân chia trong tập hợp số tự nhiên.

- Vận dụng các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên để tính nhẩm, tính nhanh một cách hợplí.

- Vận dụng được dấu hiệu chia hếtcho 2, 5 9,3 để xác định một số đã cho có chia hết cho  2, 5, 9, 3 hay không
- Thực hiện được việc phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 thành tích của các thừa số nguyên tố trong những trường hợp đơn giản.
2. Về năng lực: - Góp phần tạo cơ hội để học sinh phát triển một số năng lực chung như: Năng lực tự học thông qua hoạt động cá nhân; NL hợp tác thông qua trao đổi với bạn bè và hoạt động nhóm.

- Góp phần tạo cơ hội để học sinh phát triển một số thành tố của năng lực toán học như: NL giao tiếp toán học thông qua HĐ nhóm và trả lời, nhận xét các hoạt động; NL tư duy và lập luận toán học thông qua việc thực hiện thực hành luyện tập; NL mô hình hóa toán học thông qua thực hiện các phép tính nhân, chia số tự nhiên vào giải bài toán thực tiễn; NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán thông qua việc sử dụng máy tính cầm tay.
3. Về phẩm chất: Qua bài học giúp học sinh chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, tự chủ, yêu quê hương.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: SGK, thước thẳng, phiếu học tập.  Máy tính,  tivi.
2. Học sinh: SGK, máy tính cầm tay, bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Tiết 1

I.SỐ TỰ NHIÊN 

1. Yêu cầu cần đạt

- Ôn tập các kiến thức cơ bản đã học về:  Số tự nhiên: Tập hợp, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa của các số tự nhiên .

-Vận dụng được mạch kiến thức đã học về: Số tự nhiên.
2. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- Treo bảng kiến thức cần nhớ của nhóm mình lên bảng, các nhóm quan sát nhận xét chéo sản phẩm của nhóm bạn.

- Học sinh làm được các nội dung cơ bản 

- Học sinh làm được các nội dung cơ bản 

Tập hợp :

- Kí hiệu tập hợp, cách viết tập hợp

- Phần tử thuộc tập hợp.

- Cách cho một tập hợp

Tập hợp các số tự nhiên :

- Tập hợp các số tự nhiên

- Biểu diễn số tự nhiên

- So sánh các số tự nhiên

Các phép tính cộng trừ nhân chia nâng lên lũy thừa các số tự nhiên :

- Kí hiệu

- Cách tính

- Các tính chất

- Thứ tự thực hiện các phép tính.

Quan hệ chia hết 

- Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9

- Số nguyên tố, hợp số.

- Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
- HS tổng kết và báo cáo kết quả 
	- Kiểm tra nhiệm vụ đã giao ở tiết trước: Lập bảng kiến thức cần nhớ đã học từ đầu năm (theo 5 nhóm)

- GV chia lớp thành 5 nhóm hoạt động kiểm tra chéo kết quả thực hiện được của từng nhóm 

- Yêu cầu học sinh nhận xét chéo 

- Giáo viên chiếu bảng tổng hợp kiến thức lên máy chiếu ,nhận xét chốt kiến thức.
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Nội dung 1: Tập hợp .

	Học sinh hoạt động cá nhân làm tập

- Học sinh viết  được:

Bài  2 sgk -59.

a)2 ∈𝒫;b)47∈ 𝒫
c) a ∉ 𝒫         ;d) b∈ 𝒫
- Học sinh đứng tại chỗ trả lời
- HS ghi vở nội dung bài tập

- Học sinh hoạt động nhóm đôi làm bài trình bày được:

Bài 5 sbt -6 

a) A = {22;24;26;28;30;32;34}
b) B = {151;153;155;157;159}
- Học sinh nhận xét bài bạn

- HS ghi vở nội dung bài tập

- Học sinh hoạt động nhóm đôi làm bài trình bày được:

Bài7 sbt - 7

a)A = {2x +1/x là số tự nhiên, 6 ≤ x≤ 14}
b)B = {2x+1/x là số tự nhiên,11≤x≤21}
- Học sinh nhận xét bài bạn

- HS ghi vở nội dung bài tập
	- Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân làm bài 2sgk-59.

- Yêu cầu học sinh đứng tại chỗ trả lời

- Giáo viên nhận xét chốt kiến thức 

- Yêu cầu HS ghi vở nội dung bài tập

- Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm đôi làm bài  5 sbt -6

- Yêu 1 cầu học sinh  lên bảngtrình bày 

- Yêu cầu học sinh dưới lớp theo dõi nhận xét bài bạn

- Giáo viên nhận xét chốt kiến thức 

- Yêu cầu HS ghi vở nội dung bài tập

- Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm đôi làm bài 7 sbt -7 (ý a,b)

- Yêu 1 cầu học sinh  lên bảngtrình bày 

- Yêu cầu học sinh nhận xét bài bạntrên bảng.

- Giáo viên nhận xét chốt kiến thức 

- Yêu cầu HS ghi vở nội dung bài tập
	Tùy đối tượng gv có thể lựa chọn nội dung bài tập phù hợp để yêu cầu học sinh thực hiện .

	Nội dung 2: Các phép toán trên tập hợp số tự nhiên. Thứ tự thưc hiện phép tính

	- Hs đọc to đề bài trên máy chiếu  

- HS nêu thứ tự thực hiện các phép tính ở ý c 

- Hs hoạt động cá nhân làm được :

Bài 128 ý a,c sbt – 37 

a) 56:4 + 4.(40 - 25) + 2000:2 - 15.12
 =14 + 4.15 + 1000 - 180     

=14 + 60 + 1000 - 180 = 894

c)784:{300: [536-(23.3.29-174)+50]+62}

=784:{300:[536 - (8.3.29 - 174) + 1] + 36}

= 784:{300:[536-(696-174)+ 1]+36}

= 784:{300: [536- 522 + 1]+36}

= 784:{300:15+36}

= 784:{20+36}

= 784:56 = 14
- Học sinh dưới lớp nhận xét 

- HS ghi vở nội dung bài tập

- Hs đọc to đề bài trong sbt  

- Hs hoạt động nhóm làm được :

Bài 129 ý c,d sbt – 37

c)3.(2x+1)3 = 81

        (2x+1)3 =27

        (2x+1)3 = 33

            2x+1 = 3 

             2x    = 2

               x    = 1

d) (x+1)5 = 243

    (x+1)5  = 35
     x + 1   = 3

     x         = 2 

- Học sinh  trưng bày sản phẩm lên bảng  
- Học sinh nhận xét chéo bài nhóm bạn trên bảng.
- HS ghi vở nội dung bài tập

	- Yêu cầu hs hoạt động cá nhân  làm bài  128 ý a,c sbt – 37 (trong 2-3p)

-YC 1 hs đọc to đề bài trên máy chiếu  

- GV: quan sát và trợ giúp HS
GV hỏi thêm:hãy nêu thứ tự thực hiện các phép tính ở ý c 

- GV yêu cầu 2 học sinh lên bảng trình bày 

- Yêu cầu Học sinh dưới lớp nhận xét 

- GV nhận xét chốt lại nội dung bài tập

- Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm  làm bài  129 sbt -7 (ý c,d)

- Yêu cầu học sinh  trưng bày sản phẩm lên bảng 

- Yêu cầu học sinh nhận xét chéo bài nhóm bạn trên bảng.

- Giáo viên nhận xét chốt kiến thức 

- Yêu cầu HS ghi vở nội dung bài tập
	

	Nội dung 3: Quan hệ chia hết, tính chất chia hết,dấu hiệu chia hết

	- Học sinh hoạt động nhóm đôi làm bài trình bày được:
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- HS quan sát nhận xét ,nêu ý kiến .

- HS ghi vở nội dung bài tập


	- GV yêu cầu HS làmbài tập theo kĩ thuật chia sẻ nhóm đôi.

Điền chữ số vào dấu * để:(Máy chiếu)

a)3*5 chia hết cho 3

b)7*2 chia hết cho 9

c)*531*chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9

d)*63* chia hết cho cả 2; 3 và 9

- GV: quan sát và trợ giúp HS
- GV yêu cầu 2 nhóm nộp sản phẩm chiếu máy chiếu rồi cho HS quan sát nhận xét 

- GV nhận xét chốt lại nội dung bài tập

Thang đánh giá

Làm được ý a

3 điểm

Làm được ý b

3 điểm

Làm được ý c

2,5 điểm

Làm được ý d

1,5 điểm

Tổng 

10 điểm


	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	HS làm được : 

Để chia 16 cái bút vào các hộp với số bút của các hộp bằng nhau và mỗi hộp có ít nhất 2 cái thì số bút mỗi hộp phải là ước lớn hơn hoặc bằng 2 của 16 . Mặt khác ta lại có 16 = 24 nên các kết quả được thể hiện như sau : 
Số bút ở mỗi hộp

Số hộp

2

8

4

4

8

2

16

1

- Hs lên bảng trình bày .

- Hs nhận xét .
	- GV yêu cầu HS hoàn thành bài  105(sbt-32) HĐ cá nhân .

- Quan sát trợ giúp học sinh

- Yêu cầu 1 hs lên bảng trình bày 

- GV nhận xét chốt lại nội dung bài tập
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ ( Hoạt động kết nối)

	- Ôn lại nội dung kiến thức đã học.

- Luyện làm các BT trong SBT.

- Ôn tập chuẩn bị cho tiết kiểm tra giữa kì 1 phần hình học . 
	- Giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh
	


IV. PHỤ LỤC:

1. Phiếu học tập:Bảng nhóm cho bài tập : 

Bài tập 128 ;129

2. Phiếu đánh giá:

	Thang đánh giá

	Làm được ý a
	3 điểm

	Làm được ý b
	3 điểm

	Làm được ý c
	2,5 điểm

	Làm được ý d
	1,5 điểm

	Tổng 
	10 điểm


Ngày soạn: 24/9/2021
Tiết theo KHDH: 19; 20                     

KIỂM TRA GIỮA KỲ I

Môn; Toán 6

I. Xác định mục tiêu

1. Kiến thức: Kiểm tra mức độ nhận thức của học sinh sau khi học xong nửa học kì I năm học 2021-2022 để từ đó có phương pháp uốn năn kịp thời ở cuối học kì I của năm học. Cụ thể, kiểm tra về:

+ Đại số: Tập hợp các số tự nhiên, tính chất chia hết trong tập hợp số tụ nhiên
+ Hình học: Một số hình phẳng trong thực tiễn.

2. Năng lực: Giúp h/s hình thành và phát triển:

+  Năng lực tư duy và lập luận toán học.

+ Năng lực giải quyết vấn đề toán học.

+ Năng lực mô hình hoá toán học.

+ Năng lực sử dụng công cụ học toán.

+ Năng lực giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất: 

+ Rèn luyện tính trung thực khi làm bài kiểm tra.

II. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá
1. Xác định thời điểm đánh giá: Thời điểm đánh giá là giữa học kỳ I Lớp 6
2. Xác định phương pháp, công cụ:
+ Phương pháp: Kiểm tra viết.
+ Công cụ: Câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra.
III. Lựa chọn, thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá.
1. Cấu trúc của đề.
- Số lượng: 01 đề minh họa môn Toán ở lớp 6.
- Đề minh họa gồm 2 phần: Trắc nghiệm khách quan (TN) và Tự luận (TL). 
+ Phần TNKQ có 20 câu (Mỗi câu 0,25 điểm) tổng điểm là 5 điểm.
+ Phần TL có 03 câu (Mỗi câu tự luận gồm nhiều câu thành phần). tổng điểm tự luận là 5 điểm
Thời gian làm bài: 90 phút.
2.  Ma trận đề:

	     Cấp độ

Chủ đề 
	Mức 1

(Nhận biết)
	Mức 2:

Thông hiểu
	Mức 3

Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	

	1. Tập hợp các số tự nhiên.
	C1,4: Biết khái niệm về tập hợp, phần tử của tập hợp.

C2,3: Chỉ ra cặp số tự nhiên liền trước và liền sau, giá trị của chữ số trong một số tự nhiên
	 C(9,10,11): Cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên.

C21a,b: Thực hiện được cộng trừ nhân chia STN
	C21c: Vận dụng linh hoat các phép tính trong N.
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	4(C1, 2, 3, 4)

1

10%
	
	3 (C9, 10, 11) 

0,75

7,5%
	2/3 C21

1

10%
	
	1/3 C21

1

10%
	
	
	8

3,75

37,5%

	Thành tố NL
	C1, 2, 3, 4 - TD

	
	C9, 10, 11 - GQVĐ
	GQVĐ
	
	GQVĐ
	
	
	

	2.  Tính chất chia hết trong tập hợp số tự nhiên
	C5,6: Biết được t/c chia hết của 1 tổng

C7: Biết được thế nào là số nguyên tố.

C8: Biết khái niệm ƯCLN
	C12. Hiểu cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố

C13. Hiểu t/c chia hết của 1 tổng

C14. Hiểu quy tắc tìm BCNN
	C22: Áp dụng quy tắc tìm ƯCLN vào giải bài toán thực tế.
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	4(5, 6, 7, 8)

1

10%
	
	3 (12, 13, 14) 

0,75

7,5%
	
	
	1 (C22)

1,5

15%
	
	1(C24)

0,5

5%
	9

3,75

37,5%

	Thành tố NL
	TD
	
	C12,13:GQVĐ

C14 TD
	
	
	TD-GQVĐ
	
	TD-GQVĐ
	

	3. Một số hình phẳng trong thực tiễn.


	C15. Biết được số đo góc trong tam giác cân.

C16. Nhận biết được yếu tố trong hình vuông.

C17,18: Biết công thức tính chu vi hình chữ nhật. Diện tích hình bình hành
	C19,20: Nắm được công thức tính diện tích hình thang và chu vi  hình bình hành

C23: Áp dụng công thức tính diện tích và chu vi hình chữ nhật để giải bài toán thực tế.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	4 (15,16, 17, 18)

1

10%
	
	2(C19, 20) 

0,5

5%
	1(C23)

1

10%
	
	
	
	
	7

2,5

25%

	Thành tố NL
	C15, 16: TD 

C17, 18: TD, MHH
	
	C19: GQVĐ

C20: MHH-GQVĐ


	MHH-GQVĐ
	
	
	
	
	

	T. số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	12

3

30%
	
	9 + 2/3

4

40%
	1+1/3

2,5

25%
	1

0,5

5%
	24

10

100%


IV. Đề bài: 

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (5đ). Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1: NB-TD Tập hợp P các số tự nhiên lớn hơn 6 có thể viết là.

 A. P = {x ( N| x < 7};                      B.  P = {x ( N| x ( 7};  

 C. P = {x ( N| x > 7};                       D. P = {x ( N| x ( 7}; 

Câu 2: NB-TD Chữ số 5 trong số 2358 có giá trị là.

A. 100;                   B. 500;                  C. 50;                   D. 5

Câu 3: NB-TD Chỉ ra cặp số tự nhiên liền trước và liền sau của số 112.

A. (110; 111);           B. (111; 113);          C. (113; 114);          D. (110; 113)

Câu 4: NB-TD Cho tập A = ( 2; 3; 4; 5(.  Phần tử nào sau đây thuộc tập A.

     A. 1;                        B. 3;                      C. 7;                     D. 8

Câu 5: NB-TD Tổng 15 + 30 chia hết cho số nào sau đây:

A. 2 và 3        B. 2 và 5                            C. 3 và 5                          D. 2; 3 và 5

Câu 6: NB-TD Cho 18
[image: image231.wmf]M

 x và 
[image: image232.wmf]718

x

£<

. Thì x có giá trị là:

A. 2                B. 3                                C. 6                                             D. 9

Câu 7: NB-TD Chỉ ra cặp số tự nhiên liền trước và liền sau của số 99.

A. (97; 98);             B. (98; 100);             C. (100; 101);             D. (97; 101)

Câu 8: NB-TD Tổng 45 + 60 chia hết cho số nào sau đây:

A. 2 và 3;              B. 2 và 5;              C. 3 và 5;              D. 2; 3 và 5

Câu 9: TH-GQVĐ Kết quả phép tính 13 – 5 + 3 là:

A. 11                     B. 12                                 C. 8                   D. 10

Câu 10: TH-GQVĐ Kết quả phép tính 18: 32 . 2 là:

A. 18                           B. 4                            C. 1                               D. 12

Câu 11: TH-GQVĐ Kết quả phép tính 24 . 2 là:

A. 24                           B. 23                               C. 26                            D. 25                   

Câu 12: TH-GQVĐ Lũy thừa với số mũ tự nhiên có tính chất nào sau đây?

	 A. aeq \l(\o\ac(m, )).aeq \l(\o\ac(n, )) = aeq \l(\o\ac(m+n, )) ;
	 B. aeq \l(\o\ac(m, )). aeq \l(\o\ac(n, )) = aeq \l(\o\ac(m.n, ));

	 C. aeq \l(\o\ac(m, )): aeq \l(\o\ac(n, )) = aeq \l(\o\ac(m:n, ));
	D. aeq \l(\o\ac(m, )). aeq \l(\o\ac(n, )) = aeq \l(\o\ac(m-n, ))


Câu 13: TH-GQVĐ Cho x
[image: image233.wmf]Î

{5, 16,  25, 135} sao cho tổng 20 + 35 + x không chia hết cho 5. Thì x là: 

A. 5            B. 16                    C. 25                        D. 135

Câu 14: TH-TD Bội chung của 2.33 và 3.5 là:

A. 2 . 33 . 5                B. 2 . 3 . 5                         C. 3. 33                       D. 33
Câu 15: TH-TD Trong tam giác đều mỗi góc có số đo bằng:

A. 600                     B. 450                 C.   900                    D. 300
Câu 16: TH-TD Trong hình vuông có:

A. Hai cạnh đối bằng nhau                                   B. Hai  đường chéo bằng nhau

C. Bốn cạnh bằng nhau, bốn góc bằng nhau.        D. Hai đường chéo vuông góc
Câu 17: TH-TD, MHH Cho H.1. Công thức tính chu vi của hình chữ nhật là:

A.    C = 4a                      B. C = 
[image: image234.wmf]1

2

(a + b)                  

C. C = 
[image: image235.wmf]1

2

ab                      D. 2(a + b)

Câu 18: TH-TD, MHH Cho H.2. Công thức tính diện tích của hình bình hành là: 
A. S = ab                        B. S = 
[image: image236.wmf]1

2

ah         

C. S = bh                   D.   S = ah 

Câu 19: TH-GQVĐ Cho hình thoi, biết độ dài hai đường chéo là 2cm và 4cm. Thì diện tích hình thoi là:

A. 4                      B. 6                               C.    8                                  D. 2

Câu 20: TH-GQVĐ, MHH Cho hình bình hành ABCD (H.3). Biết AB = 3cm, BC = 2cm                                                   

	Chu vi của hình bình hành ABCD là:

A. 6                             B. 10                       

    C. 12                    D. 5


	[image: image237.emf]A
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D




Phần 2: Tự luận

Câu 21: Thực hiện phép tính

TH-TD, GQVĐ a) 125 + 70 + 375 +230             
TH-TD, GQVĐ b) 49. 55 + 45.49 
VD-TD, GQVĐ c) 
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 VD- TD, GQVĐ Câu 22: Học sinh lớp 6A xếp thành 4; 5; 8 đều vừa đủ hàng. Hỏi số HS lớp 6A là bao nhiêu? Biết rằng số HS nhỏ hơn 45.

TH-MHH, GQVĐ Câu 23: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8m và diện tích bằng 120m2. Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó?

VD- TD, GQVĐ Câu 24: Tìm tất cả các số tự nhiên n thoả mãn 5n + 14 chia hết cho n + 2?
II. Đáp án thang điểm:

1. TNKQ Từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu đúng 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	B
	C
	B
	B
	C
	D
	B
	C
	A
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ĐA
	D
	A
	B
	A
	A
	C
	D
	C
	A
	C


2. TNTQ

	Câu
	
	Điểm

	21
	Thực hiện phép tính

a) 125 + 70 + 375 +230 = (125 + 375) + (70 + 230) = 500 + 300 = 800
	0,5

	
	b) 49. 55 + 45.49 =49(55+45) =4900
	0,5
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	22
	Gọi số HS của lớp 6A là x (0 < x < 45)
	0,5

	
	  Vì x ( 4,  x ( 5,  x (  8  nên  x( BC(4;5;8)            
	0,5

	
	BCNN(4;5;8) = 23.5 = 40

Do (0 < x < 45) nên số học sinh của lớp 6A là 40 HS
	0,5

	23
	Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là:

120 : 8 = 15 m

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là: 

2(8+15)= 46 m
	0,5

0,5



	24
	 Với mọi n ta có n + 2 ( n + 2
 nên 5(n+2) = 5n+10 ( n + 2 ( 5n + 14 = 5n + 10 + 4 ( n + 2 khi 4 chia hết cho n + 2 do đó n + 2 thuộc  Ư(4) ={1,2,4}

Giải từng trường hợp ta đc: n = 0; 2
	0,5


Ngày soạn: 15/10/2021
Tiết theo KHDH: 22; 23 

 (10: SỐ NGUYÊN TỐ - HỢP SỐ 
Thời gian thực hiện: 02 tiết

I MỤC TIÊU:

1 Kiến thức: - Nắm được định nghĩa số nguyên tố, hợp số   
- Nhận biết được một số là số nguyên tố hay hợp số trong các trường hợp đơn giản

- Biết cách chứng minh một số tự nhiên là hợp số căn cứ vào dấu hiệu chia hết

- Biết lập được bảng số nguyên tố nhỏ hơn 100

- Nắm được khái niệm ước nguyên tố và tìm được ước nguyên tố trong số các ước của một số cho trước 

2 Năng lực 

- Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số năng lực chung như: NL tự học thông qua hoạt động cá nhân; NL hợp tác thông qua trao đổi với bạn bè và hoạt động nhóm
- Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số thành tố của năng lực toán học như: NL giao tiếp toán học thông qua hoạt động nhóm và trả lời, nhận xét các hoạt động; NL tư duy và lập luận toán học thông qua việc thực hiện thực hành luyện tập
3 Phẩm chất
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ

II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, Bảng theo mẫu

	SỐ
	CÁC ƯỚC
	SỐ CÁC ƯỚC

	2
	1; 2
	2

	3
	1 ; 3
	2

	4
	1 ; 2 ; 4
	3

	5
	1 ; 5
	2


bảng phụ  ghi các số tự nhiên từ 2 đên 100

2 - HS :  SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập, bảng nhóm, bảng phụ  ghi các số tự nhiên từ 2 đên 100

III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Ngày dạy: Lớp 6A1:  6A2:    Tiết 1

1 Yêu cầu cần đạt

- Nắm được định nghĩa số nguyên tố, hợp số

- Nhận biết được một số là số nguyên tố hay hợp số trong các trường hợp đơn giản

- Nắm được khái niệm ước nguyên tố và tìm được ước nguyên tố trong số các

ước của một số cho trước 

2 Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- HS đọc cá nhân 

Bác Vĩnh mua 17 cuốn sổ và 34 chiếc bút để làm quà tặng Bác Vĩnh muốn chia đều 17 cuốn sổ thành các gói và cũng muốn chia đều 34 chiếc bút thành các góiHỏi Bác Vĩnh có bao nhiêu cách chia những cuốn sổ thành các gói? Có bao nhiêu cách chia những chiếc bút thành các gói?

HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận nhóm trong 2p để tìm ra câu trả lời


	GV yêu cầu HS đọc đề bài, suy nghĩ, thảo luận nhóm bài toán mở đầu:

- GV mời 1 -2 nhóm trình bày kết quả

GV nhận xét, kết luận, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài mới: “Chỉ có hai cách chia các cuốn sổ thành các gói vì số 17 chỉ chia hết cho 1 và 17, tức là 17 chỉ có hai ước là 1 và chính nó Có bốn cách chia các chiếc bút thành các gói vì số 34 chia hết cho 1, 2, 17 và 34, tức là 34 có bốn ước”
	

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	

	HS trao đổi, thảo luận theo nhóm, làm bài Hoạt động vào bảng nhóm

- Đại diện 1 số nhóm báo cáo kết quả

SỐ

CÁC ƯỚC

SỐ CÁC ƯỚC

2

1; 2

2

3

1 ; 3

2

4

1 ; 2 ; 4

3

5

1 ; 5

2

…

…

a) Các số:  2, 3 , 5 ,7 , 17 chỉ có 2 ước là 1 và chính nó 
b) Các số 4, 6, 34 có nhiều hơn 2 ước 

- HS đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ 

- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó

- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước

* Lưu ý:

- Số 0 và số 1 không là số nguyên tố và cũng không là hợp số


	- GV cho HS trao đổi, thảo luận theo nhóm, làm bài Hoạt động vào bảng nhóm theo bảng sau:

SỐ

CÁC ƯỚC

SỐ CÁC ƯỚC

2

3

4

5

…

- GV cho các nhóm báo cáo kết quả GV nhận xét kết quả của mỗi nhóm, kết luận theo bóng nói khám phá kiến thức

- GV nhấn mạnh rõ số các ước của mỗi số, chia các số thành hai nhóm theo số các ước của nó: nhóm có 2 ước, nhóm có nhiều hơn 2 ước

- GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ

- GV nhấn mạnh cho HS ghi nhớ trường hợp đặc biệt được nêu trong phần kiến thức bổ sung ở khung lưu ý: Số 0 và số 1 không là số nguyên tố và cũng không là hợp số
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	

	- HS đọc rồi hoàn thành VD1  vào vở
 Để chứng tỏ số tự nhiên a lớn hơn 1 là hợp số, ta chỉ cần tìm một ước của a khác 1 và khác a

- HS thực hiện cá nhân VD 2 vào vở

+ HS vận dụng kiến thức cũ để tìm ước của một số, sau đó mới kiểm tra xem ước nào là số nguyên tố

HS hoạt động cặp đôi hoàn thành VD 3 
	- GV hướng dẫn, cho HS đọc rồi hoàn thành VD1  vào vở để củng cố trực tiếp kiến thức vừa học

+ GV hướng dẫn HS vận dụng cách tìm ước của một số để nhận biết một số là số nguyên tố hay hợp số (Có thể dựa vào dấu hiệu chia hết để nhận dạng nhanh hợp số) 

+ GV đặt câu hỏi: “Để nhận biết một hợp số, có nhất thiết phải tìm hết các ước của số đó không?” 

=> Từ đó, GV nhấn mạnh cho HS quy tắc được phát biểu trong phần kiến thức bổ sung ở khung lưu ý: Để chứng tỏ số tự nhiên a lớn hơn 1 là hợp số, ta chỉ cần tìm thêm một ước của a khác 1 và khác a

- Gv hướng dẫn và cho HS tự hoàn thành VD2 vào vở:

+ GV nhắc HS ghi nhớ khái niệm được nêu trong phần kiến thức bổ khung lưu ý: ước nguyên tố 

- GV hướng dẫn và yêu cầu HS tự hoàn thành VD3 vào vở giúp HS luyện tập tổng hợp về kĩ năng tìm ước của một số và nhận biết số nguyên tố
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
	

	HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập luyện tập 1 theo nhóm đôi

Đại diện nhóm trả lời

a) Các số: 11, 29 là số nguyên tố Vì chỉ có 2 ước là 1 và chính nó
b) Các số 35, 38 là hợp số Vì có nhiều hơn 2 ước
	- Gv yêu cầu HS hoạt động cặp đôi hoàn thành Luyện tập 1 nhằm giúp HS luyện tập thêm về nhận biết số nguyên tố, hợp số 

* Lưu ý :

Nếu số nguyên tố p là ước của số tự nhiên a thì p được gọi là ước nguyên tố của a
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ ( Hoạt động kết nối)
	

	- Học thuộc định nghĩa về số nguyên tố, hợp số
- Ôn lại nội dung kiến thức đã học

- Hoàn thành  các bài tập 1,2,3,4,5,6 SGK/43,44

- Đọc mục có thể em chưa biết

- Chuẩn bị bảng phụ  ghi các số tự nhiên từ 2 đên 100
	
	


Ngày dạy: Lớp 6A1:  6A2:    Tiết 2
1. Yêu cầu cần đạt

- Biết cách chứng minh một số tự nhiên là hợp số căn cứ vào dấu hiệu chia hết

- Biết lập được bảng số nguyên tố nhỏ hơn 100

- Nắm được khái niệm ước nguyên tố và tìm được ước nguyên tố trong số các

ước của một số cho trước 

2. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1HS trả lời
- Định nghĩa số nguyên tố, hợp số (mục 1/sgktr46)  (4đ)

- Số nguyên tố là: 2; 5; 19 Hợp số: 4; 8                    (6đ)
	( Nêu định nghĩa số nguyên tố, hợp số? 

( Các số sau là số nguyên tố hay hợp số :


2; 4; 5; 8; 19
	

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100
	

	-hs đọc mục có thể em chưa biết

- HS thực hiện theo nhóm đoi theo các bước như sgk: Gạch bỏ các số là hợp số trên bảng cá nhân đã chuẩn bị

- hs  liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn 100

Có 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100 là: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 52; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; 97

Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2 và là số nguyên tố chẵn duy nhất


	GV: Treo bảng phụ ghi các số tự nhiên từ 2 đến 99

H: Tại sao trong bảng không có số 0 và số 1?

GV: Bảng này gồm các số nguyên tố và hợp số Ta sẽ loại đi các hợp số và giữ lại các số nguyên tố

H: Trong dòng đầu có các số nguyên tố nào?

GV: Các số còn lại không chia hết cho các số nguyên tố nhỏ hơn 10 Đó là các số nguyên tố không vượt quá 100

- Hãy liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn 100

GV: Giới thiệu bảng số nguyên tố nhỏ hơn 1000/128 SGK tập 1 

- Em có nhận xét gì về đặc điểm các số nguyên tố?

Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	

	HS thực hiện cá nhân  Luyện tập 2:

- HS báo cáo kết quả

Các ước số nguyên tố của 23 là: 1, 23
Các ước số nguyên tố của 24 là: 3

Các ước số nguyên tố của 26 là: 1, 13

Các ước số nguyên tố của 27 là: 3

Các HS nhận xét, bổ sung cho nhau

-HS làm Luyện tập 3:

HS: Lắng nghe, nêu ví dụ, phát biểu, ghi vở
Hai số chỉ có ước nguyên tố là 3: 24, 27 

	GV cho HS tự hoàn thành Luyện tập 2 vào vở giúp HS luyện tập tổng hợp về kĩ năng tìm ước của một số và nhận biết số nguyên tố

- GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm Luyện tập 3: 

Một số có ước là 3 thì số đó phải là tích của 3 với một số tự nhiên khác 0 Vậy để số đó chỉ có ước nguyên tố là 3 thì số đó phải là tích của 3 với chính nó, tức là các luỹ thừa cơ số 3 Sau đó, HS tự tìm kết quả

- GV: quan sát và trợ giúp HS 

GV tổng quát lưu ý, củng cố lại kiến thức trọng tâm:

- GV nhấn mạnh cho HS điều kiện để một số là số nguyên tố, hợp số

- GV giúp HS nhớ những nội dung, kiến thức đã học ở bài này, thông qua hoạt động ngôn ngữ, bằng cách đặt ra các câu hỏi như:

+ Có các số nguyên tố nào là số chẵn không?

+ Số 0 và số 1 là số nguyên tố hay là hợp số?
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
	

	- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành vở sau đó trình bày miệng, trình bày bảng

Kết quả:

Bài 1:

a) Số 37 là số nguyên tố Vì có 2 ước số là 1 và chính nó

b) Số 36, 69, 75 là hợp số Vì có nhiều hơn 2 ước số

Bài 2:

Một số nguyên tố lớn hơn 40 và nhỏ hơn 50 là: 41
Bài 3:

a) Sai => Vì số 1 và 0 không phải là số nguyên tố cũng không phải là hợp số
b) Sai => Vì có 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất

c) Đúng

d) Đúng

Bài 4:

Các ước số nguyên tố của 36 là: 1, 2, 3
Các ước số nguyên tố của 49 là: 1, 7

Các ước số nguyên tố của 70 là: 1, 2, 5, 7

Bài 5:

a) 3 số chỉ có ước nguyên tố là 2: 2, 8, 4
b) 3 số chỉ có ước nguyên tố là 5: 5, 25, 125

 Bài 6

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận hoàn thành bài tập

Kết quả :

Bài 6: 

Cách tìm số nguyên tố bạn An có đúng Vì mỗi lần cộng như vậy ta đều nhận được là số nguyên tố
	GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập 1, 2, 3, 4, 5 ( SGK- tr42)
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ
	

	-  Học thuộc định nghĩa về số nguyên tố, hợp số


+ Học thuộc 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100

+ Xem bảng số nguyên tố nhỏ hơn 1000 ở cuối sách  

Ôn lại nội dung kiến thức đã học

- Hoàn thành bài tập SBT

- Chuẩn bị và xem trước bài  “Phân tích một số ra thừa số nguyên tố”
	
	


Ngày soạn: 18/10/2021
Tiết theo KHDH: 24; 25 

§ 11: PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I MỤC TIÊU
1 Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Biết tìm một ước nguyên tố của một số

- Biết phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng cách viết “rẽ nhánh” và “theo cột dọc”

- Biết dùng luỹ thừa để viết gọn dạng phân tích

- Biết vận dụng linh hoạt các cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố 

- Biết dùng dấu hiệu chia hết để việc tính toán, phân tích được nhanh, gọn

- Củng cố các kiến thức phân tích một số ra thừa số nguyên tố

2 Năng lực 

- Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số năng lực chung như: NL tự học thông qua hoạt động cá nhân; NL hợp tác thông qua trao đổi với bạn bè và hoạt động nhóm
- Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số thành tố của năng lực toán học như:NL giao tiếp toán học thông qua hoạt động nhóm và trả lời, nhận xét các hoạt động;NL tư duy và lập luận toán học thông qua việc thực hiện thực hành luyện tập
3 Phẩm chất
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ

II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, Bảng vẽ sẵn sơ đồ rẽ nhánh
2 - HS :  SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập, bảng nhóm

III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Ngày dạy: Lớp 6A1:  6A2:    TIẾT 1

1. Yêu cầu cần đạt

Học xong bài này học sinh đạt được các yêu cầu sau: 

- Biết tìm một ước nguyên tố của một số

- Biết phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng cách viết “rẽ nhánh” và “theo cột dọc”

- Biết dùng luỹ thừa để viết gọn dạng phân tích

- Biết vận dụng linh hoạt các cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố 

- Biết dùng dấu hiệu chia hết để việc tính toán, phân tích được nhanh, gọn

2. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	HS trao đổi nhóm, suy đoán và trả lời câu hỏi


	- GV cho HS quan sát hình ảnh, đọc câu hỏi rồi suy nghĩ trả lời

[image: image244.png]



GV nhận xét, đánh giá kết quả và dẫn dắt vào bài mới: Việc viết thành tích này được gọi là phân tích một số ra thừa số nguyên tố  Cụ thể cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố như thế nào Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài ngày hôm nay
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nội dung 1 Cách tìm một ước nguyên tố của một số

	- HS đọc nội dung HĐ1 SGK-T44, làm cá nhân vào vở

a) Các số nguyên tố nhỏ hơn 30 là: 2; 3 ; 5; 7; 9; 11; 13; 17; 19; 23; 29

b)Một ước số nguyên tố của 91 là: 7

- HS ghi bài vào vở

Để tìm một ước nguyên tố của số a ta có thể làm như sau: Lần lượt thực hiện phép chia a cho các số nguyên tố theo thứ tự tăng dần 2, 3, 5, 7, 11,13,…

Khi đó, phép chia hết đầu tiên cho ta số chia là một ước nguyên tố của a
- HĐ cá nhân đọc VD1 SGK/T44 và phát biểu lại cách làm

-HS đọc, hoạt động cặp đôi làm LT 1
- HS trả lời đúng

Theo dấu hiệu chia hết, số 187 không chia hết cho các số nguyên tố 2, 3, 5 Ta có: 187 = 11  17

( Một ước nguyên tố của 187 là: 11
Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến
	- GV yêu cầu HS làm HĐ1 SGK/T44 

- GV dẫn dắt, dẫn tới kiến thức trọng tâm SGK/T44 (khung màu xanh)

GV kết luận và ghi bảng những kiến thức cơ bản

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân đọc nội dung ví dụ 1 SGK/T44 (sử dụng SGK điện tử hoặc Power chiếu lên màn hình chỉ rõ cho HS)

- GV Yêu cầu HS đọc, hoạt động cặp đôi trao đổi làm LT1
- YC đại diện 1 nhóm trả lời và giải thích

- GV nhận xét, đánh giá
	

	Nội dung 2 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

	- HS đọc nội dung HĐ2 SGK-T44
HS quan sát GV thực hiện rồi ghi vào vở

Cách 1:


12=223=22 3

HS đọc phần kiến thức trọng tâm trong SGK 

Kết luận:

Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố

- Đọc rõ ràng, chính xác
Cách 2:
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12 = 22 3

Lưu ý 

- Ta nên chia mỗi  số  cho ước nguyên tố nhỏ nhất của nó

- Cứ tiếp tục chia như thế cho đến khi được thương là 1
- HS đọc VD2 và làm việc cá nhân

+ Đáp án: 72=22233=
[image: image246.wmf]32

2.3


-HS đọc yêu cầu, hoạt động cặp đôi làm LT 2

- HS trả lời đúng:

Cách 1:

Cách 2:
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Vậy 40=
[image: image248.wmf]3

2.5


Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến

 (nếu có)

- HS đọc chú ý trong SGK

- Đọc rõ ràng, chính xác
- HĐ cá nhân đọc VD3 SGK/T46

- HS phân tích chính xác số 450 ra thừa số nguyên tố

450 = 4510 = 33525 = 23252


	- GV cho HS đọc, tìm hiểu đề HĐ2 và đặt câu hỏi: “Làm thế nào để phân tích số 12 ra thành tích các thừa số nguyên tố?” 

- GV hướng dẫn HS cách phân tích bằng cách viết “rẽ nhánh”:

+ GV cùng HS thực hiện các bước trong hoạt động 2 

GV yêu cầu HS trả lời từng vấn đề trong các bước, sau đó GV ghi lên bảng, viết đến đâu giải thích đến đó
- GV hướng dẫn HS dùng luỹ thừa để viết gọn kết quả

 12 = 22 3

- GV kết luận theo bóng nói khám phá kiến thức

 - GV chốt lại kết luận sau đó đi vào kiến thức mới

Gv cho một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ

- GV hướng dẫn HS viết lại quá trình phân tích số 12 ra thừa số nguyên tố “theo cột dọc”

- GV cùng HS thực hiện các bước như trong SGK:

Trong quá trình làm, GV nhấn mạnh: ta nên chia mỗi số cho ước nguyên tố nhỏ nhất của nó Cứ tiếp tục chia như thế cho đến khi được thương là 1

-GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân đọc nội dung ví dụ 2 SGK/T45; (sử dụng SGK điện tử hoặc Power chiếu lên màn hình để HS đọc)
- Gọi 1 HS đọc và trả lời yêu cầu

GV Yêu cầu HS vận dụng VD2 sau đó đọc, hoạt động cặp đôi trao đổi làm LT 2?

- YC đại diện 1 nhóm trả lời và giải thích

- GV chốt phần đánh giá

- GV yêu cầu tất cả HS đọc chú ý SGK/T46
- GV hướng dẫn và cho HS tự nghiên cứu Ví dụ 3
- GV yêu cầu cá nhân HS áp dụng tương tự VD3 để hoàn thành luyện tập 3 vào vở

- GV kiểm tra vở của một vài em học sinh (có thể chiếu lên cho cả lớp quan sát)

- GV cho học sinh nhận xét bài làm

của bạn rồi chốt kết quả
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	- HS đọc đầu bài, hoạt động nhóm lớn làm bài tập theo YC của GV

- Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, cử 1 bạn ghi lời giải vào bảng phụ nhóm

-Đại diện nhóm lên dán bảng phụ trên bảng 

- HS đọc lời giải nhóm bạn, nhận xét nếu có

Bài tập 1 (SGK-T46)

45 = 335 = 325
78 = 2313

270 = 23335 =2 335

299 = 1323


	GV YC HS hoạt động nhóm làm bài tập 1-SGK/T46 (5 phút)

N1 và N2: phân tích số 45, 78 ra thừa số nguyên tố

N3 và N4:  phân tích số 270, 299 ra thừa số nguyên tố

- Hết 5 phút giáo viên yêu cầu các nhóm mang bảng phụ lên dán trên bảng 

-YC các nhóm đọc lời giải của nhau, sau đó có ý kiến nhận xét, sửa sai nếu có


	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	Hs thực hiện  và nộp kết quả vào giờ học sau

	Tổ chức thực hiện: Giao cho HS thực hiện  và nộp kết quả giờ học sau

Bài tập 2(SGK-T46)

a) Biết 400=
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2.5

 Hãy viết 800 thành tích các thừa số nguyên tố

b)  Biết 400=
[image: image250.wmf]6

2.5

 Hãy viết 3200 thành tích các thừa số nguyên tố
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ (hoạt động kết nối)

	
	Ôn lại  cách tìm một ước nguyên tố của một số Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố

- Làm bài tập 3, 4, 5 (SGK-T46)
- Làm các bài tập SBT
	


Ngày dạy: Lớp 6A1:  6A2:    TIẾT 2

1. Yêu cầu cần đạt

Học xong bài này học sinh đạt được các yêu cầu sau: 

- Biết tìm một ước nguyên tố của một số

- Biết phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng cách viết “rẽ nhánh” và “theo cột dọc”

- Củng cố các kiến thức phân tích một số ra thừa số nguyên tố

- HS vận dụng kiến thức đã học vào chữa bài tập
2. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	HS nộp phiếu bài tập GV giao về nhà

Bài 2 (SGK-T46)

a) 800 = 4002 = 24522=  2552

b) 3200 = 32010 = 26525 = 2752


	GV thu phiếu

Nhận xết về tinh thần, thái độ làm chuẩn bị bài trước khi đến lớp

Chữa đại diện bài của 2 HS, các bài còn lại sẽ thông báo kết quả ở tiết sau

	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	- HS đọc đầu bài, hoạt động nhóm lớn làm bài tập theo YC của GV

- Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, cử 1 bạn ghi lời giải vào bảng phụ nhóm

- Các nhóm trình bày được ý tưởng, cách làm của nhóm mình

Bài 3 (SGK-46)

a) 2700 = 
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270 = 
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900 =
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b) 3600  = 243252
180 = [image: image254.png]3600
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Bài 4 (SGK-46)
2 số tự nhiên mà mỗi số đó có đúng 3 ước nguyên tố là: 

+ 30 có đúng 3 ước nguyên tố là: 2; 3; 5

+ 385 có đúng 3 ước nguyên tố là: 5, 7, 11

- HS nhận xét , bổ sung ý kiến
	- GV YC HS hoạt động nhóm làm bài tập 2, 3-SGK/T35(5 phút)

N1 và N2: Làm bài 2

N3 và N4: Làm bài 3

- Hết 5 phút giáo viên yêu cầu các nhóm mang bảng phụ lên dán trên bảng 

-YC các nhóm đọc lời giải của nhau, sau đó có ý kiến nhận xét, sửa sai nếu có

- GV nhận xét, đánh giá


	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- HS thảo luận cặp đôi hoàn thành nội dung bài tập 5

Bài 5 (SGK-T46)

84 = 2237

=>Ư(84) = { 1; 2; 3; 4; 6; 7; 12; 14 ; 21; 28; 42; 84}

Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến


	- GV Yêu cầu HS đọc, hoạt động cặp đôi trao đổi làm Bài 5(SGK-T46) 

- YC đại diện 1 nhóm trả lời và giải thích

- YC các nhóm nhận xét câu trả lời của nhóm bạn

- GV chốt phần đánh giá
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ (hoạt động kết nối)

	
	- Ôn lại cách tìm một ước nguyên tố của một số Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố

- Xem lại các bài tập đã làm trong tiết học Làm bài tập: SBT

- Chuẩn bị bài mới: đọc trước nội dung bài 12: Ước chung và ước chung lớn nhất 
	


Ngày soạn: 22/10/2021
Tiết theo KHDH: 26; 27; 28 

(12: ƯỚC CHUNG VÀ ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT
 Thời gian thực hiện: 3 tiết   
I MỤC TIÊU:

1 Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Hiểu được khái niệm ước chung, ước chung lớn nhất, hai số nguyên tố cùng nhau, phân số tối giản

- Xác định được ước chung, ước chung lớn nhất của hai hoặc ba số tự nhiên đã cho

- Rút gọn phân số về phân số tối giản

2 Năng lực: - Học sinh có cơ hội phát triển các năng lực chung như: NL tự học thông qua hoạt động cá nhân; NL giao tiếp hợp tác thông qua chia sẻ, hỗ trợ bạn và hoạt động nhóm

 - Học sinh có cơ hội phát triển các năng lực toán học như: NL tư duy và lập luận toán học; NL giao tiếp toán học;  NL mô hình hoá toán học; NL sử dụng công cụ, phương tiện học toán; NL giải quyết vấn đề toán học      

3 Phẩm chất: - Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS Rèn sự độc lập, tự tin và tự chủ cho HS
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ

II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

-  SGK, tài liệu giảng dạy.
-  Vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập, bảng nhóm

III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Ngày dạy: Lớp 6A1:  6A2:Tiết 1:

I ƯỚC CHUNG VÀ ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT

1 Yêu cầu cần đạt: Học xong tiết học này học sinh đạt được các yêu cầu sau: 

-  Hiểu được khái niệm ước chung, ước chung lớn nhất

- Xác định được ước chung, ước chung lớn nhất của hai hoặc ba số tự nhiên đã cho

- Vận dụng kiến thức về ƯC, ƯCLN để giải quyết bài toán mở đầu và giải quyết bài toán thực tiễn

2 Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của HS
	Hoạt động của GV
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

	- HS đọc, trao đổi, thảo luận theo nhóm đôi và trả lời câu hỏi của bài toán

+ HS tính được có thể chia đều ra 2 đĩa, 3 đĩa hoặc 6 đĩa

- Đại diện 1 nhóm trả lời

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung


	- GV đặt vấn đề qua bài toán mở đầu: 

+ GV hướng dẫn HS và yêu cầu HS đọc, trao đổi, thảo luận theo nhóm đôi và trả lời câu hỏi của bài toán

+ GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung

+ GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: Để giúp chúng ta giải được bài toán nhanh nhất, ngoài cách làm của các bạn, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cách nữa trong bài ngày hôm nay” => Bài mới
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nội dung 1:  Ước chung và ước chung lớn nhất

	- HS đọc, thảo luận, trao đổi theo cặp đôi và hoàn thành các yêu cầu của hoạt động 1

+ HS nêu  được:

a) Các ước của 30 là: 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Các ước của 48 là: 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 16; 24; 48

b) Các số vừa ở trong hàng thứ nhất, vừa ở trong hàng thứ hai là: 1; 2; 3; 6 

c) Số lớn nhất trong các ước chung của 30 và 48 là: 6

- Đại  diện các nhóm treo bảng trình bày kết quả Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung

+ HS phát biểu được khái niệm ước chung và ước chung lớn nhất

- HS đọc và ghi nhớ khái niệm khái niệm ước chung và ước chung lớn nhất trong khung màu xanh

- HS đọc và ghi phần quy ước trong SGK vào vở

* Quy ước: 

- Viết tắt ước chung là ƯC và ước chung lớn nhất là ƯCLN

- Kí hiệu: Tập hợp các ước chung của a và b là ƯC(a, b); ước chung lớn nhất của a và b là ƯCLN (a, b)

VD: ƯC (30, 48) = 
[image: image257.wmf]{

}

1;2;3;6


UCLN (30; 48) = 6
HS  đọc  VD1, VD2  để tìm hiểu lời giải mẫu về bài toán tìm ƯC, ƯCLN và áp dụng làm bài 1 và bài 2 (SGK – 49)

- HS hoạt động nhóm đôi làm bài 1 và bài 2 (SGK – 49)
+ HS làm được:

Bài 1/SGK - 49 

a)  Số 8 là ước chung của 24 và 56 vì 8 vừa là ước của 24, vừa là ước của 56 

b) Số 8 không phải là ước chung của 14 và 48 vì 8 là ước của 48 nhưng không là ước của 14

Bài 2/SGK - 49 

Số 7 là ước chung của 14, 49, 63 vì số 7 là ước của cả ba số 14, 49, 63

+ Đại diện 2 nhóm lên trình bày bảng bài 1 và bài 2 Các nhóm HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến

+ Các nhóm HS dưới lớp  chấm chéo vở của nhau

- HS làm việc cá nhân đọc và  hoàn thành hoạt động 2

+  HS làm được:

a) ƯC(24, 36) = 
[image: image258.wmf]{
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1;2;3;4;6;12


b) ƯCLN(24, 36) = 12

c) 12:1 = 12; 12:2 = 6; 12:3 = 4

    12:4 = 3; 12:6 = 2; 12:12 = 1

+ HS giơ tay phát biểu, HS khác nhận xét, bổ sung cho ý kiến 

Nhận xét: Ước chung của hai số là ước của ước chung lớn nhất của chúng

- HS đọc VD3, thảo luận cặp đôi để tìm hiểu lời giải mẫu về bài toán tìm ƯC, ƯCLN , sau đó áp dụng làm bài 3 (SGK – 50)

+ HS làm được:

Vì ước chung của a và b đều là ước của ƯCLN (a, b) = 80 nên tất cả các số có hai chữ số là ước chung của a và b là: 10; 16; 20; 40; 80

+ Đại  diện các nhóm báo cáo kết quả Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung
	GV yêu cầu HS đọc, thảo luận, trao đổi theo cặp đôi và hoàn thành các yêu cầu của hoạt động 1
GV quan sát, hỗ trợ HS

- GV dẫn dắt, giúp HS hình thành khái niệm ước chung và ước chung lớn nhất

- GV yêu cầu HS đọc khái niệm khái niệm ước chung và ước chung lớn nhất và yêu cầu HS ghi nhớ khái niệm trong khung kiến thức trọng tâm 

- GV lưu ý cho HS quy ước viết tắt ước chung, ước chung lớn nhất; kí hiệu tập hợp các ước chung của a và b; ước chung lớn nhất của a và b
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi  đọc  VD1, VD2  để tìm hiểu lời giải mẫu về bài toán tìm ƯC, ƯCLN , sau đó áp dụng làm bài 1 và bài 2 (SGK – 49)

GV lưu ý HS: số tự nhiên n được gọi là ước chung của ba số a, b, c nếu n là ước của cả ba số a, b, c

GV quan sát, hỗ trợ HS

GV: Yêu cầu đại diện 2 nhóm trình bày bài làm của nhóm mình Các nhóm khác chú ý lắng nghe, nhận xét

GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân đọc và hoàn thành hoạt động 2

GV quan sát và trợ giúp HS 

GV yêu cầu HS từ kết quả của ý c, nhận xét mối quan hệ giữa ước chung của hai số và ước chung lớn nhất của chúng?

- Sau đó, GV đặt câu hỏi: “Vậy nếu biết ước chung lớn nhất của hai số, ta có tìm được tất cả các ước chung của hai số đó không?” 

Từ đó, GV hướng dẫn HS quy tắc tìm ước chung của hai số khi biết ước chung lớn nhất của chúng 

GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức

- GV: tính chất vừa học tìm ước chung của hai số khi biết ước chung lớn nhất của hai số đó đã được vận dụng khi làm VD3

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi  đọc  VD3  để tìm hiểu lời giải mẫu về bài toán tìm ƯC, ƯCLN , sau đó áp dụng làm bài 3 (SGK – 50)

GV quan sát hỗ trợ HS

- GV nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Bài tập 1/SGK - 52
HS hoạt động cá nhân làm bài tập 1/SGK - 52 vào vở

+ HS trả lời được: Số 1 là ước chung của hai số tự nhiên bất kì Bởi vì tất cả các số tự nhiên đều có ước số là số 1

+ HS giơ tay phát biểu, HS khác nhận xét, bổ sung cho ý kiến 

+ HS chữa bài vào vở

Bài tập 2/SGK - 52
- HS đọc đầu bài, hoạt động nhóm đôi làm bài tập theo yêu cầu của GV

- HS làm được: 

a) ƯC(440,495) = {1, 5, 11, 55}
b) ƯCLN(440, 495) = 55

- Đại diện một nhóm trình bày bài làm của nhóm mình

  Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung

+ HS chữa bài vào vở
	- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân hoàn thành bài tập 1/SGK - 52

GV quan sát, hỗ trợ HS

GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày bài làm, các HS khác nhận xét

GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi làm bài tập 2 - SGK/T52

GV quan sát, hỗ trợ HS

GV: Yêu cầu đại diện một nhóm trình bày bài làm của nhóm mình Các nhóm khác chú ý lắng nghe, nhận xét

GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức
	 

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	Bài tập 7/SGK - 52
- Hs thảo luận theo cặp đôi làm bài tập 7

+ HS tính và viết được :

Gọi số đội được chia nhiều nhất là: a (đội) Khi đó: a là ước chung lớn nhất của 24 và 36

Ta có: ƯC(24,30) = {1,2,3 ,6}

=> ƯCLN (24,30) = 6

Vậy có thể chia các bạn thành nhiều nhất 6 đội

- Đại diện các cặp đôi báo cáo kết quả, các nhóm HS khác nhận xét, góp ý

+ HS chữa bài vào vở
	GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi làm bài tập 7`/sgk - 52

GV quan sát, hỗ trợ HS

Yêu cầu các cặp đôi báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung cho nhau

GV nhận xét, chuản hóa kiến thức
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ (hoạt động kết nối)

	GV giao nhiệm vụ  về nhà cho HS :  

- Ôn lại khái niệm ước chung, ước chung lớn nhất

- Làm bài tập 3,8 trong SGK 
	


Ngày dạy: Lớp 6A1:  6A2: Tiết 2, 3

1 Yêu cầu cần đạt: Học xong tiết học này học sinh đạt được các yêu cầu sau: 

- Biết cách tìm ƯCLN thông qua sự phân tích ra thừa số nguyên tố
- Củng cố, vận dụng kiến thức về tìm ƯCLN thông qua sự phân tích ra thừa số nguyên tố

- Hiểu được khái niệm hai số nguyên tố cùng nhau, phân số tối giản

2 Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của HS
	Hoạt động của GV
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

	- HS chú ý lắng nghe câu hỏi của GV, suy nghĩ và trả lời câu hỏi

Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến


	- GV đặt vấn đề: Trong tiết học trước để tìm ước chung của các số đã cho, ta liệt kê tất cả các ước của các số đó, rồi tìm ước chung Với cách này thì việc tìm ước chung lớn nhất khá là cồng kềnh Vậy có cách nào đơn giản hơn để tìm ước chung lớn nhất không?” GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành câu trả lời

GV: gọi 1 – 2 HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi Các HS khác chú ý lắng nghe, nhận xét

- GV nhận xét và đặt vấn đề vào bài : Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu trả lời trong tiết học ngày hôm nay
	

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	Nội dung 2:  Tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố

	- HS đọc kĩ nội dung của hoạt động 3 trong SGK thảo luận theo cặp đôi để rút ra cách tìm ƯCLN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố

+ HS phát biểu được:

Tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung

Bước 3: Với mỗi thừa số nguyên tố chung, ta chọn lũy thừa với số mũ nhỏ nhất

Bước 4: Lấy tích của các lũy thừa đã chọn, ta nhận được ước chung lớn nhất cần tìm

 - Đại diện một nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình

- Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung

- HS đọc kĩ ví dụ 4 và nêu rõ các bước cần  thực hiện trong ví dụ

- Đại diện 1 HS nêu và phân tích rõ từng bước thực hiện trong ví dụ

- Các HS khác chú ý lắng nghe, nhận xét

- HS hiểu được phần chú ý:

+ Nếu hai số đã cho không có thừa số nguyên tố chung thì ước chung lớn nhất của chúng bằng 1

+ Nếu a [image: image259.png]


 b thì ƯCLN(a, b) = b

- HS đọc và hoàn thành Luyện tập 4 theo nhóm đôi

+ HS tính được:

126 = 2732
162 = 23 33
=> ƯCLN (126; 162) = 232 = 18

- Đại diện một nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình

  - Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung

+ HS chữa bài vào vở

- Nếu a [image: image260.png]


 b thì ƯCLN (a,b) = b 
	- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi đọc kĩ hoạt động 3 và tìm hiểu cách tìm ƯCLN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố

GV: yêu cầu đại diện một nhóm trình bày hoạt động 3 và nêu lên các bước tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố Các nhóm khác chú ý lắng nghe, nhận xét

GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức Yêu cầu HS đọc nội dung kiến thức trong khung màu xanh

- GV hướng dẫn và yêu cầu HS đọc kĩ ví dụ 4 giúp HS củng cố kiến thức vừa học Nêu rõ các bước cần  thực hiện trong ví dụ

- GV: quan sát và trợ giúp HS 

GV: gọi 1 – 2 HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi Các HS khác chú ý lắng nghe, nhận xét

- Sau khi HS nắm được quy tắc tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố, GV cho HS ghi nhớ ở phần chú ý

- GV yêu cầu HS đọc và hoàn thành Luyện tập 4 theo nhóm đôi

- GV: quan sát và trợ giúp HS 

- Yêu cầu các cặp đôi báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung cho nhau

- GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức

GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và gọi một HS nhắc lại
	GV giới thiệu cách sử dụng máy tính cầm tay để kiểm tra kết quả ở phần bài tập ( GV cần làm rõ từng thao tác với các nút ấn để HS tính toán thành thạo)

	Nội dung 3:  Tìm hiểu hai số nguyên tố cùng nhau

	- HS làm việc cá nhân hoàn thành hoạt động 4

+ HS tính được:

ƯCLN (8, 27) = 1

+ HS giơ tay phát biểu, HS khác nhận xét, bổ sung cho ý kiến 

+ HS chữa bài vào vở
Kết luận:

Hai số nguyên tố cùng nhau là hai số có ước chung lớn nhất bằng 1
- HS đọc kĩ và trình bày cách làm ví dụ 5 Sau đó hoạt động nhóm đôi để hoàn thành luyện tập 5

+ HS làm được: 
Có: ƯCLN (24,35) = 1
=> Hai số 24 và 35 là hai số nguyên tố cùng nhau

- Đại diện một nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình

  - Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung

+ HS chữa bài vào vở

- HS làm việc cá nhân hoàn thành hoạt động 5

+ HS tính được:

a) Có: ƯCLN(4,9) = 1

=> Hai số 4 và 9 là hai số nguyên tố cùng nhau

b) Có thể rút gọn phân số:
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+ HS giơ tay phát biểu, HS khác nhận xét, bổ sung cho ý kiến 

+ HS chữa bài vào vở

- Một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ

Kết luận:

Phân số tối giản là phân số có tử và mẫu là hai số nguyên tố cùng nhau

- HS hoạt động nhóm đôi tự đọc hiểu và trình bày lại cách làm Ví dụ 6 trước lớp 

Ví dụ 6:

a) ƯCLN ( 16, 20) = 4

Vậy: 
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b) Ta có:
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- Đại diện một nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình

  - Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung

- HS chú ý lắng nghe và nhắc lại những kiến thức trọng tâm đã học trong bài


	- GV: yêu cầu HS làm việc cá nhân hoàn thành hoạt động 4

- GV: quan sát và trợ giúp HS 

- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày bài làm, các HS khác nhận xét

- GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức

- GV nêu kết luận và dẫn dắt HS đi đến khung kiến thức trọng tâm: “Ước chung lớn nhất của hai số 8 và 27 là 1 Ta nói hai số 8 và 27 là hai số nguyên tố cùng nhau”

- GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ

- GV yêu cầu HS đọc kĩ và trình bày cách làm ví dụ 5 Sau đó hoạt động nhóm đôi để hoàn thành luyện tập 5

- GV: quan sát và trợ giúp HS 

- Yêu cầu các cặp đôi báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung cho nhau

- GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức

- GV: yêu cầu HS làm việc cá nhân hoàn thành hoạt động 5

- GV: quan sát và trợ giúp HS 

- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày bài làm, các HS khác nhận xét

- GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức

- Sau khi HS trả lời xong, GV dẫn dắt ngay vào khái niệm mới, đó là khái niệm phân số tối giản

- GV mời  một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm và ghi nhớ

- GV cho HS hoạt động nhóm đôi tự đọc hiểu và trình bày lại cách làm Ví dụ 6 trước lớp 

- GV: quan sát và trợ giúp HS 

- Yêu cầu các cặp đôi báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung cho nhau

- GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức

- GV nhắc HS có nhiều cách rút gọn nhưng phải rút gọn về phân số tối giản 

- GV kết luận: Ta có thể rút gọn nhanh hơn bằng cách chia cả tử và mẫu cho ước chung lớn nhất của tử và mẫu Sau đó, GV trình bày bài mẫu theo SGK

GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và gọi một HS nhắc lại
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	

	Bài tập 4/SGK - 52
- HS hoạt động cá nhân làm bài tập 4 vào vở

+ HS tính và so sánh được:

126 = 2327

150 = 2352

=> ƯCLN(126, 150) = 23 = 6
     ƯC(126, 150) = {1, 2, 3, 6}

+ HS báo cáo kết quả Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến

+ HS chữa bài vào vở
	- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân làm bài tập 4/SGK - 52
GV quan sát, hỗ trợ HS

Gv yêu cầu HS chiếu bài báo cáo kết quả và cách làm

GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức
	

	Bài tập 5/SGK - 52

- HS hoạt động nhóm đôi làm bài tập 5/SGK - 52 vào vở

+ HS tính được:

ƯCLN(60, 72) = 12

Vậy 
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ƯCLN(70; 95) = 5

Vậy 
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ƯCLN(150; 360) = 235 = 30

Vậy 
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+ 3 HS đại diện cho 3 nhóm lên bảng trình bày Các nhóm HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến

+ HS chữa bài vào vở
	- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi làm bài tập 5/52
GV quan sát, hỗ trợ HS

GV yêu cầu đại diện 2 nhóm lên bảng trình bài bài làm, các HS khác nhận xét

GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
	

	 Bài tập 8/SGK - 52
- HS đọc đề bài và thảo luận theo nhóm bàn để làm bài tập 8?SGK – 52

+ HS tính được:

Bài 8/SGK - 52:

Gọi:

+ Số cách chia mảnh đất thành các mảnh hình vuông bằng nhau là: x (cách)

 + Độ dài cạnh của mảnh đất hình vuông được chia theo cách chia lớn nhất là: y ( mét)

Khi đó: x là số ước chung của 48 và 42

         y là ước chung lớn nhất của 48 và 42

Ta có: ƯC(42,48) = {1; 2; 3; 6}

=> ƯCLN(42, 48) = 6

Vậy: Số cách chia thành những mảnh hình vuông bằng nhau là 4 cách

Với cách chia độ dài là 6m thì diện tích của mảnh đất hình vuông là lớn nhất

S = 62= 36 m2

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả và cách làm

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến

+ HS chữa bài vào vở
	GV yêu cầu HS hoạt động nhóm ( mỗi nhóm 4 người) làm bài tập 8/SGK - 52
GV quan sát, hỗ trợ HS

- GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả các HS khác nhận xét

- GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức
	

	GIAO VỀ NHÀ
	

	- Ôn lại nội dung kiến thức đã học

- Hoàn thành nốt các bài tập còn lại và làm thêm các bài tập trong SBT

- Đọc, tìm hiểu mục “ TÌM TÒI – MỞ RỘNG”

- Chuẩn bị và xem trước bài  “Bội chung và bội chung nhỏ nhất”


	


Ngày soạn: 05/10/2021
Tiết theo KHDH: 29; 30; 31 

 (13: BỘI CHUNG VÀ BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

Thời gian thực hiện: 03 tiết

IMỤC TIÊU:

1 Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Nắm được khái niệm bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai số, ba số Biết tìm bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai số, ba số bằng cách liệt kê ra các bội của mỗi số

- Thấy được mối liên hệ giữa bội chung và bội chung nhỏ nhất của hai số, ba số; biết tìm các bội chung của hai số khi biết bội chung nhỏ nhất của hai số đó

- Biết được trường hợp đặc biệt: bội chung nhỏ nhất của hai số, ba số là các số nguyên tố cùng nhau

- Biết tìm bội chung nhỏ nhất của hai số, ba số bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố

- Biết làm phép tính cộng, trừ các phân số không cùng mẫu

- Biết vận dụng tìm bội chung, bội chung nhỏ nhất trong các bài toán thực tế đơn giản 

2 Năng lực: - Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số năng lực chung như: NL tự học thông qua hoạt động cá nhân; NL hợp tác thông qua trao đổi với bạn bè và hoạt động nhóm
- Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số thành tố của năng lực toán học như: NL giao tiếp toán học thông qua hoạt động nhóm và trả lời, nhận xét các hoạt động; NL tư duy và lập luận toán học thông qua việc thực hiện thực hành luyện tập
3 Phẩm chất: - Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ

II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, phiếu BT cho HS

2 - HS :  SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập.
Ngày dạy: Lớp 6A1:  6A2:    TIẾT 1

I BỘI CHUNG VÀ BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

1 Yêu cầu cần đạt

Học xong bài này học sinh đạt được các yêu cầu sau: 

- Nắm được khái niệm bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai số, ba số 

- Biết tìm bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai số, ba số bằng cách liệt kê ra các bội của mỗi số

- Thấy được mối liên hệ giữa bội chung và bội chung nhỏ nhất của hai số, ba số; biết tìm các bội chung của hai số khi biết bội chung nhỏ nhất của hai số đó

2 Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	Học sinh đọc câu hỏi khởi động trong sách giáo khoa

- Học sinh nói được số bộ cốc cô Ánh mua được có là bội của 8, số hộp bóng bàn cô Ánh mua được có là bội của 6


	GV: yêu cầu học sinh đọc câu hỏi khởi động

GV: số bộ cốc cô Ánh mua được có là bội của 8 không?, số hộp bóng bàn cô Ánh mua được có là bội của 6 không:

GV: Để biết được cô Ánh phải mua ít nhất bao nhiêu bộ cốc và bao nhiêu hộp bóng bàn chúng ta cùng tìm hiểu bài: Bội chung và bội chung nhỏ nhất
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nội dung 1 Bội chung và bội chung nhỏ nhất

	- HS hoạt động nhóm đôi thực hiện hoạt động 1

- Học sinh tìm đúng một số bội của 2, một số bội của 3 

- HS tìm đúng các số vừa là bội của 2, vừa là bội của 3

- HS tìm đúng số nhỏ nhất khác 0 trong các bội chung của 2 và 3

-HS đọc SGK/T53 và phát biểu được: số tự nhiên n được gọi là bội chung của hai số a và b nếu n vừa là bội của a, vừa là bội của b

 b,phát biểu được số nhỏ nhất khác 0trong các bội chung của a và b được gọi là bội chung nhỏ nhất của a và b
- HS viết bài vào vở

Quy ước: viết tắt bội chung là BC, bội chung nhỏ nhất là BCNN

Ký hiệu: BC(a, b); BCNN( a,b)

- HS ghi nhớ kí hiệu [image: image272.png]


( a,b); BCNN( a,b)
- HĐ cá nhân đọc VD1 SGK/T 54 và phát biểu lại cách làm

- HĐ cá nhân đọc VD2 SGK/T 54 và phát biểu cách làm

- HS đọc,hoạt động cặp đôi làm LT 1

- HS viết được các số là bội của 5, các số là bội của 9

- HS tìm được bốn bội chung của 5 và 9

- HS nhận xét, đánh giá
- Học sinh đọc và ghi nhớ nội dung chú ý

* Chú ý:

- Số tự nhiên n được gọi là bội chung của ba số a, b, c nếu n là bội của ba số a, b, c

-  Số nhỏ nhất khác 0 trong các bội chung cuar ba số a, b, c được gọi là bội chung nhỏ nhất của ba số a, b, c

- Ta kí hiệu: tập hợp các bội chung của a, b, c là BC(a, b, c), bội chung nhỏ nhất của a, b, c là BCNN (a, b, c)

- HS đọc nội dung HĐ2 SGK-T54, làm cá nhân vào vở

a) HS viết được ba bội chung của 8 và 12 theo thứ tự tăng dần

b) HS viết đúng: BCNN( 8,12)

c) HS làm được phép chía ba bội chung của 8 và 12 cho BCNN( 8,12)

- HS đổi vở, chấm chéo, sửa sai (nếu có)

- HS tự kiểm tra bài mình, kiểm tra bài  bạn lên bảng viết

- HS đọc và phát biểu lại được phần kiến thức trọng tâm trong SGK

- Đọc rõ ràng, chính xác’

- HS nói được cách tìm bội chung của nhiều số

- HĐ cá nhân đọc VD 3 SGK/T55 và phát biểu lại cách làm

- HS nhận xét và bổ sung

- HS đọc yêu cầu, hoạt động cặp đôi làm LT 2

- HS trả lời đúng: Các số có ba chữ số là bội chung của a và b là: 300;600;900

- HS giải thích được cách làm

- Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến
	GV yêu cầu học sinh hoạt động nhóm đôi tìm một số bội của 2, một số bội của 3? tìm các số vừa là bội của 2, vừa là bội của 3 tìm số nhỏ nhất khác 0 trong các bội chung của 2 và 3

-Yêu cầu HS đọc phần kiến thứctrọng tâm trong SGK trang 53 (HS hoạt động cá nhân,)

- Giáo viên kết luận và ghi bảng những kiến thức cơ bản

-GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân đọc nội dung ví dụ 1 SGK/T54 (sử dụng SGK điện tử hoặc Power chiếu lên màn hình chỉ rõ cho HS)

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân đọc nội dung ví dụ 2 SGK/T54 (sử dụng SGK điện tử hoặc Power chiếu lên màn hình chỉ rõ cho HS)

- GV Yêu cầu HS đọc, hoạt động cặp đôi trao đổi làm LT1
- YC đại diện 1 nhóm trả lời và giải thích

- GV nhận xét, đánh giá bổ sung nếu cần

- GV hướng dẫn HS mở rộng các khái niệm đã học cho ba số trong phần chú ý

- GV yêu cầu HS làm HĐ2 SGK/T54  (sử dụng SGK điện tử hoặc Power chiếu lên màn hình chỉ rõ cho HS)

- Gọi 1 HS đọc kết quả phần a

- Gọi 1 HS lên bảng làm phần b

-  Gọi HS thực hiện phần c

- GV nhận xét, đánh giá

- GV chốt lại kết luận: “Bội chung của nhiều số là bội của bội chung nhỏ nhất của chúng”

- GV gọi HS đọc khung kiến thức trọng tâm

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân đọc hiểu ví dụ 3 SGK/T55

- GV chốt phần đánh giá

- GV Yêu cầu HS vận dụng VD3 sau đó đọc, hoạt động cặp đôi trao đổi làm LT 2?

- YC đại diện 1 nhóm trả lời và giải thích

- GV chốt phần đánh giá
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	- HS đọc đầu bài, hoạt động cá nhân làm bài tập theo YC của GV

- HS viết được các ước của 7; các ước của 8 Tìm được ƯCLN(7,8)

- HS trả lời đúng câu hỏi: hai số 7 và 8 có nguyên tố cùng nhau hay không? Vì sao?

- HS tìm được BCNN(7,8), so sánh với tích 78

- HS đọc và ghi nhớ phần lưu ý SGK trang 57

Bài tập 2(SGK-T35)

- HS quan sát SGK trang 57

a) số 0 là BC của 6 và 10 vì 0(6; 0  (10

b) HS viết được bốn BC của 6 và 10 theo thứ tự tăng dần là: 30;60;90;120;…

c) BCNN( 6,10) = 30

d)BCNN(6,10) nhỏ hơn 160 là: 

0;30;60;90;120; 150

- HS nhận xét , bổ sung ý kiến
	- GV YC HS hoạt động cá nhân làm bài tập 1, SGK/T 57 (5 phút)

- Hết 5 phút giáo viên yêu cầu đại diện HS lên bảng trình bày

- YC các HS khác đọc lời giải của bạn, sau đó có ý kiến nhận xét, sửa sai nếu có

- GV YC HS hoạt động cá nhân làm bài tập 2, SGK/T 57 (5 phút)

- Hết 5 phút giáo viên yêu cầu đại diện HS lên bảng trình bày

- GV nhận xét, đánh giá

- GV chốt nội dung hai bài tập
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	HS lập luận được: vì bóng bàn chỉ bán theo hộp gồm 6 quả,cốc chỉ bán theo bộ gồm 8 chiếc nên số bộ cốc và số hộp bóng bàn ít nhất cô Ánh phải mua là BCNN( 6, 8)= 24 
	GV YC học sinh trả lời câu hỏi phần khởi động


	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ (hoạt động kết nối)

	
	- Ôn lại về BC và BCNN, cách tìm BCNN của các số nguyên tố cùng nhau

- Ôn lại cách tìm BC của hai hay nhiều số

- Làm các bài tập 3 – SGK; + SBT …

- Về nhà tìm hiểu cách tìm BCNN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố
	


Ngày dạy: Lớp 6A1:  6A2: TIẾT 2;3

II. TÌM BỘI CHUNG NHỎ NHẤT BẰNG CÁCH PHÂN TÍCH CÁC SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ.

1. Yêu cầu cần đạt.

Học xong bài này học sinh đạt được các yêu cầu sau: 

- Học sinh tìm bội chung nhỏ nhất của hai số, ba số bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố. 

- Vận dụng quy tắc tìm bội chung nhỏ nhất khi làm phép tính cộng, trừ các phân số không cùng mẫu.

- Biết vận dụng tìm bội chung, bội chung nhỏ nhất trong các bài toán thực tế đơn giản. 

2. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- HS nghe câu hỏi và suy nghĩ trả lời câu hỏi.

HS tìm BCNN(6,8) theo yêu cầu.

Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

- Học sinh suy nghĩ trả lời chính xác: tìm  BCNN(6,8) bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến.


	GV yêu cầu HS cho biết thế nào là bội chung, bội chung nhỏ nhất của a và b.

Để tìm bội chung của nhiều số ta làm như thế nào?

Yêu cầu HS tìm BCNN(6,8)

GV gọi một HS lên bảng báo cáo kết quả.

YC HS nhận xét.

GV chốt nhận xét.

GV: còn cách nào khác để tìm BCNN(6,8) không?

YC một học sinh trả lời .

Từ câu hỏi trên GV đặt vấn đề vào bài.
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố.

	- HS đọc nội dung HĐ3 SGK-T55, làm hoạt động cặp đôi.

HS viết được vào vở nội dung HĐ 3.

HS trả lời đúng các bước trong phần kiến thức trọng tâm.

- HS đọc phần kiến thức trọng tâm trong SGK

- Đọc rõ ràng, chính xác

- HS lắng nghe và ghi vở

- HS đọc VD 4 và làm cá nhân.

- HS phân tích được các số 40; 48 ra thừa số nguyên tố. Sau đó HS tìm được BCNN( 40,48) = 24.3.5 = 240.

- Các HS nhận xét kết quả
- HĐ cá nhân đọc VD 5 SGK/T56  nói và viết lại cách làm.

32 = 25

24 = 23.3

48 = 24.3.

BCNN( 32, 24, 48) = 25.3 = 96.

Các hs khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

- HS đọc, hoạt động cặp đôi làm LT 3.

- Học sinh làm chính xác:

Luyện tập 3:

12 = 22.3

18 = 2.32
27 = 33
BCNN( 12,18 ,27) = 22.33 = 108.

- HS đọc to phần chú ý:

* Chú ý: Nếu a[image: image273.png]


b thì BCNN(a, b) = a.

VD: BCNN( 48, 16) = 48.
	- GV Yêu cầu HS đọc, hoạt động cặp đôi trao đổi làm HĐ 3 vào vở.

- YC đại diện 1 nhóm trả lời trình bày trên bảng.

- Các HS nhận xét kết quả.

- GV chốt kiến thức.

- Để tìm BCNN của của hai hay nhiều số bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố ta làm như thế nào?.

- GV chốt kiến thức.

- GV gọi HS đọc khung kiến thức trọng tâm.
- Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu VD 4- SGK-tr 56.

- Gọi đại diện một HS lên bảng trình bày kết quả.

- GV chốt kiến thức.

- GV hướng dẫn, yêu cầu HS đọc hiểu VD5 nói và viết lại lời giải  để củng cố trực tiếp cách tìm BCNN bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố.

- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi thực hiện phần LT 3.

- GV kiểm tra vở của một vài em học sinh (có thể chiếu lên cho cả lớp quan sát)

- GV cho học sinh nhận xét bài làm của bạn rồi chốt kết quả.

- GV YC học sinh đọc phần chú ý SGK trang 56.

- YC HS lấy thêm ví dụ
	

	III: Ứng dụng bội chung nhỏ nhất vào cộng, trừ các phân số không cùng mẫu.

	- HS đọc nội dung HĐ 4 SGK-T 56, làm hoạt động cặp đôi.

- Các HS nhận xét kết quả.

- HĐ cá nhân đọc VD6 SGK/ T 57 và phát biểu lại cách làm.

- HS làm VD 6 vào vở. Một HS trình bày trên bảng.

- HS khác nhận xét bổ sung.

- HS đọc nội dung LT 4 SGK-T 57, làm cá nhân và trình bày vào vở.

HS làm chính xác:
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BCNN( 15, 25, 10) = 150

150:15 = 10; 150:25 = 6; 150:10 = 15
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- HS đổi vở, chấm chéo, sửa sai (nếu có)

- HS nhận xét bổ sung.
	- GV Yêu cầu HS đọc, hoạt động cặp đôi trao đổi làm HĐ 4?

- YC HS nhắc lại cách làm ở tiểu học.

- YC đại diện 1 nhóm trả lời và trình bày trên bảng.

- GV lưu ý: khi cộng, trừ các phân số không cùng mẫu ta nên chon mẫu chung là BCNN của các mẫu.

- GV yêu cầu HS đọc hiểu ví dụ 6.

- GV yêu cầu HS làm ví dụ 6 vào vở.

- GV nhận xét, bổ xung (nếu cần).

-  GV lưu ý HS cách trình bày lời giải.

- GV yêu cầu HS áp dụng hoàn thành Luyện tập 4 vào vở.
- YC HS đổi vở chấm chéo.

- GV kiểm tra vở của một vài em học sinh (có thể chiếu lên cho cả lớp quan sát)

- GV cho học sinh nhận xét bài làm của bạn rồi chốt kết quả.

GV chốt phần nhận xét.
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	Bài tập 3 (SGK-T 58)

- HS thảo luận cặp đôi hoàn thành nội dung bài tập 3.

- HS tìm được BCNN trong các phần a;b;c và trình bày được vào vở.
a) BCNN( 7,13) = 7.13 = 91

b) BCNN( 54,108) = 108 

        vì 108 : 54  = 2

c) 21= 3.7

   30 = 2.3.5

   70 = 2.5.7

BCNN( 21, 30, 70) = 210.

Các hs khác trong tổ nhận xét, bổ sung ý kiến.
- HS đọc đầu bài, hoạt động cá nhân làm bài tập theo YC của GV.

- Đại diện cá nhân trình bày được lời giải - HS đọc lời giải của bạn, nhận xét nếu có

HS làm được Bài tập 4 SGK.

Bài tập 4 (SGK-T 58)
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Ta có 48 = 24.3

40 = 23.5

BCNN( 48,40) = 24.3.5

24.3.5 : 24.3 = 5

24.3.5: 23.5 = 6
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b) [image: image291.png]
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Ta có 27 = 33
          18 = 2. 32
BCNN( 6,27,18) = 2.33
2.33 : 2.3 = 32 = 9

2.33 : 33  = 2

2.33 : 2. 32 = 3
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	- GV Yêu cầu HS đọc, hoạt động cặp đôi theo tổ trao đổi làm Bài tập 3 – SGK – tr 58?

Tổ 1: câu a

Tổ 2: Câu b

Tổ 3: Câu c

Tổ 4: Câu c

- YC đại diện từng nhóm lên bảng trình bày lời giải.

- GV chốt phần đánh giá

- GV YC HS hoạt động cá nhân  làm bài tập 4-SGK/T 58

- Hết 5 phút giáo viên yêu cầu đại diện cá nhân lên bảng trình bày lời giải.

-YC các HS khác đọc lời giải của bạn, sau đó có ý kiến nhận xét, sửa sai nếu có.

- GV chốt phần đánh giá


	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- HS đọc đầu bài, hoạt động theo nhóm làm bài tập theo YC của GV.
HS nói được số học sinh ở trong câu lạc bộ là BC của 5 và 8, số HS không quá 50 em.

- Đại diện nhóm trình bày được lời giải .

HS làm được Bài tập 6 SGK

Gọi số HS trong câu lạc bộ là a ( a [image: image302.png]


 N*, a [image: image303.png]< 50)




Vì khi chia số HS thành từng nhóm 5 HS hoặc 8 HS thì vừa đủ nên a [image: image304.png]


 BC( 5,8) 

BCNN(5,8) = 40. Mà a[image: image305.png]


 nên a= 40

Vậy câu lạc bộ có 40 HS.

HS đọc lời giải của bạn, nhận xét nếu có.

HS đọc đề bài theo yêu cầu.

HS nói được số ngày ít nhất ba tầu gặp nhau là BCNN( 10,12,15) và HS giải thích được vì sao.

- Nếu còn thời gian yêu cầu HS lên bảng trình bày.
	- GV YC HS hoạt động nhóm bàn  làm bài tập 6-SGK/T 58

GV gợi ý: số HS trong câu lạc bộ có quan hệ như thế nào với 5 và 8 vì sao? Và số HS phải thỏa mãn điều kiện gì?

GV thu bài của một số nhóm chấm điểm.

Bài tập 7( sgk- 58)

GV yêu cầu HS đọc đề bài.

GV yêu cầu HS nêu cách giải bài tập 7.
	

	CỦNG CỐ DẶN DÒ 

	
	- Ôn lại về BC, BCNN, cách tìm BC thông qua tìm BCNN, cách tìm BCNN bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố.

- Làm các bài tập …….. – SBT Toán 6. 

- Về nhà tìm hiểu phần có thể em chưa biết. Ôn lại các kiến thức đã học trong chương.
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